
TT Ngành nghề KD chính Loại hình DN

1
1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Địa điểm kinh doanh

2

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

4

2022:Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Địa điểm kinh doanh

5
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

6

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

7

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

8

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

9

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

10

4742:Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

11

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

12

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Địa điểm kinh doanh

13

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Địa điểm kinh doanh

14

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

15

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

16

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

17

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

18

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa điểm kinh doanh

19
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

20
1073:Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo Chi nhánh

21

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

22
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

23
1811:In ấn Chi nhánh

Mã số doanh 

nghiệp
Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính

00070 NHÀ HÀNG PIZZA HUT - TỈNH LỘ 10 HCM

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM NHÂN HƯNG - KHO CHỨA 

HÀNG

348 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

815/4/40 Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH SƠN HÒA BÌNH
Lô D25/II, D26/II Đường Số 4 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGÂN HÀ
213/119 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
00001

00006 KHO - CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA
111/14A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001

CỬA HÀNG VẬT TƯ NGÀNH YẾN
Số 64D, Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG 745 

TÂN KỲ TÂN QUÝ.

745/5 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 

3 ĐƯỜNG SỐ 4.

3 Đường số 4, Khu dân cư Thăng Long, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 

TINH ANH - CỬA HÀNG MYKINGDOM LÊ TRỌNG 

TẤN THÀNH PHỐ HỒ CHÌ MINH

696 Lê Trọng Tấn, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ LẬP QUẦN

00004
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRI THỨC TRẺ - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4

117/15N Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 44 - VINPRO THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

500 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

900 Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00003

00006
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRI THỨC TRẺ- 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 8

948 Tân Kỳ Tân Ký, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH NHỰA 

POLYCO

 Số 6 Đường 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HỒNG 

HÀ PHÁT - KHO CHỨA HÀNG

117/2D1 Đường Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

SMOOTHIE TOWN
Lô số F35, Tầng 1, Trung tâm thương mại AEON Bình Tân, Số 1 Đường 17A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KONEXX - CỬA HÀNG SỐ 

1

272/24 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00004
ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÁN 

VINH

  817 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG VASCARA 

TỈNH LỘ 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

GLOBAL FASHION

748 Tỉnh lộ 10, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA ADEN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO ĐẠT 

NAM HƯNG - CỬA HÀNG BÁNH KẸO

156/1B Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN ẤN T.P.PRINT
144/4-144/6 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KTIT
 822/13 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

854 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001

01198

01199

00085

00051

00001

00001

00025

0313075973-002

0314915174-015

0315236880-001

0314390590-001



24
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

25

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

26
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

27

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

28
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

29
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

30
7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi nhánh

31
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

32

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

33

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

34

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

35
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

36
1050:Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi nhánh

37

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

38 4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

39

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

40

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

41

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

42

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

43

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

44

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

45

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

46

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI TỰ LẬP

912 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ LONG PHÁT

 548/71/20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314385262-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG RÂU

105/16 - 105/18 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

668 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

MDHOTEL 2 - CHI NHÁNH CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT VIBAN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA CÁ 

SẤU - DA ĐÀ ĐIỂU TIẾN THÀNH

24/31 Đường Miếu Gò Xoài, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

98/13/5 Đường Bình Trị Đông, Khu phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THÉP KHÔNG GỈ CẨM NGUYÊN

1018/16 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI MỘC
 36/45/32/97/19 Bùi Tư Toàn, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ TRUNG
 270 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DÂY ĐIỆN TỪ HƯNG 

TÍN - KHO HÀNG

Số 168/33 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0313661907-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT DUY KHANG

0315316342-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT

137/117/15 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

879/20/10/76 Hương Lộ 2,Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC

262 Nguyễn Thị Tú, KP 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN NÔNG VIỆT

815/4/7/1J Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314489286-003

0312340499-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN   532/3/39 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

0314378794-001

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỒNG 

KHỞI

985/71/1/23 Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SUN WORLD 

VIỆT TRUNG

230/28/1 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6/20 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIN LIGHTING
579-579A Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 1.618 

STUDIO
98/17 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH VIỆT THÔNG VIỆT 

NAM

262 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHƯỚC THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỈNH 

THỊNH

985/51 Hương Lộ 2, KP.8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP SEE

840/7 Hương Lộ 2, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0310475035-003

0314489286-002

0302662634-004

0315420368-001

0315315927-001

0313568520-002

0309764843-002

0314707248-001

0315015232-001

0315453620

0315449374

0315455547

0315453405

0315455120

0315452553

0315454688

0315450299



47

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

48

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

49

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

50

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

51

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

52

1077:Sản xuất cà phê
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

53

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

54

5920:Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

55

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

56

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

57

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

58

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

59

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

60

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

61

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

62

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

63

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

64

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH TM DV LIÊN THÁI Số 120 Đường 47, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PAYSON
Số 19 Đường số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP HUY THỊNH 

PHÁT

98 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM MẬU DỊCH QUỐC TẾ ORANGE
Số 42 Đường số 53C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH KIM WAN SHENG
276/33 Đường Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DANH MẪN
150 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÒNG THU ÂM THẾ VINH
412 Trần Văn Giàu, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 

MINH NHẬT

Số 53/176/32/20A Đường Số 4, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI KIM AN

25 Đường 21A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH P.N PHƯỚC NGỌC
631/37 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TST 

VN

439/15 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN GA GỐI NỆM HOÀNG KIM
346 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ABC EXPRESS
 545 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX 

NGỌC THỊNH

Số 404F Đường Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG 

HIỆP THÀNH

4/5 Đường số 18, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHIỆP PHƯỢNG CHANG

21 Nguyễn Đình Kiên, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315459982 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẮC KỶ
443A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PHƯỚC BẢO
133/60/9 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315456854

0315458322

0315458883

0315459090

0315459679

0315456445

0315457939

0315460642

0315451768

0315450588

0315462174

0315461798

0315462671

0315461773

0315460233

0315461646

0315458315



65

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

66

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

67

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

68

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

69

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

70

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

71

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

72

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

73

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

74

6622:Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

75

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

76

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

77

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

78

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

79

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

80

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

81

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

82

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH GUNU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HIỆP THÀNH

130/25/1 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN HOÀNG KHẢI
Số 59 Đường 3B, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

38 Đường 6D, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BHLĐ QUANG THẮNG

0315465432 CÔNG TY TNHH SHUN ZHAN

198 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SPA JU BAO
247 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

257/5/13 Lê Đình Cấn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

MINH NGUYÊN

42/59 Đường Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒNG 

VỸ

285/35/48 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CLEVER PRO
139 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV KHANG THỊNH
 330 Đường Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TÂN 

THÀNH TIẾN

95D Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH HLCONS
363/29/8/14A, Đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGIC-

TECH
119 Đường số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGỌC HẢI ÂU

6 Lô Q Đường Phan Cát Tựu - Khu Phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÂN NGHĨA TRUNG
354/47/4 Quốc Lộ 1, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH YUAN JIA CN CERAMIC
389 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY 

HOÀNG MINH

28/45 Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH N.P.K
427/28 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315463636

0315462255

0315464245

0315465104

0315466228

0315466034

0315457777

0315465859

0315465263

0315467221

0315467493

0315464728

0315468761

0315468948

0315468338

0315447088

0315467119



83

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

84

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

85

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

86

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

87

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

88

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

89

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

90

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

91

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

92

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

93

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

94

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

95

4781:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

96

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

97

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

98

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

99

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

100

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH PEARL LAND INC
4383/1 Nguyễn Cửu Phú, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG MINH TÂM TIẾN

419 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

THIẾT KẾ THI CÔNG HOÀN HẢO
239 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315470520
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐẠI CƯỜNG PHÁT

 688/90/4 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI VINH MỘC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIANYI

276/29/46/17 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KAO SHING
78/24 Đình Nghi Xuân, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

14 Đường Số 46A, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV SX GU VIỆT
637/2 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN NGHĨA
631/43 Tỉnh Lộ 10 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA CÁT TIÊN
 111/22 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 38/24 Đường Ao Đôi, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI HỒNG ĐÔ
OF9 Cao Ốc An Lạc đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY TNHH 3FFOOD
 252/72 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH EM 

AE
 300 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT INOX SƠN 

HÀ

59/8/22A Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VĨNH 

LỘC

354/47/10/3 Quốc Lộ 1, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ GIẶT ỦI 365

822/69 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAY THANH NGỌC
 257/16/1/8 Phạm Đăng Gỉang, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315468666

0315468786

0315469412

0315471316

0315470577

0315470432

0315469892

0315470721

0315471073

0315471210

0315469444

0315471764

0315471796

0315472214

0315473112

0315472736

0315475550
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8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

102

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

103

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

104

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

105

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

106

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

107

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

108

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

109

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

110

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

111

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

112

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

113

1391:Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

114

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

115

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

116

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

117

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

118

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH BIỂU TƯỢNG ĐƯỜNG PHỐ
 8/6/13 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỮU ĐÀ
Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315477452 CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG PHONG THUẬN
 251, Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 19 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ 

VÀNG

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ 

HOÀNG GIA PHÁT

 50/1/44/8 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LLD
 49B Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH KHƠI
115 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THIẾT BỊ 

NÂNG THUẬN ANH

606/4/7 Hồ Ngọc Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BẢO LINH

CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG NGHĨA 

168/53 Đường Bình Trị Đông,KP7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

338/95 Đường Chiến Lược, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIA 

HƯNG

840/40/2 Hương Lộ 2, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HINH PHÚC 

NGUYÊN

 314/42/17 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE ALIBABA
1-3-5-7 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

131/67/12 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀO ĐĂNG PHÁT
61/38 Đường số 2, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

PHƯƠNG QUANG

122/1 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NGA PHẠM

CÔNG TY TNHH SG KHOA LINH
114 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIẾN 

PHÁT

 72 Đường G7, Kdc Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315476120

0315476113

0315478470

0315477903

0315465785

0315475825

0315479026

0315476064

0315479315

0315479361

0315479731

0315479932

0315478907

0315478230

0315481057

0315475991

0315480631



119

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

120

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

121

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

122

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

123

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

124

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

125

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

126

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

127

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

128

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

129

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

130

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

131

7912:Điều hành tua du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

132

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

133

7820:Cung ứng lao động tạm thời

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

134

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

135

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH TM DV TV LONG PHÁT
Số 153 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM-DV ĐIỆN LẠNH CÔNG 

NGHIỆP VĂN HIẾU

19/2H Đường Liên Khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

PHÚC QUANG VINH

286/1/9 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GREEN LIFE 

FOOD

Số 14 Đường 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LÊ GIA PHÁT

548/83 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG HÂN 

229/20/6 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BAO BÌ AN THUẬN PHÁT
 121 Đường Số 6, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315456822
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TỰ 

ĐỘNG C&H

Số 188 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN AN DI

 22/8/7 Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THẢO CHƯƠNG PHÁT

 131-133 Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY 

DỰNG KIẾN TẠO VIỆT

792 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TM DV DU 

LỊCH VIETNAM HERITAGE

Số 80/91/1 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NVL THÁI THỊNH
257/12/5 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC HẠNH 

NHÂN

216 Đường số 5, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ NGỌC PHƯỚC

 263 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH ROSEMARY
 92/11 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MAY MẶC HÒA 

PHÚ

 87/127 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315481850

0315482300

0315482237

0315475889

0315451750

0315452698

0315458611

0315461981

0315461533

0315465665

0315465993

0315465552

0315467246

0315467422

0315467359

0315464372
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5820:Xuất bản phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

137

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

138

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

139

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

140

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

141

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

142

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

143

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

144

7120:Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

145

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

146

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

147

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

148

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

149

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

150

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

151

1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

152

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP 

AC PLUS
 Số 34 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315467905 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT G.C.G
75/11A Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SUMIMO
16 Đường số 3, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SƠN THỦY VINA
62/6/13E Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI 

BẢO AN

133/37 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LĐ 

SOLUSION

 173/44/15/48 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH IN ẤN NGUYỄN KHOA
 759/72/15 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN TẤN ĐẠT
 Số 14 Đường Số 19, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN 

NAM VIỆT

 72/5/14 Đường Số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI NHÀ 

MAY MẮN

38D Đường số 18B, khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  TM DV VÀ SẢN XUẤT HOÀNG 

THỨ

327/3A Tỉnh Lộ 10, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT TƯ XÂY DỰNG 

BÁCH KHOA

87/2C Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HIẾU NGHĨA

428/6A Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VÀ KẾ TOÁN 

NGUYỄN GIA

413/56/19/43/5 Lê Văn Quới, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BỮA TRƯA VIỆT
549A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315478079
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BENQUE (VIỆT 

NAM)

41 đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315479756 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH HƯNG 199
153/80 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315468017

0315468384

0315470087

0315470351

0315471732

0315471725

0315468747

0315467133

0315471186

0315471098

0315472711

0315473810

0315472704

0315471669
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7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

154

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

155
6492:Hoạt động cấp tín dụng khác Doanh nghiệp tư nhân

156 -- Văn phòng đại diện

157 -- Văn phòng đại diện

158
-- Văn phòng đại diện

159
-- Văn phòng đại diện

160
-- Văn phòng đại diện

161

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

162

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

163

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

164

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

165

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm
Công ty cổ phần

166

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

167

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

168

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

169

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân Công ty cổ phần

170

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

171

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

172
6190:Hoạt động viễn thông khác Địa điểm kinh doanh

173 3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

174

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

0315481716
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI 

TRƯỜNG TOÀN PHÁT

221 Đường số 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315482117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤ LIỆU MAY 

THÊU TƯỜNG VINH

160 đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

130 Đường Chiến Lược, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0600965747-005 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO  85 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0315457897 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ TIẾN PHÁT

1101900400-013 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁT TƯỜNG LÊ TRỌNG  145A đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0315048541-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

GIỮ XE GIA NGHĨA

7/134/48/4A Liên Khu 5-6, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ ĐÒI NỢ LONG HẢI 

97 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁT TƯỜNG TÂY SÀI GÒN 

- CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐẤT CÁT 

TƯỜNG

272 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAS VIỆT NAM
325/12 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315461117 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHÚ QUÝ
Số 2 Đường số 4 nối dài, khu dân cư Lê Thành , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315466997
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHÚC NGUYÊN

Số 700/2H Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315468899 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NÔNG TÍN 163 Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315470055 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ QUỐC HƯNG
50/1/58/34 Nguyễn Quý Yêm, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HEBIPHA

131/55 Đường số 7, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

13 đường 19B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ MẠNH 

TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BUILD

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG 

TRẦN LAND

42/51/9 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00016
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 

PANDA - CỬA HÀNG TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ PANDA

Số 1242 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 6, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33 đường số 12, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 54 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG DUYÊN HẢI

143 Trương Phước Phan, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH 54-

56 ĐƯỜNG SỐ 7

54-56 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRUYỀN  121A Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THANH - 

KHO CHỨA HÀNG SỐ 1

0315472486

0315482477

1101900400-019

0313457355-002

0315459132

0315471605

0315471193

01185

00059

00002
 Lô 39A Đường Số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



175

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

176
6190:Hoạt động viễn thông khác Địa điểm kinh doanh

177
6190:Hoạt động viễn thông khác Địa điểm kinh doanh

178

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

179

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

180

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

181

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

182

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

183

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

184

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

185

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

186
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Địa điểm kinh doanh

187
2431:Đúc sắt, thép Địa điểm kinh doanh

188

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu
Địa điểm kinh doanh

189

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Địa điểm kinh doanh

190

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Chi nhánh

191
1811:In ấn Chi nhánh

192

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

193

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu
Chi nhánh

194

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm
Chi nhánh

195

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

196

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

197
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

198
8121:Vệ sinh chung nhà cửa Chi nhánh

199

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chi nhánh

200
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

152 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 70 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG DUYÊN HẢI

155 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐÁ 

GRANITE TRƯỜNG THÀNH - KHO CHỨA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH SỐ 189

96 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

198 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO 

PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÙNG LÂM

120 Đường 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAME 368

28 Lộ Tẻ, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  01 CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM TÙNG LÂM

201/5/7C Mã Lò, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  1 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAME 368

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÙNG LÂM

19 Đường 49B, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

NHỰA VIỆT THÀNH

Số 4A, Đường số 6, Khu Phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN Ô TÔ TMT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

946/14D Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KHUÔN 

MẪU ĐỨC ĐẠO

 754/53 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 1018 Hương Lộ 2, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH 

THIÊN - KHO XƯỞNG 1

 42/25/42 Đường Số 9 Khu Phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI KIM GIA BẢO

41/12/1A đường số 2, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐO ĐẠC 

AN VIỆT

Số 477/40 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ 

GIẤY HÙNG TUẤN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN PHÁT

267 An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ THÀNH NHÂN

105/28 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ 

ĐIỆN TỬ HOÀNG GIA PHÁT

6/6/18A Kênh Nước Đen, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO 

BLUE SKY

3/1B Đường số 4, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ 

KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG 

THỊNH PHÁT

 78/20 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

A6/7 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  GIẤY BẢO KHANG - 

KHO CHỨA HÀNG

117/2E2 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VINA TOÀN THẮNG

0315418471-001

0315438767-001

0315469003-001

618 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THT

00001

0310425524-003

0309217463-001

0315476113-001

0311543168-001

0311928626-001

0309300746-004

0314652084-001

0313057205-001

00002

00001

00001

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN 

THIÊN FOOD

144/36/62 Đường số 6, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00192

00070

00001
Số 515 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00071
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 71 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG DUYÊN HẢI

421C Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



201

4751:Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt 

khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

202
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

203 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

204

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

205
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

206
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

207
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

208

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

209
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

210

4711:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các 

cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Chi nhánh

211
4321:Lắp đặt hệ thống điện Chi nhánh

212
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

213

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

214
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

215
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi nhánh

216
8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi nhánh

217
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

218
2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi nhánh

219

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

220

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

221

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

222

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

223

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

224

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SLC SÀI GÒN
số 65,  Đường 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THÁI PHONG 

 4331/3 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH  Số 13, Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0314662131-006
CHI NHÁNH 6 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ 

INMODE

127 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TINH DẦU NGUYÊN 

CHẤT LOVELY

59/22 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KAKA VIỆT NAM
Số 77, Đường số 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASAHI VIỆT NAM 

MACHINERY

469/9 Chiến Lược, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT HOẰNG DƯƠNG

34/15/3 Đường Liên Khu 2-5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN HỮU THẮNG
515 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KHANG PHÚ AN

Số 118 Đường số 29, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315412550-010
CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH MTV 

UNIMAX

Số 14-16-18 Đường Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XI MẠ CHẤT LƯỢNG 

CAO ANPHA II

Số 17/18/33 Liên Khu 5-6, Khu phố 6 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0307800165-003

0315084733-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TATU GROUP

1101889965-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FLA - KHO CHỨA HÀNG

50/13/30 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

207/63C Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN BÌNH ĐẠI PHÁT

  477 Đường Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG 

CAMPUS VIỆT MỸ

255/15 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG KIM DUNG 

27/62 Đường Tây Lân, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315483174 CÔNG TY TNHH TM-DV PHƯƠNG NAM PHÁT
753/36 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313201811-002

0315481836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI NAM SG
83, Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ AN MINH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY PHÚC 

HẬU

Số 72 Đường 2B, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 1018/24 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN 

VƯƠNG

413/7/9 Lê Văn Quới, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ AZ
413/56/19/43/5 Lê Văn Quới, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315476025

0315482660

0315484114

0315484072

0309530820-001

3702672135-001

0315420696-001

0313811831-002

0313644436-001

0106879415-001

0315048453-001

0314605454-001

0314717895-002

0313492293-001

0314257990-001

0303718914-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI HƯNG
25A đường số 18B, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



225

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

226

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

227

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

228

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

229

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

230

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

231

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

232

9632:Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

233

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

234

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

235

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

236

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

237

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

238

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

239

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

240

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

241

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

242

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀN VÀ ĐẠT
Số 32 Đường 18B , Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315479724
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NHIÊN

0315483833
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI CƯỜNG LONG

79C Đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 224/19 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN KHẢI LINH
471 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT HẬP KHẨU MINH TẤN

688/23 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315484932 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DAO LONG

CÔNG TY TNHH HAPPINESS CYCLE VIỆT NAM
76 đường số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIỆN THÀNH NHÂN

96 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂN ĐÔNG HƯNG

688/42 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHÍ ÂN

CÔNG TY TNHH TAMIKA

 78/31/4 Lê Đình Cẩn, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ 

NỘI THẤT MINH PHƯƠNG 

638/15 Đường Lê Trọng Tấn, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 36/4 Đường số 8, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG AN

CÔNG TY TNHH SPT INC VIỆT NAM
58/1 Đường số 19, Khu phố 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

116/8 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamCÔNG TY TNHH GOODS PERFECT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM 

THỰC GÀNH HÀO

160 Đường số 3, Khu Dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315487806
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ 

MARKETING LMT

184/26A/1 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH FRELIX
145/42/13/14 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

233 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

631/40, Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315478449

0315482389

0315486344

0315489352

0315488856

0315488415

0315482540

0315485608

0315486520

0315486753

0315482124

0315485340

0315486947

0315485076
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1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

244

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

245

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

246

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

247

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

248

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

249

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

250

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

251

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

252

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

253

0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

254

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

255

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

256

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

257

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

258

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

259

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

92/2 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THÚY PHƯỢNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

KIM THÀNH MỸ

77/13/62 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC ANH SKIN DERMA

0315491048 CÔNG TY TNHH ME SINCE 1988

15/7 A Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315491256
CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO THIÊN MINH 

THẠCH

135/55 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315490196

233 Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315488895 CÔNG TY TNHH MTV CHÂU PHA ENGLISH
180 Đường Số 6, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315491898 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SBA
Số 11A, Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315490372
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO ẢNH DECOR

4/17/4 Đường Số 3B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH WILLIAM CONSULTANCY
510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315492154 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI MINH TRÍ
Số 177C Đường Lê Ngung, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315489916

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẮT - 

SƠN TIẾN THẮNG
329 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315491520 CÔNG TY TNHH THỦY CANH FARMHOUSE VIỆT
2/5/11 Đường 2D Nối Dài, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315486785

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LÀM ĐẸP Á CHÂU
 48/23 Đường Số 10, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315494063 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XICO
 931/14/10 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315493119

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MỸ LONG
33/18 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO T&T
61/45 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYỄN MINH

Số 67 Đường số 2A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315492612

0315493091

0315494218

0315478311

0315490277
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4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

261

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

262

3600:Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

263

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

264

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

265

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

266

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

267

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

268

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

269

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

270

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

271

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

272

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

273

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

274

7710:Cho thuê xe có động cơ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

275

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

276

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

277

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ 

VINTECH PRO

111/31 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

VÀ MÔI TRƯỜNG MẶT TRỜI VIỆT

 156/2 Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315496889 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ PHÚ KHANG
12/16 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH NEW DRAGON ASIA

0315497113 CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSU HOÀN CÔNG

114/2/7 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 460/15/2 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN LONG BẢO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIVI 
 520/4 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

32 Đường Số 7 Nối Dài, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315498621
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - NỘI THẤT MINH 

ĐĂNG

840/68/4 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX XD TM DV XNK THÀNH PHÁT 

TP

47 Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315496617
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ 

THUẬT PHÚC HƯNG THỊNH

68C Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 521 đường Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHĨA NHÂN 135B Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TTNT K DECOR 

HOME

0315498903 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN SANCHUAN

0315498036
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ NGHỆ 

TIARI

1100 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 33/50 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NGỌC 

CHÂU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHỰA LỘC PHÁT

1730 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THANH TUYỀN
213/104 Liên Khu 4-5, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN BAO BÌ KHANG 

THỊNH PHÁT

Số 243/54 đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315499537

0315497515

0315500704

0315493729

0315493895

0315498004

0315497674

0315499424

0315495765

0315496198

0315496864

0315497032
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4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

279

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

280

7820:Cung ứng lao động tạm thời
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

281

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

282

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

283

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

284

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

285

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

286

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

287

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

288

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

289

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

290

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

291

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

292

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

293

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

294

8551:Giáo dục thể thao và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

295

7211:Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH VNK PARTNERS
532/7 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17/30/2 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHOA HÀ PHÁT
193/42/8 Đường 6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI LIÊN ĐOÀN

0315501352
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

KỸ THUẬT GIA AN

1028/2/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 69 đường số 55A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315501747 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DẬU KÝ

0315492098 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO OPP - GG

Số 438 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

123/1 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG THU 

ÂM MẠ NON

321 Vành Đai Trong, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH UNIS
49 Đường 57C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315502885
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC HOÀNG PHÁT

Số 77 Đường Số 7A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAFE CHIP 

CHIP

1209 Đường Quốc Lộ 1A, Khu phố 14, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315502042 CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ ĐÔNG NGUYỄN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TIN SIN

76 Đường số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ CÔNG TRÌNH KHẢI LỰC
Số 6 Đường số 53A, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GOLDEN SIGN
71A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315503416

0315503656 CÔNG TY TNHH VŨ CHÂU PHÁT
9/51/30/8 Đường số 4, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

413/57/1 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 57/1 Đường Số 16, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315504970 CÔNG TY TNHH VFC
539/63 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THỂ DỤC THỂ THAO VÀ 

GIẢI TRÍ HMT
0315506872

0315506086 CÔNG TY TNHH SETECH

0315493831

0315501070

0315502691

0315503222

0315503737

0315505043

0315503776

0315500750



296

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

297

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

298

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

299

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

300

4212:Xây dựng công trình đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

301

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

302

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

303

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

304

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

305

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

306

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

307

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

308

5911:Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim 

video và chương trình truyền hình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

309

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

310

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

311

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

312

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

313

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315506093 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN
Số 27 Đường 3A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HAPPY LAND 
100/19/11 Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315507795 CÔNG TY TNHH SONG LÂM HOME
600 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22/29  Đường Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315508333
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

LONG TÂN

61 Đường Số 11, Khu Phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315507499
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT TIẾN 

MẠNH

Số 227 Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315504498 CÔNG TY TNHH TM DV KHA TRỌNG TÍN
26/19/30/1 Lâm Hoành, Khu Phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THIẾT BỊ ĐIỆN ĐĂNG KHOA
 300 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUÁN CÀ PHÊ NHÍM XÙ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ LÊ 

GIA

65/1 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315483199
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO ĐÔNG MÊ KÔNG

826 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SONG 

AN MINH

113A Liên Khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315483495 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUỐC NGHĨA
659 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315485816 CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP LỢI TA VIỆT NAM
 842/39/12 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BENZ
13/17 Đường số 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH T.A.MAXX

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÂM 

HIỆP

64 Đường số 57, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 27/11 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315487193
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC 

QUỐC ĐẠT

46/6 Đường số 13A, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315488013 CÔNG TY TNHH GOLDEN KEY GROUP
Số 91, Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315485446

0315483671

0315486369

0315486224

0315506463

0315502719

0315505660

0315509552



314

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

315

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

316

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

317

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

318

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

319

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

320

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

321

4212:Xây dựng công trình đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

322

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

323

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

324

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

325

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

326

9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

327

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

328

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

329

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

330

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

331

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315486150
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

PTP

689 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHƯƠNG HỒNG PHÁT

310/17 Bình Trị Đông, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẢO 

PHƯƠNG

118/131A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315490774

0315490654

CÔNG TY TNHH AN THỊNH KHANG ATK 99 Đường số 6, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NANO DHH
 310/58 Chiến Lược, Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

QUỐC TẾ ĐẠI KỶ NGUYÊN

154 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 

HƯNG THỊNH

78/20 Lê Đình Cẩn, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BĂNG 

KEO THỦY MỘC

  Số 33A, Đường Số 22, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT HUY PHÁT

 1/8 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGHỆ PHONG SINWA
325/26 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐỒNG PHỤC ĐẸP
 2/108 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315499632 CÔNG TY TNHH HANOBI
205/20/61/2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH KARAOKE GIA ĐÌNH GIÁNG MY 1
411 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI MAI ANH
785 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH TFV SOLUTIONS
 151 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY THÁI 

NAM QUỲNH

205/43 Liên Khu 4-5, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH 

GIA PHÁT
 109 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 10/62 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CÔNG TY TNHH  CƠ ĐIỆN LẠNH HƯNG ĐẠT

0315504794

0315505741

0315507185

0315506336

0315494232

0315494345

0315494183

0315494828

0315495821

0315495638

0315495194

0315500077

0315496310

0315488782



332

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

333

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

334

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

335

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

336

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

337
-- Văn phòng đại diện

338

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

339

4221:Xây dựng công trình điện Công ty cổ phần

340

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

341

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

342

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

343

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

344

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Công ty cổ phần

345

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

346

5820:Xuất bản phần mềm Công ty cổ phần

347

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

348 1811:In ấn Địa điểm kinh doanh

349

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

350

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

351
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN FSB
Số 44/24B Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO PHƯƠNG LINH

899 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT NHỰA VÀ IN ẤN 

TRUNG ĐÔNG

 4331/3 Đường Nguyễn Cửu Phú, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315508735
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ 

XUÂN

70 Đường số 5, Khu dân cư An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT LẠNH VINATECH
292 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315509601
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAI PHÚC 

HƯNG

83 Đường 7A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIA 

TRẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN ĐỈNH VIỆT
Số 252/2 Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

86/10 Đường 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315494384
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐẤT THÉP

 Số 4, Đường 23, Khu Phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NK
108 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI LỢI 

GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Số 02 đường 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 36-40 Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315509390
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN AN TƯỜNG
Q05 Đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GOLDEN HEALTH (SỨC KHỎE VÀNG) 

193/2/31 Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315509665 CÔNG TY CỔ PHẦN ESMILES
397 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP  BAO BÌ  Lô A34/I - A35/I Đường 2D, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

0315509707 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TLT
205/1/140 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRÒ 

CHƠI ĐIỆN TỬ NGUYỄN TRƯỜNG VŨ

439/76 Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT QUỐC TẾ

173/115 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

GIÁO DỤC HOÀNG LONG

Số 74 Đường số 7, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315490090

0315494017

0315496487

0315502973

0315508284

0315500207

0315485809

0314599306-001

0315508848

0315507516



352

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

353

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

354

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

355 2815:Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung Chi nhánh

356

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

357
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

358

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

359

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

360

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

361

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

362

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

363

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

364

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

365

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

366

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

367

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

368

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

369

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

370

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

00198

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 214

715 Tỉnh lộ 10, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312304099-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐIỆN PHƯỚC THỊNH

Số 33 Nguyễn Triệu Luật, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315039586-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN PHÁT 

THỊNH

51/3 Đường số 18B, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00199

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 215

361 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315186460-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÒ TRƯỜNG TÍN

3600808796-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃN BAO BÌ VI 

NA ÚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lô A51/I - A52/I, đường 2D, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55/5A Nguyễn Đình Kiên, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0315510283
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HITECH

449/70 Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315510212
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN THƯỢNG HẢI

Số 290 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315510068
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THỊNH 

AN

 114 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315510244 CÔNG TY TNHH SKV IMPORT & EXPORT
25/20/19A Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315507040
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN 

AMERICAN STAR

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 1010/13 QL 1A, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315510685
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

TUẤN PHÁT TÀI

CÔNG TY TNHH TM - DV XÂY DỰNG MINH PHÁT 

THỊNH

45 Đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315513118 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HÀ ANH VIỆT NAM
224 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315512033

0315512805 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRẦN LÊ
111 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315513679
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA 

HIÊN HƯNG

 815/4/3/8 Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV MAY HỒNG NGỌC
131/32/9 Đường 26 Tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315513206 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBZ
Số 10 Đường 17A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315514182 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ NGỌC CHÂU
566 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315514016



371

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

372

8121:Vệ sinh chung nhà cửa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

373

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

374

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

375

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

376

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

377

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

378

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

379

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

380

4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

381

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

382

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

383

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

384

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

385

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

386
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

387
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

388 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

389
5590:Cơ sở lưu trú khác Địa điểm kinh doanh

00001

00001

00001

0315514418 CÔNG TY TNHH TM&DV GIA HUYNH
 129/70 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315514129 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KIM LOAN
763 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315514545
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AIR 

CONDITIONER

0315511488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN VIỆT THÁI

0315511985
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN NGUYÊN LÂM

 Tầng 3 Cao Ốc An Lạc, 36-40 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315510653 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TÚ

 3 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 3/11B Đường số 4, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

895/9/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315508559
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH TÂN TIẾN PHÁT

Số 7 Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315510854
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CỔNG 

HỢP KIM NHÔM LỘC ĐÔNG SƠN

98/27/9 Đường Bình Trị Đông,Khu Phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315513037 CÔNG TY TNHH ARI-C
1054M Quốc Lộ 1, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

105/48C Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315512763
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ROYAL FISH VIỆT 

NAM

107/39A Đường 14 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315511209
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BAO BÌ GIẤY TÂN MINH NGỌC

0315511600 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠCH VÀNG GROUP
26 Đường 21A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00002

0315511777 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA KIỆM
 Số 67 Đường 21, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315512058
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI NGỮ GIÁO DỤC TƯ 

VẤN QUỐC TẾ THÔNG MINH 

185 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA

Số 29 Liên Khu 5-6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC XKLĐ 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

511 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CỬA HÀNG SỐ 1 - CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH  48A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỈNH 

BÀNG 

75 Đường 17B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NGỌC THÀNH PHÁT

120 Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



390

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

391

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

392

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

393
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

394

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

395

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

396
2816:Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Địa điểm kinh doanh

397
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

398
7912:Điều hành tua du lịch Chi nhánh

399
7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi nhánh

400

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

401

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

402

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

403

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

404
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

405
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

406 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

407
7120:Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi nhánh

408 7310:Quảng cáo Chi nhánh

409

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

410
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi nhánh

411
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

412

8551:Giáo dục thể thao và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

413

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

414

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

00001

00001

00001

00200

0315520468-001

0312262113-001

0315512749

00001

0108567517-001

0101643416-002

0315514182-002

0315514182-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH P&Q 

SUPPLIES

26 Đường số 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN - CÔNG TY 

TNHH MTV UNIMAX

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINA 

GLUE

 211 Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 14-16-18 Đường Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 222

00028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG VASCARA LÊ 

TRỌNG TẤN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

GLOBAL FASHION 

232/19 Hương Lộ 80, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT 

KẾ GỖ- XƯỞNG SẢN XUẤT

369 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001

716B đường Lê Trọng Tấn, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EHOO LTS VIỆT NAM
173 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH MOUNTAIN 

ARK VENTURES

0310981232-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG  TÂN SAO MỘC

328A Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0107795158-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ MSA

469/9 Chiến Lược, Khu Phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

51/4/4 Đường 18 B, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

991 Tần Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ Á CHÂU

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

NGỌC CHÂU

Số 273 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

NGỌC CHÂU

343 Bình Trị Đông, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0313610959-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG Á 

CHÂU

945/31/41 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315514182-003

0315395760-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

NGỌC CHÂU

220 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 230/6/8 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG  Số 681 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI ĐỎ

0304932124-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀN VŨ

 215 Phan Anh, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315513206-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT  01 Đường số 3A (Nối Dài) Khu tái định cư An Lạc, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận 

0304330634-002 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐẶNG GIA
421 Đường Bình Trị Đông, KP5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0309062989-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ ĐIỆN MÁY 

HTC

582 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ KHÁNH TRUNG - KHO HÀNG

1132/23 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PAK MEI SÀI GÒN CHỢ LỚN
72 đường số 2, Khu phố 3, Khu dân cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315515958 CÔNG TY TNHH TTN SKY
7/10 Đường Liên Khu 7-13, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315514383
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

MASSAGE HOÀNG KHÔI

390/63 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



415

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

416

4751:Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt 

khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

417

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

418

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

419

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

420

9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

421

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

422

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

423

1077:Sản xuất cà phê
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

424

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

425

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

426

5320:Chuyển phát
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

427

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

428

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

429

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

430

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

431

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315516461

0315517426

0315517271

0315517803

0315518606

0315519494

0315515637

0315520348

0315517313

0315519656

0315519624

0315520436

0315522056

0315522200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU  

 DÓN THÁI

Số 95/8 Lê Tấn Bê, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1111

423/6 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUYÊN VIỆT

216/16 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN RED 

HOUSE

257 Bình Trị Đông , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 103 Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIET MY BRAND
4383/1 Nguyễn Cửu Phú, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHÀ 

TRẮNG

CÔNG TY TNHH LEMATIE
172 Đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KARAOKE SAM BA
303-305 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PNL 2005 VIETNAM

0315515644 CÔNG TY TNHH HUA TONG

363/21/1 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

15 Đường 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

03 Đường số 38, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PV 

EXPRESS

133/13 Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HUY ANH

CÔNG TY TNHH WORLD BRIDGE INDUSTRIAL
35 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ANH ĐẠI PHÁT
137 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - QUẢNG 

CÁO NGUYỄN PHƯƠNG

4451 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315519060 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TẤN PHÁT

0315520683
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THANH 

THỦY

48 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

101 Lộ Tẻ, khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



432

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

433

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

434

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

435

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

436

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

437

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

438

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

439

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

440

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

441

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

442

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

443

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

444

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

445

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

446

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

447

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

448

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315526283

0315523966

0315523620

0315526371

0315522881 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH GÔ
 78 Đường Số 17, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

457 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỆT FASTFOOD
Lô 18-20 Đường Trung tâm Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHA KHOA PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AFENG
186 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315526290
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ CÁT 

CÁT

0315522271

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN KIẾN VÀNG

59-61 Đường Số 7, Khu Phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

82/31/9 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MISAWA VN
57 Đường Số 16, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315526170
CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN TRƯỜNG THỊNH

133/5 Khu Phố 4, Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315522747

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JCHEMICAL 

VIETNAM

115 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315526117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THANH 

THẢO NGUYÊN

313/37 Tỉnh Lộ 10, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - SÀN GIAO DỊCH BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ LỘC

39 Đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315525931

0315526886
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẶT ỦI 

THANH TUẤN

257/113 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN KIM NGÂN

27/62 Đường Tây Lân, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315524529

0315528298 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT TP 28 Đường số 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG PHÚC PHÁT

352 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315527777

0315526438 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT NĂM
22/4 đường số 6, khu phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315529037
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TRẦN 

GIA SEVEN

22/5 Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



449

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

450

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

451

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

452

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

453

7730:Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 

hình khác không kèm người điều khiển

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

454

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

455

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

456

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

457

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

458

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

459

8552:Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

460

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

461

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

462

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

463

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

464

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

465

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315530561

0315529686

0315531452

0315531974

0315529830

0315529541

0315529220

0315529982

0315524984

0315532791

0315533770

0315532632

CÔNG TY TNHH RẤT VIỆT  81 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315522779 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VIETTAS

450 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX - CK - XD 

NHÔM KÍNH SẮT INOX ĐỨC TRÍ

370A Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

385/9 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 91/7 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN TRỌNG PHƯƠNG
Số 50/41/16 Nguyễn Quý Yêm, khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO BẢO ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 

TƯ NTV

CÔNG TY TNHH MTV VẠN THỊNH AN SƯƠNG
 Số 1195 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH MT BEAUTY
46/8A đường Liên Khu 16-18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

HOÀNG GIA

143/50/34/32 Liên Khu 5-6, Khu Phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MINH PHÁT

410/52A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315531893
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ ĐÀO TẠO 

NĂNG KHIẾU HƯỚNG DƯƠNG

24/5/21 Trương Phước Phan, khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315533139
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU SLIVER HAWKS VIỆT NAM

 Số 96, Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH KARAOKE ALIBABA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUỐC 

HƯNG THỊNH

1-3-5-7 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 4 Đường Số 6, Khu Dân Cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

161/28 Trương Phước Phan, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỶ NGUYÊN 79
 11/15 Đường Số 21, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GẠCH MEN VIỆT Á
36/45/32/49/13 Đường Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315533259

0315533178
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VIỆT HOA



466

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

467

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

468

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

469

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

470

1812:Dịch vụ liên quan đến in

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

471

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

472

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

473

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

474

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

475

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

476

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

477

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

478

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

479

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

480

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

481

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

482

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315509880

0315516535

0315518596

0315516542

0315508453

0315523116

0315526646

0315522842

0315517666

0315534580
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH QUANG 

PHÁT

Số 77/1 Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 42 Đường 1B, Khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315532181 CÔNG TY TNHH NGUYỆT NGUYỄN
216/1 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315534622
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BẢO 

ĐÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VACO 

ARCHITECT

53/44 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BẮC 

TRUNG NAM

437/3B Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN 

HOÀNG BÁCH

54/29/16 Đình Nghi Xuân, Khu phố 4 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SEE VIỆT NAM
753/16/22 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315521341
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI 

ĐẠI CÁT

96 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315520041

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Số 10, Đường số 3, KDC Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN CAF
 447/23 Đường Bình Trị Đông, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KHANG PHÚC
24/26A Đường số 2, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315523074
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

299/44 Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TM MINH PHÁT

0315524141
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO LÊ HOÀNG

57/6 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

840/54 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG TÍN ĐỨC

118/57/30 Đường Liên khu 5-6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315525064 CÔNG TY TNHH CỌ SƠN HOÀNG KIM
730/1/2/3A Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM LONG 

SƠN

189 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



483

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

484

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

485

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

486

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

487

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

488

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

489

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

490

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

491

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

492

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

493
9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Doanh nghiệp tư nhân

494
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Doanh nghiệp tư nhân

495

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Doanh nghiệp tư nhân

496 -- Văn phòng đại diện

497 -- Văn phòng đại diện

498

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

499

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

500

7120:Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Công ty cổ phần

501

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Công ty cổ phần

502

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

0305351595-001

0315519889

0315530642

0315532826

0315525089

0315534598

0315533354

0315533516

0315534220

0315527791

0315531815

0315517144

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZPACK

0315527583 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH SƠN

0315527939 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

365/14/3 Lê Văn Quới, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 255 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315529213
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

LÊ NGUYỄN

182/13/40/34 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

46/76 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315523356 CÔNG TY TNHH YOLA 
Số 83 đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ QUỐC 

CƯỜNG

 159/5 Liên Khu 5-6, Khu Phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ XÂY DỰNG HUỲNH 

GIA

 45/75 Lê Cơ, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FISHES
160/29/96 Đường số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

LAM THIÊN

142 đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ON AND ON VIETNAM
275 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG KARAOKE 

QUỲNH NHI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG KARAOKE 

HOÀNG TUẤN 1

181 Đường Vành Đai Trong, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

263 Đường Số 7, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN   504/112 Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC MINH ĐỨC
Số 2 Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÂY DỰNG 

NAM VINH

354/16/6/9 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2000524670-007 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  11-13 Đường 59B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315532696
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN SÀI 

GÒN

214 Tân Hoà Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT

0315524367
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÁI 

SƠN REAL

Số 2 Đường 14D, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 16A Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315524712 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NETLAB



503

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

504
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

505

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

506
8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Địa điểm kinh doanh

507
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

508

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

509
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

510

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

511

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

512

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

513
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

514
3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi nhánh

515

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

516

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

517
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

518

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

519

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

520

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

521

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

522

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

523

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

524

6202:Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy 

vi tính
Chi nhánh

525

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

526
9523:Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da Chi nhánh

527

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

528
1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Chi nhánh

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN

81 Đường 32B, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315534742

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BAMBI 

ENGLISH

49 Đường số 6, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NATICO 

SÀI GÒN

Số 16A Hoàng Văn Thụ, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001

00005
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG CỎ XANH

 618 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

KHO HÀNG - CÔNG TY
9/4/4 Đường Tên Lửa, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHO CHỨA HÀNG -  CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHÚ HƯNG NAM

Lô số 3 - Đường số 5A, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

00072
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AEON MALL BÌNH TÂN 

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Số 1, Đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315499921-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ 

CÔNG NGHỆ TRƯỜNG NGHĨA

10/4 Đường Số 10, Khu phố 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ FINANCE - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM

337-339 Hương Lộ 3, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

0313322220-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI 

LONG

 971/14 Quốc Lộ 1, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH 

DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN NAM 

650 Quốc Lộ 1A, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314327373-003

0314134780-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HOÀNG KIM

254/49 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HƯNG 

THÁI VINH

205/10 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0304328240-001

0313775598-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CÔNG NGHỆ LÊ NGUYỄN

 104/9 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÀ 

THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHOA
72G Đường số 10, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315509601-001

0313374388-004
CHI NHÁNH 1- CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ỐC 

SINH VIÊN

820 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

MAI PHÚC HƯNG

 23 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0314915230-001

0312193999-004
CHI NHÁNH HƯƠNG LỘ 2 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A TỔNG

650/5 Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MP-GAME

30 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314739200-001

0314182054-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRÍ ĐỨC
158 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG THẢO MY

130 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312970204-001

0313900841-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP 

IT

161/1A đường Bình Trị Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ TÂN VIỆT NHÂN

 99/15 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1501072568-004
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH MTV MỸ CHÁNH 

VƯƠNG

45B Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0305165863-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV 

NHẬT KHÁNH FOOD

152A/12 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0302122043-005
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ HƯNG GIA PHÁT

36/45/11 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

2100622801-002



529

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

530

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

531

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

532
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

533

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú
Chi nhánh

534

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chi nhánh

535
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

536

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

537
7310:Quảng cáo Chi nhánh

538

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

539

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

540

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

541

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

542

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

543

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

544

1812:Dịch vụ liên quan đến in
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

545

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

546

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

547

2029:Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

548

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

549

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0314395077-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HIGH 

VISION VIỆT NAM

 208/26/50-52 Đường Số 5, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315068386-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUY TỊNH

16-18-20 Đường số 3, Khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1132/11 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0309939645-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐÔNG DƯƠNG

0314051816-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG VĨNH THÀNH HƯNG

Số 19A, đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

213 Đường Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHUỘM - DỆT MAY 

VÀ THƯƠNG MẠI HUY PHÚ

3603455549-004
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GAS NĂM SAO - 

CỬA HÀNG QUẬN BÌNH TÂN

 47 Nguyễn Đình Kiên, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0304716726-002

1101906498-001
CÔNG TY TNHH TM XNK MEQ - CHI NHÁNH TẠI 

TP.HCM

124 đường Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

216/165 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312578773-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VẬN TẢI TRẦN GIA

151 Đường số 1, Tổ 320, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0313862184-002

0315535376 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI TÍN PHÁT
 20/17 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 02 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

VẬN TẢI HOÀI PHONG

67 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH RENBANG VIỆT NAM
27 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315534453

0315534975

0315535538 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NAM Á
 Số 5 Đường Số 6 , Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315537711 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM TƯ
790 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH  KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU HUY HÙNG

 276/17/37 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315527015

0315538190 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN HUỲNH GIA
55/3/12 Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯNG CHÍ

44/16 Đường số 18B, Tổ 190, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315539211

0315539282 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV VIMITI
66/2 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KR
33 Đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315538313

0315539518
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỆ SẮT 

THĂNG LONG

Số 118/50/1/36 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN 

NƯỚC THỊNH PHÁT

128/1 Cầu Kinh, khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315539846



550

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

551

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

552

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

553

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

554

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

555

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

556

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

557

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

558

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

559

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

560

1030:Chế biến và bảo quản rau quả
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

561

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

562

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

563

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

564

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

565

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

566

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315540432 CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN DU HỌC BLUE SKY
 3 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315538218 CÔNG TY TNHH IN ẤN TẤN PHÁT
338/172/2C Đường Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QNG
1L Đường số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315538458

0315535016
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT 

MỘC ĐỨC

114/54 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315540312 CÔNG TY TNHH SÔNG TRÀ ELECTRIC
Số 10/17 Đường số 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ AN 

VŨ

874/6 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315531484

0315541122
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ ANH KHOA

302/76B Lê Đình Cẩn, Khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 

HOÀNG HƯNG PHÁT

Số 321/12, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315541443 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ TÚ XUÂN
Số 40 Đường Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315541355

0315534968
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU TÂN HÀ SIÊU

639/46/4 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN PHÁT TRIỂN
39, Đường Số 1C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315538137

0315542285
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THIÊN LỘC PHÁT

20 Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315542630
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI NGŨ KIM HÀ THÀNH

54 Đường số 1, khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KÍNH HOÀNG PHÚ
99/7A Phan Anh, Khu phố 12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315543144

0315542912
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU QUANG HẢI
99/11 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÀ NGHỈ ĐÔNG PHƯƠNG
57/3A Đường số 18, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315533019
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH AN 

THÁI

Số 1589 đường Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315536595



567

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

568

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

569

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

570

4721:Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

571

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

572

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

573

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

574

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

575

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

576

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

577

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

578

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

579

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

580

4764:Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

581

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

582

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

583

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315542197
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÍ ĐỐT 

THANH BÌNH

72 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315544571
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HBT

Số 133/37B Đường Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7/134/12 Liên Khu 5-6, Khu Phố 9 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315540827

0315545462 CÔNG TY TNHH GLOBAL PRODUCT LAND

0315541757
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂM 

THÀNH PHÁT

 102/2 Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315545007 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẶNG HẢI ANH
79 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TÂM ĐAN

0315544282 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH NGUYÊN PHONG
 588/37 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315545487

0315542687 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ AN MAI
140 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

67/11/12/6 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315547082
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI 

TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG

5/38 Đường Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUANG TRUNG 

VIỆT NAM

153A Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315547325 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI SƠN THỊNH
36/27/66/3 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315546794
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MAI TUẤN

41/7 Trương Phước Phan, Khu Phố 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315548463 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ KHẢI HƯNG
85 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315546466
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐỒ CHƠI CƯỜNG THỊNH

52/1/1 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315549481
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP 

PHÁT TÀI

54/5 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315547678 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ SAO HÒA BÌNH
 653 A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315546025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NY NGUYỄN
50/7A Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



584

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

585

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

586

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

587

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

588

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

589

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

590

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

591

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

592

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

593

2822:Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim 

loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

594

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

595

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

596

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

597

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

598

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

599

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

600

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

601

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315540961
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN TRƯƠNG GIA KHANG

1H Đường A8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315544204 CÔNG TY TNHH CITIZEN VIETNAM
160 đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315549273
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GÀ NÒI 

QUỐC BẢO

242A Hương Lộ 80, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315548431 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI DREAM HIGH
72 Đường Số 5 (Tiểu Khu Ao Sen), Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315551265 CÔNG TY TNHH ZEAL DECOR
195/14/1 An Dương Vương, khu phố 6, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315549717 CÔNG TY TNHH IN SONG NGỌC
 15/6 Đường Số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315546226
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TRANG ANH

Số 22 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315546674
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SAPSONA

13/1 Liên Khu 2-10, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315551924
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HIỆP 

THUẬN PHÁT

23 Đường 2D, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

225/29/14 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315550374
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT CƠ KHÍ ĐỨC ĐẠT

0315543306
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY 

DỰNG RUBIK

Số 16/23 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315553791
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT BẢO 

VÂN

SA1-04 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315551956
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

HƯNG LONG

481 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

207/50B Hồ Học Lãm, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315544130 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THUẦN

0315554428 CÔNG TY TNHH TỔNG KHO NHỰA GỖ

282 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

69 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315550166 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHOOAS

0315552773 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HỒ NGỌC

151/29A Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315550825 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN MAI VÕ
24/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



602

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

603

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

604

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

605

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

606

9311:Hoạt động của các cơ sở thể thao
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

607

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

608

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

609

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

610

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

611

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

612

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

613

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

614

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

615

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

616

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

617

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

618

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

619

4799:Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

186 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315544620 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XIN SHENG

0315554731 CÔNG TY TNHH HAPPY BABY
 230/6/1/12 Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315553840
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT KIM LONG HƯƠNG

161/7/2A Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315556263
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ 

THẢO VY

495 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315556390

0315555397
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRUNG TRỰC

Số 84C Hồ Văn Long , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315555527
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN 

DUY PHÁT

320/1A Chiến Lược, khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

168/7/1 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH GYM SONG HỶ

0315555478 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH HEBE (VIET NAM)
32A Đường Số 4, Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315555534
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN GIA

 186, Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315557394
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC

161/31/9 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315555887
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT VÀ 

XÂY DỰNG THẢO NA

78/20 Lê Đình Cẩn, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315558020
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT HƯNG THỊNH

692 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315557958
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG 

MINH ĐỨC

42/25/10 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315558655
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TIẾN 

THÀNH

 650/3/7 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315558038
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ĐA PHƯƠNG

276/12 Hương Lộ 80, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315559183
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE 

HOLLYWOOD

140 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315558486 CÔNG TY TNHH ONEMAG VIỆT NAM
 Số 43 Đường Số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315558373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS 365
Số 21/8/3 đường Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



620

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

621

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

622

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

623

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

624

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

625

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

626

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

627

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

628

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

629

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

630

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

631

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

632

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

633

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

634

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

635

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

636

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

637

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

230 Đường Số 7A, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANG SIU

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KĨ THUẬT CƠ ĐIỆN 

KIM THẠC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP CHÂU 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NIPPON

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN AMURA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RỒNG BAY 

HỒNG HẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT 

XÂY DỰNG MINH PHÁT

343 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 96/17 Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

349/2 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

54 Đường 53C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

32 Đường số 7 nối dài, Khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

48/31 Đường số 14A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315558278 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MINH TRIẾT
150/23/25 Đường 26/3, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315558711 CÔNG TY TNHH PMS STONE

15 Đường Số 50, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam0315560319

143/6 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
0315554682 CÔNG TY TNHH INOX BẢO NAM

114/110 Đường số 18, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG HẠO

0315555171
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ 

MÔI TRƯỜNG GREENVIEW

90/7/18 đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315553103
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

TÍNH PHÁT WINDOW

70 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315555090
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN CÔNG 

NGHIỆP TÂM ANH 

26/1 Đường Tây Lân khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315552050 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE ĐIỂM HẸN
249 Đường Số 6, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY THANH VI
168/42 Đường Bình Trị Đông,Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315561513
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG 

SƠN

0315561496
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU SẮT THÉP ĐÔNG DƯƠNG

 334/11 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315553505

0315551113

577 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315543994

0315560830

0315564151

0315563327

0315563736

0315564289
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4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

639

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

640

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

641

1062:Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

642

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

643

8551:Giáo dục thể thao và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

644

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

645

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

646

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

647

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

648

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

649

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

650

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

651

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

652

9319:Hoạt động thể thao khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

653

4633:Bán buôn đồ uống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

654

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

655

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ 

PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HỮU ĐÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐẠT THÀNH

CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG M&D

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ TIÊN PRODUCTION 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHƯỚC GIA HÀO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG HIẾU VIỆT

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG LƯƠNG 

THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE

CÔNG TY TNHH ULTRA TRADE

CÔNG TY TNHH CYBER FROG

CÔNG TY TNHH THẬT THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH KIẾNG CHIẾU HẬU SHILIDUO 

VIỆT NAM

520/5/1A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

677 Quốc Lộ 1A, Khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 129/15 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VÕ 

THUẬT KAKIDO

CÔNG TY TNHH KSM MINH NGỌC

313/25 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MN MIỀN NAM

130/01 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

118/48/29 Liên khu 5-6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13 Đường số 5, KDC Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 504/112 Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

529A Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 207/53 Đường Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

141/27A Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315565229

0315555164

0315564306

0315562588

0315565074

0315565331
574/8/29 Kinh Dương Vương, Khu Phố 1 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

214 Đường 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24/22A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIIẾP THỊ TÀI CHÍNH 

VIỆT

0315566737

0315565356

0315567459

0315567297

175/1/6 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 437/28 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315532738

0315567515

0315567145

170 Đường 1A, KDC Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT BAO 

BÌ PP BÌNH NGUYỄN

0315540841

0315537140

0315537359

0315535922

41 Đường số 2, Khu phố 27, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315538592
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4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

657

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

658

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

659

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

660

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

661

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

662

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

663

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

664

2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

665

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

666

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

667

1520:Sản xuất giày, dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

668

1050:Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

669

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

670

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

671

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

672

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TÂM ĐỨC

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG MINH PHÁT

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH POLYTECH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

MINH TUẤN

146 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

213/121 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 413/75 Lê Văn Quới, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VOL

CÔNG TY TNHH NÔNG GIA KING

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRÍ LÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA 

KHÓA ĐÁ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TB 

TRƯỜNG XUÂN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA PHÁT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT FATA

CÔNG TY TNHH TM & XD TRUNG HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA ĐÔ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ÂN PHÚC

37 Đường số 1, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 150/49/17 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

258 đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1/2B Ấp Chiến Lược, khu phố 15, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

46a Lê Tấn Bê, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

413/41/3/14A Lê Văn Quới, khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

143/50/34/61A Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3B Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315537888

0315543793

0315540802

54 Đường 24B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

27/35/9 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315545889

0315536683

0315545399  67/2 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105/26 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

730/1/4/1 Hương lộ 2, KP4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315547759

0315547420

0315547766

0315547389

0315549467

0315549227

0315547068 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TINH LỢI

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG HÀNH

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

NEWLAND

Số 26 Đường 38, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315550310

0315551138

0315550494

0315549996
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4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

674

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

675

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

676

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

677

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

678

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

679

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

680

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

681

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

682

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

683

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

684

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

685

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

686

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

687

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

688

7911:Đại lý du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

689

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

690

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT YẾN SÀO TAM CA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG NỘI THẤT 

MINH HOÀNG

CÔNG TY TNHH LENDERY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP 

ĐẶC CHỦNG KIẾN THÀNH

CÔNG TY TNHH SMAVT INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH HKNOPLAST

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AMY

CÔNG TY TNHH HÓA SINH TK USA NHẬT BẢN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI S.E

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI MAY 

MẶC PHẠM GIA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DFC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ATM 

HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

THU PHÁT

CÔNG TY TNHH QUANG NGUYÊN NGHI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

PANDORA

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU  VẠN PHÁT 

LỘC

2/25 Đường 2D nối dài, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

184/2H Lê Đình Cẩn, khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 13 Đường số 4, Khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 79 Đường Số 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 33 Đường 18B, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 7, Đường số 7B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 24E Võ Văn Vân, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 130/10/14 đường Tên Lửa, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

34 Đường 10A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

85/6A Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 109 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

761E Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

507/69/11 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315550864

0315553720

0315554435

0315551709

0315552170

0315552318

0315559313

0315558567

0315557852

0315555012

 931/14/10 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

441/116B Lê Văn Quới, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315563006

0315562027

0315562387
305/13/44 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

24 Đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 45 đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315564264

0315563616

0315563623

0315562926

0315566487
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARTS OF OCCO 

VIỆT NAM



691

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

692

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

693
9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Doanh nghiệp tư nhân

694
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Doanh nghiệp tư nhân

695
-- Văn phòng đại diện

696
-- Văn phòng đại diện

697
-- Văn phòng đại diện

698 -- Văn phòng đại diện

699
-- Văn phòng đại diện

700 -- Văn phòng đại diện

701

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Công ty cổ phần

702

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

703

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

704

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Công ty cổ phần

705
5820:Xuất bản phần mềm Công ty cổ phần

706

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

707

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

708

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

709

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

710

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Công ty cổ phần

711

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG KARAOKE 

HÀO PHONG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ HỚT TÓC 

BẢO NGỌC

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOLABIT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NAPOLEON

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY GOLD

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIA BẢO HUỲNH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BẤT 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HOÀNG 

KIM MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIỄN 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FINE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - CÔNG NGHỆ 

TRUNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO 

QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH LONG SG

45 Đường Trương Phước Phan, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

131/6/1/40/16A Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

65 Đường Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

296 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

532/28/3A Đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Số 32 Đường số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

36/15/19 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 13 Đường 48B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 121/2 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 162 Đường Số 3, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 79, Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 78 Đường Số 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

808 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

270/9/2/15 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 9 Đường 19A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

93 đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 39 Đường 3B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315563101

0315567025

449/57 Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU PHÚ THÁI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ O&T

0303062580-001

0314723842-001

0314884046-003

0315556739

0315551804
79 đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314990037-001

3603048127-005

0314894005-001

0315550367

0315543786

0315542535

0315535707

CÔNG TY CỔ PHẦN ÓC EO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẦU TƯ NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KASAI

0315561351

0315554636

0315548167

0315549587
34 Đường số 12, Khu Phố 2 , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

398 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315568364

0315568445

0315564634



712

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

713
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

714
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

715 4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Địa điểm kinh doanh

716

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

717
1811:In ấn Địa điểm kinh doanh

718
4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Địa điểm kinh doanh

719
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

720
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

721

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

722
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Địa điểm kinh doanh

723
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

724

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Địa điểm kinh doanh

725
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Địa điểm kinh doanh

726 8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

727

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

728 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

729
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

730
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

731

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Địa điểm kinh doanh

732

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

733
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

734
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

735 1812:Dịch vụ liên quan đến in Chi nhánh

736
1520:Sản xuất giày, dép Chi nhánh

737

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

738

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

739

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HQAE BÌNH HƯNG HÒA - 

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 30 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH TRÒ 

CHƠI ĐIỆN TỬ NGUYỄN TRƯỜNG VŨ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH IN LÂM 

NGUYỄN
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI 

PHÚC MINH
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

FASTBICYCLE - KHO CHỨA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG 121 

NGUYỄN THỊ TÚ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH 1255 

TỈNH LỘ 10 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 18

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - TIỆM VÀNG KIM TÀI I

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÚ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ MỘT - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ DHT
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA 

CƯƠNG QUỐC DUY SÀI GÒN - KHO HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH YB SPA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

QUANG HẢI
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NGỌC VIỆT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THIÊN NAM THÀNH
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM TÂN ĐẠI 

DƯƠNG
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SÀI GÒN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU NATURALLY FOOTWEAR

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN 

TỬ PHI LONG
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI 

KIỆT
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHA HOÀNG MINH

121/2 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1015 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1015 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

2078 Võ Văn Kiệt , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

579 Hồ Học Lãm, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

445/29/1A Đường tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1223 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 8 Đường 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 36 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 174-176 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

1255 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4 Đường 12, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

12/32A Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

 1019 Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

210 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 93/16 Đường Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

01194

00001

00009

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÂN 

PHỐI VÀ DỊCH VỤ HÙNG CƯỜNG

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÙNG CƯỜNG PHARMA

00001

00001

00001

00002

439/5A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

97/2 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 276/5 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001

00002

00007

Số 171/23/10/17 Đường số 1, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

262A Phạm Đăng Giảng, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

157 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00019

01205

00037

00003

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẬN BÌNH TÂN - 

00001

00001

00018

00002

605 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

477A Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

111 Đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0312394984-002

0312404329-002

0313194794-001
 Số 17 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô 9A đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314059766-001

0310511519-003

0315306288-001

0314872273-001

0312343041-001



740

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

741

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi nhánh

742
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi nhánh

743

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

744
1811:In ấn Chi nhánh

745
9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi nhánh

746

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

747
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

748
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

749

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

750
8552:Giáo dục văn hoá nghệ thuật Chi nhánh

751

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

752

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

753

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

754

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và 

điều hoà không khí
Chi nhánh

755

1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi nhánh

756
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

757
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

758

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

759

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

760

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

761

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

762

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

763

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0315570148

0315562436

0315569752

0315568117

0315568269

0306482495-003

0312753538-003

5800324651-017

0315324544-001

0310844490-002

0312883449-001

0315161018-001

0314614089-001

0312187314-003

0315476113-003

0315517313-001

0314539106-003

0314258105-001

0314399145-001

0315538218-001

0315417710-001

3800823921-002

0315212103-001

0314527446-003
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 

VIETTINLAND

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ DV KH 

DESIGN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHI LONG I

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT 

ĐẠT
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN ẤN TẤN PHÁT - 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN SƠN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA NAM 

ANH - NHA KHOA SÀI GÒN SMILE

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI SAIGON SUNRISE - KHO CHỨA HÀNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LEMATIE

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ 

ĐIỆN TỬ HOÀNG GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG NHÀ XANH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ÂM 

NHẠC THU NHẠC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ 

THUẬT BƯỚC TIẾN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SƠN BẢO ANH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ KỸ 

THUẬT PHÁT ĐẠT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ THẾ KỶ MỚI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LION DECOR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM 

THỰC MÓN NGON 147

CHI NHÁNH AEON MALL BÌNH TÂN - CÔNG TY 

TNHH QUẢNG THÁI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NÂNG CẨU THANH TÝ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VĨNH AN - KHO HÀNG

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG TÀI AN  KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN THUẬN 

PHÁT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 

VẠN THỊNH PHÁT

121 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

50 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

654 Hồ Học Lãm, KP14, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

171 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 198 Đường Chiến Lược, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

120/2 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

82 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

350 Khu phố 3 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

53/108 Đường số 4, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 106 đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

136 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

27/8 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

842 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

294 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 04 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 413/3 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô G3, Tầng trệt, Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 147/149 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 19 Dương Bá Cung, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

666/11/11/8 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

168/94A Bình Trị Đông, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

198/25 Đường số 8, Khu phố 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 27/8 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

147 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



764

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

765

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

766

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

767

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

768

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

769

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

770

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

771

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

772

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

773

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

774

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

775

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

776

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

777

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

778

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

779

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

780

2394:Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0315574216

0315574368

0315574093

0315574343

0315567709

0315573935

0315566046

0315572988

0315555213

0315572882

0315568798

0315572226

0315572307

0315569706

0315564017

0315571423

0315570973 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÔN THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP BẢO ANH 

SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIN 

HỌC HVT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LA CHÍ HẢI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ MINH 

ANH

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẢI

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NHI NA

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH TÂM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

SHC

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO TRUNG NAM

CÔNG TY TNHH DAVITA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV XNK THƯƠNG MẠI VẠN AN 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ THUYỀN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

MÃ LỰC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ ANH

CÔNG TY TNHH MỘC THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC  XÂY DỰNG GIA 

LONG PHÁT

 246/1 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

348 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 100 Đường 16, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

129 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 58 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25 Đường 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

919/34 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 71/6 Đường Số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

54/1A ấp Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

298/17/1 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 76 Đường Số 2, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

479/56B Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29/16 Liên Khu 10-11, Khu Phố 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 9 Đường số 7, khu phố 6 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

67/2/74 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1074/3/9 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 133 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



781

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

782

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

783

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

784

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

785

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

786

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

787

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

788

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

789

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

790

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

791

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

792

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

793

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

794

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

795

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

796

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

797

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

798

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0315578877

0315571494

0315579197

0315579221

0315578838

0315578965

0315578820

0315578281

0315578154

0315577922

0315577351

0315576206

0315573734

0315575481

0315568967

0315576044

0315575844

0315573886

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN 

THÔNG ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHI ƯNG

CÔNG TY TNHH LE MARIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LỰC ĐẠI 

PHÁT

CÔNG TY TNHH TM DV ĐO ĐẠC THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG ĐỨC THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT PHỤ KIỆN ĐỒ GỖ HOÀNG PHƯỢNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YIDA

CÔNG TY TNHH TRỌNG NGUYỄN AUTO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

TÂM XUÂN TÙNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRƯỜNG SINH

CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG THÁI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PNP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIẾN AN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH TRÍ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI BẢO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE 9X

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ 

C7

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BOB

159 Đường 2A, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

150/31/19 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 957 Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số nhà 0.29 Cao Ốc An Lạc, Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 20 Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

343-345 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 42/24/47/11 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 20 đường số 14 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

273/8A Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

209 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

507 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 4 Đường số 17, khu dân cư Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 410, Đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 477/40 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1560/7/14/1A Tỉnh lộ 10, khu phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 05 Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

76 Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

150/37/04 Đường 26 Tháng 03, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



799

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

800

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

801

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

802

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

803

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

804

4634:Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

805

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

806

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

807

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

808

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

809

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

810

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

811

2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 

loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

812

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

813

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

814

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

815

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0315583186

0315586067

0315586243

0315585049

0315585056

0315582640

0315575851

0315583556

0315581559

0315582827

0315584422

0315581887

0315582111

0315580114

0315580153

0315581622

0315578919

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN MAYLAND 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN 

PHÁT

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY LỰC LÊ VINH

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHÚC LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP 

CHÂU LỘC PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN 

NHẤT DUY

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI VIỆT TCN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU MAI ER QI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Ô TÔ HỮU HÒA

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT SAVIHOMES

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DANH DANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LĨNH 

NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BEST 

WIN

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT 

NHẬP KHẨU BIG SEA VIETNAM

CÔNG TY TNHH BTC DECOR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG THIÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN 

NATO

73/44 Đường Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 124 Đường Bờ Tuyến, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

205/1/134 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8A Đường Nguyễn Văn Cự, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

134 Bùi Tư Toàn , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 29/1 Đường Lô Tư, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

81 Miếu Gò Xoài, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

40 Đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

81/10 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7/40 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 21 Đường 2A  , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 126 đường số 47, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 16/18/18 Đường Số 9, Kp 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 151/67/36/12, Liên Khu 4-5,, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

349/5 An Dương Vương, Khu phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

124 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 173, đường Liên Khu 04 – 05, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



816

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

817

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

818

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

819

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

820

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

821

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

822

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

823

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

824

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

825

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

826

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

827

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

828

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

829

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

830

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

831

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

832

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315587751

0315588177

0315587825

CÔNG TY TNHH DỆT MAY LÊ GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH VĨNH LẠC HÒA

0315588635

0315587102

Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315583796

0315585440

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TRẦN HOÀNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH 

VIỆT ÚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

THANH THANH.

CÔNG TY TNHH ĐẶNG ĐỨC ĐẠT

 Số 8 Đường 3c, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 38/14/20/24 đường Dương Bá Cung, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315585994

CÔNG TY TNHH VIỆT SKY SOLAR
270/30E Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

41/21 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 

SẢN PHÚC THỊNH
1069 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55 Phan Đình Thông, Khu phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

443 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315590264

0315589981
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HƯƠNG 

BIỂN VIỆT

CÔNG TY TNHH GREEN ART

 171e Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

236 Đường số 28 ( Khu Ao Sen), Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 1 Đường 6b-nd, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 12 Đường 6D , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRANS GLOBAL SOLUTIONS 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH HỒNG NGUYÊN

 Số 77, Đường Số 21, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315587656 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊA ỐC NHIỆT ĐỚI

A6/7Q Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

638/72/22 Lê Trọng Tấn, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315589660

0315589438

0315584662
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT 

NHẬP KHẨU HOBEST

148 Đường số 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315587159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DELI - PLUS

0315590955 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO PHONG
23 Đường 32B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

HABIKON

0315591356



833

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

834

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

835

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

836

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

837

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

838

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

839

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

840

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

841

8720:Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu 

năng, tâm thần và người nghiện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

842

2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

843

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

844

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

845

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

846

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

847

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

848

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

849

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

850

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH KHOA

0315590095
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THỊNH NHÂN

0315581661
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TƯ VẤN VŨ HÙNG 

Số 770/21 Quốc lộ 1A, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

415A Đường Tân Hoà Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU 

ECOFOODS

297/5 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19 Liên Khu 10 - 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315590962 CÔNG TY TNHH TIỆM ĐIỆN BÌNH TÂN
76 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315591035

0315591726
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

 417/31 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN NHIÊN CARE

0315591839

0315592085 CÔNG TY TNHH SHUGUANG GLOBAL CHAIN

104/24 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 62 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315592920

0315593064 CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT KHẢI
143/64 đường liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315593642
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LONG ĐỊNH

 Số 07, Đường Số 02, Khu Dân Cư Tiến Thắng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315593314
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC Y LINH 

THÁI

 414 Đường 7a, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TƯỜNG VY
7 Đường 31, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315594068 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CCMT 14 Đường số 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315593522

0315595230
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ 

421

421 - 423 Vành Đai Trong, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315588360
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ GAME KIM 

YẾN

26/41/2B Võ Văn Vân, Khu Phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XNK BẠC ĐẠN VIỆT NAM EASY
162 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315595819
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG QUANG TOÀN

Số 3, Đường 2B, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315596315

0315596040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MEJU
345/5 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



851

2513:Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

852

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

853

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

854

6622:Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

855

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

856

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

857

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

858

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

859

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

860

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

861

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

862

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

863

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

864

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

865

0146:Chăn nuôi gia cầm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

866

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

867

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

868

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315595600
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

THIÊN PHÁT
 98/34 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GAME AN PHÁT
71 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315597830
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VẠN PHƯỚC 

LAND

70 Trương Phước Phan, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315597125

0315596202
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÁT 

CƯỜNG THỊNH

Số 17 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315596763
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU KIM KHÍ 

BẮC VIỆT

242 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 764
764 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315569992 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ TOÀN CẦU
 131/19/39 Đường Số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315596788

0315571159
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ECOTECH

53/176/26 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315570941
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU T.A.S

213/27 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM ĐẠI TRƯỜNG THỊNH

 185/1 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315575788 CÔNG TY TNHH  TIN HỌC QUANG PHÁT
129/25/5 Liên Khu 5-6, Khu Phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315572427

0315575072
CÔNG TY TNHH TM - XD TRANG TRÍ NỘI THẤT 

ANH MINH

Số 81 Đường 5B, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315576125
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

HOÀNG GIA THỊNH

Số 1 Đường số 50D, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHƯƠNG

133/32/8 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315575509
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOLLYLAND VIỆT NAM

 213/106 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315575650

0315576492 CÔNG TY TNHH FENIX PALACE
307 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315578852
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 

QUÀ TẶNG LTY

479/56C Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 

PHƯỚC KHANG

88/8/1A Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315569745



869

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

870

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

871

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

872

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

873

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

874

5820:Xuất bản phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

875

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

876

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

877

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

878

3511:Sản xuất điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

879

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

880

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

881

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

882

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

883

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

884

1394:Sản xuất các loại dây bện và lưới

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

885

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315580280
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG 

SAO KIM

5/15/2 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315581774
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG SẮT THÉP VẠN LỘC PHÁT

122/2 Khu phố 17, Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315583348
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU  LCCY VIỆT NAM

60 Ao Đôi, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 2M 

BEAUTY

17/12 Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315585553
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CAMERA ALPHA

 205/1/92 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315584912

0315586229 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT DIY

0315584870
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 

NHÔM KÍNH XÂY DỰNG BO NA

3A Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

56 Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 59/16 Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

246 Đường số 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315590666
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

49/57 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315589935 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ AHL

0315586099
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI 

TÍN NGHĨA

0315587261
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI HIỆP 

CƯỜNG

822/56 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG TƯỜNG Ý

47/21 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315586444 CÔNG TY TNHH T DESIGN&BUILD
60/10, đường số 4, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315590183

0315589780
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP 

PHƯƠNG NAM

Số 18 Đường Số 2, Khu Dân Cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315585761
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRIỀU 

VŨ

Số 8 Đường số 8, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT MINH KHÔI 

17/66/35A Đường liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315594558 CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC ASIAN
191 đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315591109



886

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

887

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

888

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

889

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

890

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

891

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

892

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

893
-- Văn phòng đại diện

894 -- Văn phòng đại diện

895
-- Văn phòng đại diện

896
-- Văn phòng đại diện

897

4221:Xây dựng công trình điện Công ty cổ phần

898

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty cổ phần

899

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

900

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm
Công ty cổ phần

901

4212:Xây dựng công trình đường bộ Công ty cổ phần

902

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

903

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

904
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Địa điểm kinh doanh

0315592744
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT ĐẠT

 152a/12 Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315595008 CÔNG TY TNHH Ô  DÙ VIỆT NAM THÁI LAN
104/26 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315597083 CÔNG TY TNHH BAO BÌ A.D.P TOÀN CẦU
55 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315595738

0315597608

0315596876 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIỆT HÀN
1104/10/5 đường Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315596996
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN 

AN TIẾN

804/21 Lê Trọng Tấn, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GẠCH MEN THIÊN VÂN
 406 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0309723195-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH PHÚ

118 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314224628-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG  1227 Đường Quốc Lộ 1 A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DỊCH VỤ AMY SPA
 305/2e Lê Văn Qưới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315570927
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP 

RỒNG ĐỎ

 143/50/18 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1101742391-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BASEL 

THỤY SĨ

Phòng 201 Tầng 2, Tòa nhà văn phòng  - Lô A59/I, Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN 

NEW

439/41 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DAEWON 

PHARMACEUTICAL TẠI QUẬN BÌNH TÂN - 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 260 đường Kinh Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315573156 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT PT NHÂN NGHĨA 13
21 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0309503383-004

0315571575

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ENLIFU
182 Đường số 1A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315581862
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM&DV PHƯƠNG 

NAM

557/64/5 Hương Lộ 3, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

0315578845

0315592582
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  VÀ 

THƯƠNG MẠI TAM GIÁC VÀNG

62 Đường số 17, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

DACO

78/1B NguyễN Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315594050
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHOA 

NGUYÊN
 5 Đường Số 16, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



905
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

906

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

907
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

908
7500:Hoạt động thú y Địa điểm kinh doanh

909

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

910

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

911
4541:Bán mô tô, xe máy Địa điểm kinh doanh

912
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

913 8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Địa điểm kinh doanh

914 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

915
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

916

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Địa điểm kinh doanh

917

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

918

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

919

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

920

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

921

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

922

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

923

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy
Địa điểm kinh doanh

924

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

925
1050:Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Địa điểm kinh doanh

926
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

927
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

928
6201:Lập trình máy vi tính Địa điểm kinh doanh

929

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

930

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

931

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi nhánh

00010
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GONG 

CHA VIỆT NAM - CỬA HÀNG GONG CHA VIỆT 

NAM

Số 385 Đường số 7, Khu dân cư Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00080 CỬA HÀNG CO.OP FOOD PHẠM ĐĂNG GIẢNG 73
73 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00024
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ANH NGỮ APAX

29-31 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00004

732B-732C-732D, Hương Lộ 2, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHÒNG KHÁM THÚ Y HOPE PET  190, Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

 618 Đường Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00004

KHO CHỨA HÀNG 4 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THANH THANH

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2- CHI NHÁNH TP.HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH MINH

84 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH GLASS
09 Đường 2C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam00001

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ   518 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

00001 VĂN PHÒNG TUYỂN SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG Số 48/19 đường số 6, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

THÀNH PHONG

367 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC ĐÀO TẠO VÀ DỊCH THUẬT CÁT NHIÊN

Số 466 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00378 VINMART+ HCM 756
94 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THIẾT BỊ AN MAI - GARA Ô TÔ AN 

MAI

1740-1742-1744 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001

00001
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT A 

BA

133 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00031 CỬA HÀNG TIỆN LỢI CHEERS MOONLIGHT
Lô Thương Mại TM23-Tầng 1 và Tầng 2 Cao Ốc An Lạc, Số 36-40 Đường Số 7, Phường 

An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

00128
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 298- CÔNG TY CỔ 

PHẦN CON CƯNG 

2 Đường số 40, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT & XÂY DỰNG 

MCV

111 Đường 2B Khu Dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TÍN PHONG

 51-53 Đường 1c, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VINCARE

TM15 Chung cư Moonlight Park view, Số 36-40, Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001 SƠN NƯỚC PAINT LD 192 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

894 Quốc Lộ 1A, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314459002-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HỒNG 

DIỄM

00001

00001

XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT

0315514182-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

NGỌC CHÂU

00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DƯỢC 

PHẨM NAM ĐẾ

11 đường số 8, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

146 Đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP CÔNG NGHỆ ARITO

 Số 597M Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

821 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

913 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0304600104-008
CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HIỆP MAI



932
1811:In ấn Chi nhánh

933

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Chi nhánh

934
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

935
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi nhánh

936 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

937
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

938

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

939
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

940
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

941

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

942

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

943

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

944
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

945

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

946

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

947

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

948
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

949

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

950

5225:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải đường bộ
Chi nhánh

951
1811:In ấn Chi nhánh

952

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

953
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

954

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

955

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

956

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

957

1391:Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác
Chi nhánh

958 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

959

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

0313871478-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM KHO XANH

58 Đường Ấp Chiến Lược , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314709781-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÚ ĐẠI PHÁT

582 Lê Văn Quới, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0310477924-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DIỆP ANH

0310294529-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  NỘI THẤT HƯNG 

THỊNH - XƯỞNG SẢN XUẤT 2

 150/31/36 Đường 26/3, Khu Phố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15 Đường Số 9, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0313245657-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY TINH ĐĂNG LÊ 16/34A, Đường số 9, Khu Phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

1101661181-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA NGUYÊN 

TIẾN PHÁT

0315575058-001
CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TOPONE

83 - 85 Đường số 50, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

618 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

71-73 Đường số 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0311222982-007
CHI NHÁNH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH CHÂU 

GIA KHƯƠNG

69-71-73 Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP 

KHẨU HOÀNG TẤN PHÁT

48 đường số 6B, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0311222982-006
CHI NHÁNH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH CHÂU 

GIA KHƯƠNG

0313996678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VIỆT TIN
141 đường số 2A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0311926499-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ MINH NHẬT 

995 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0311777670-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG GIA THỊNH

Số 179 Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3702379264-001

0311815566-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC KHẢ THIÊN

112D Lô Tư, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315512234-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RFL
56/59 Đường Liên Khu 4-5, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0313791663-003
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ 

KHÍ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NGỌC THẮNG

0315426232-010
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NỘI THẤT THUẬN HOÀ - CỬA HÀNG T-L

697 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1/4C đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0309614566-001
CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẠI NÔNG PHÁT

13/4 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315364681-003
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHONG 

CHÂU

101 An Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ IN KỸ THUẬT SỐ ĐẰNG LONG

178/8 Lê Văn Quới , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0313964355-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NĂNG LƯỢNG NGỌC Á CHÂU

 40-41a Đường Số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314062303-001

0311556946-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI OMEGA - XƯỞNG SẢN XUẤT

435/28 Hương Lộ 3, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG 

TOPLIGHT

804/18 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0313983862-001

0302573046-002
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VẠN ĐỨC GIA

968 Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0311037732-003 CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH DỆT ĐẠI PHÚ
32A Đường số 07, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GARMENTTECH

272/10 Đường số 26-3, khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315044843-001

0314323594-001

0301172041-006 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  656 Quốc lộ 1 A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ 

KIM LONG

Số 78/5 Đường số 4, khu phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



960

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

961

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

962

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

963

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

964

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

965

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

966

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

967

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

968

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

969

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

970

2640:Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

971

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

972

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

973

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

974

2610:Sản xuất linh kiện điện tử
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

975

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

976

4633:Bán buôn đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

977

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

881/18/15 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3/1A Đường Số 4, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

399 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

688/2/1/12, Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

264/15 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

395 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÀI THỊNH 

PHÁT

54/5 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315599852 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT VINA LAZA
 86 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315591797

CÔNG TY TNHH VIỄN THÁI
Số 06 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315591934

0315599186 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG HÀ AN
146 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315595720 CÔNG TY TNHH BĐS NEW SUN HOUSE
41D Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TÍN 

NGHĨA

285/38 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315600875

0315598143 CÔNG TY TNHH THU GOM RÁC THÀNH PHÁT
69/9 Đường số 3, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĨNH KHANG VIKA 260 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315595368
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI 

PHÚC LỘC

449/33 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315598760

0315602209 CÔNG TY TNHH SIROKA GROUP VIỆT NAM
33 Đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315597661 CÔNG TY TNHH KHOA KỸ PHI Á ĐẠT
Số 34, Đường số 48, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315602304
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯƠNG 

BẢO LONG

0315598619
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LỘC PHÁT 

ĐÀ LẠT

150/49/51 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315597407
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - CUNG 

ỨNG NHÂN LỰC HIKARITAIYO

0315603139
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC THIÊN 

MINH

0315604799 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC THỊNH PHÁT

0315604774
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN AN 

PHÁT

0315601420
CÔNG TY TNHH DV TM KỸ THUẬT SẢN XUẤT 

DAT



978

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

979

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

980

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

981

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

982

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

983

2819:Sản xuất máy thông dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

984

4751:Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt 

khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

985

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

986

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

987

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

988

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

989

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

990

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

991

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

992

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

993

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

994

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

840/45 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 19a Đường Số 14, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 252/4/3 Quốc Lộ 1a, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 48 Đường Số 4 Nối Dài, Khu Dân Cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 111/57 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4/5A Liên Khu 5-6, khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

158 đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

63/4/7 An Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

39 đường số 2, khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 17/40 Đường Số 1, Kp2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3D Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

490/37/37 Hương Lộ 2,Khu Phố 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

575/9B Tỉnh Lộ 10, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

231F An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

36 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 16, Đường Số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

551/11 Hương Lộ 2, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315603611
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ ĐÔNG NAM Á

0315602960
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN 

NGÂN

0315603026 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐOAN NGUYÊN

0315605827 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH AN

0315605672
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT TRẦN HÙNG PHÁT

0315601678
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KĨ THUẬT GLOBAL WIND

0315605087
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HIỀN QUÂN

0315604492
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC HÙNG

0315602907
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGUYÊN GIA DUYÊN 

PHẬN 

0315605915 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TCB

0315600794
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI 

THẤT DUNG NGUYÊN

0315597679 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NGHĨA THÀNH

0315607221 CÔNG TY TNHH Y-DESIGN

0315608095 CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHIẾN'S SÀI GÒN

0315606919 CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG HẢI CẢNG

0315608151
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MD 

POWER

0315606651
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁCH ÂM 

CÁCH NHIỆT THẾ LONG



995

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

996

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

997

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

998

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

999

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1000

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1001

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1002

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1003

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1004

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1005

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1006

5920:Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1007

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1008

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1009

5920:Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1010

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1011

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1012

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

313 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

264/44E, Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

217 Quốc lộ 1A, Khu phố 1 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 Số 02 Đường 32a, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 31/71/34 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

135/40/10 Đường Gò Xoài, Khu Phố 18, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 13 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 31 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 21/31 Đường số 14, khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

68 Đình Nghi Xuân , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

576 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

76-78 đường số 8, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

477 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

264/19 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

687 Hương Lộ 2, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

118/5 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

30 Đường số 1, Khu Dân Cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 40 Đường Liên Khu 16-18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315605908
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN 

CƠ TÂN TRÍ VIỆT

0315608560
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KIM 

QUY LAND

0315609074 CÔNG TY TNHH GAME CENTER SONG PHÁT

0315610270 CÔNG TY TNHH GUAN NONG

0315609980 CÔNG TY TNHH BAO BÌ 247

0315609268
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG PT

0315610168
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHIẾU SÁNG 

TOÀN CẦU

0315611732 CÔNG TY TNHH KHẢI ĐẠT NGỌC

0315611563
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

THIÊN PHONG

0315612260 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VỆ SĨ HOÀNG LONG VN

0315613200 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN THƯ KỲ

0315613049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN

0315608440
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT VÀ ẨM 

THỰC 477

0315613070 CÔNG TY TNHH WILLGROUP

0315612743 CÔNG TY TNHH PHÒNG THU ÂM 687

0315614194 CÔNG TY TNHH LENATECH

0315614356
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DƯỢC LIỆU HOÀNG PHÚC

0315614388
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUYÊN HÙNG 

PHÁT



1013

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1014

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1015

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1016

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1017

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1018

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1019

5912:Hoạt động hậu kỳ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1020

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1021

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1022

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1023

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1024

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1025

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1026

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1027

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1028

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1029

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

 127 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số Nhà 437F Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16 Đường số 5, KDC Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

23 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 10 Đường số 26, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

37/8/33 Đường Số 6, Khu Phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

137/14/3A Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô 35, Đường Tân tạo, Khu Công Nghiệp Tân Tạo Mở Rộng , Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7 Đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

24/26 Đường Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 688/102/6 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

184/2E/24 Đường Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

15/3/6C Đường số 20, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

310/4/8 Mã Lò, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4424/4 đường Nguyễn Cửu Phú, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

20 Đường 18D, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315613218
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀI VIỆT 

PHÁT

0315614998 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ GIA PHÚC

0315614902
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

HADALIGHT

0315615575 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG LÂM

0315616339
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẬU DỊCH CHÍNH 

HOÀNG

0315616297
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

MINH KHÔI

0315613899
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG VIỆT 

QUANG

0315616988
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

HOÀN VŨ

0315616240
CÔNG TY TNHH MTV TM DV ĐIỆN LẠNH 

NGUYỄN CHÁNH

0315613761
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 

TÂN GIA PHÁT

0315617068 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TÂN PHÁT

0315617614
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN SAO 

THÁI DƯƠNG SECURITY

0315617678 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÂM NGHI

0315615825 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN ĐẠI PHÁT

0315618840
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TIẾN BẢO

0315619033
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔNG 

ĐÔNG DƯƠNG

0315618689
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

LONG HOÀNG



1030

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1031

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1032

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1033

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1034

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1035

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1036

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1037

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1038

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1039

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1040

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1041

1621:Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1042

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1043

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1044

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1045

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1046

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

23 Đường 53A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 28A đường Võ Văn Vân, KP1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 Phòng 201 Số 117/4e Đường Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

35 đường 4A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

28 Đường số 3A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

305/13/74 Đường Lê Văn Quới , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 40 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 51 Đường Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

118/1B Miếu Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1686/9/2/17 Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 52/41/22/37 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

252/4/42B Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

30 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 185B, Đường Lê Đình Cấn, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 38/8 Liên Khu 10 - 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

48/11C Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

234 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315620180 CÔNG TY TNHH AGROCHEM BUSAN HÀN QUỐC

0315618978
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH THÀNH 

PHÁT

0315619361 CÔNG TY TNHH MP EQUIPMENT

0315621064
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SC&G 

VIỆT NAM

0315621314
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HỒNG QUANG

0315621681
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

DƯỢC HẢI ÂU

0315620261
CÔNG TY TNHH REGENCY GLOBAL LOGISTICS 

VIỆT NAM

0315621917
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

PHÚC MINH ĐỨC

0315620977
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN CƯỜNG THỊNH

0315621089
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÔM 

KÍNH LONG HOÀNG PHÁT

0315621466
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DEXO 

VIỆT NAM

0315617759
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ 

HOÀNG GIA

0315623255 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GET VIỆT NAM

0315623199
CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

KIM LỘC PHÁT

0315624019 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HẢI NAM

0315623512
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ IN ẤN BAO BÌ 

HƯNG PHÚ

0315618914
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH NAMHAE



1047

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1048

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1049

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1050

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1051

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1052

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1053

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1054

1812:Dịch vụ liên quan đến in
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1055

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1056

4221:Xây dựng công trình điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1057

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1058

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1059

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1060

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1061

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1062

4312:Chuẩn bị mặt bằng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1063

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Tầng 2, Số 60, Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

14/16C Đường Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 686/88/12 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

385/13 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 1 Đường 6B-ND, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

548/17/6 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

637/15/7 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

74/21 Đường số 4, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

115 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

221/251/23/3 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

80B Đường Tập Đoàn 6B , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 106A Đường Số 14, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

322A đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

738/24A Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

478 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 Số 8, Đường Số 2, Khu Dân Cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

325/12 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315623495 CÔNG TY TNHH VINABAG

0315623449
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY GIA 

PHÁT

0315624227 CÔNG TY TNHH GIA ĐẠT NGUYỄN

0315620896
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM TÂN KHÔI NGUYÊN

0315626552
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GIA 

NGỌC

0315626087
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC 

TẾ ATL

0315626827
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP KỸ THUẬT 

VIỄN THÔNG VTH

0315626753 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN NGỌC HIÊN

0315627524
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT 

ĐỘNG SẢN AN BÌNH GREEN

0315627429
CÔNG TY TNHH HENENG NEW ENERGY VIET 

NAM

0315628006
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ HOA 

CƯƠNG TIỀM ĐÀO

0315627299 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ PHƯƠNG VY

0315625460
CÔNG TY TNHH MASSAGE ẤN HUYỆT CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE MỸ QUYÊN

0315628398
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 

THÀNH PHÁT

0315628528 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐẤT LÀNH

0315628944
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ KHÁNH MINH

0315630037 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LẠC HỒNG



1064

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1065

3811:Thu gom rác thải không độc hại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1066

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1067

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1068

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1069

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1070

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1071

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1072

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1073

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1074

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1075

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1076

6201:Lập trình máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1077

1621:Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1078

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1079

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1080

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

 Tầng 1, Số 24-26 Đường 7a, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

131/109/3 Đường 26 tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 688/2/1/78 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 110 Đường Số 13 , Kp8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

07 Đường số 2A, KP5 , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 259 Đường Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 23 Đường 8a, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

124D Đường Số 14, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

29R, Đường Phan Cát Tựu, Khu Phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 60 Đường 6B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

36/9/19/15, đường Nguyễn Triệu Luật, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

84 Đường số 2, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

824 Quốc lộ 1A , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

67/23 Nguyễn Thị Tú , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

208 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

46 Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 30/12 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315629786 CÔNG TY TNHH BIO HEALTH

0315599644
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THÀNH 

CÔNG

0315599179
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU SƠN TÙNG

0315599997
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ 

TỶ LỆ VIỆT

0315601082 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THIÊN AN

0315600850 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KPE

0315601477 CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ KHA VY

0315601759 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TK XD PHÚ MỸ

0315599436
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG BẢO TRÌ TÍN TÍN PHÁT

0315603185
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

TOÀN TÂM

0315603107 CÔNG TY TNHH BAO BÌ KHÁNH TOÀN PHÚ

0315603481
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAN LẤP XÂY DỰNG 

BẢO LÂM

0315603308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VBP

0315602791 CÔNG TY TNHH PHAN HẢI VIỆT NAM

0315604904
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG HÒN NGỌC

0315607239
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂY 

LÂN

0315606852
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT TRÍ 

VIỆT



1081

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1082

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1083

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1084

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1085

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1086

3830:Tái chế phế liệu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1087

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1088

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1089

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1090

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1091

1430:Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1092

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1093

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1094

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1095

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1096

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1097

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

Số 57 Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 141 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số nhà 48-48A Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 119,  Đường số 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 168/9/2 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 462 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 636/26/30 Lê Trọng Tấn, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

913/3 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

439/74 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 168/86/4 Bình Trị Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4/9/17 Đường Số 2, KP7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Căn C-1.01, C-1.02 Chung cư An Gia Star -  900 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

42/49/3 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

574/15/11/2 Đường Sinco, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 6 Đường 34A , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

610/13/5 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

350/64 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315606563
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KIM 

THÀNH

0315606482 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG IMINART

0315609677
CÔNG TY TNHH THƯƠNG  MẠI MỸ PHẨM  

BODETA SÀI GÒN

0315608105 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FOOD & BABY

0315608289 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VƯƠNG THẮNG

0315611073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAN FU

0315612447
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ KHANG 

NGUYỄN

0315612694
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KIM HÒA PHÁT GLOBAL

0315611531
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG PHÚ KHANG

0315614677
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG ĐỈNH SƠN

0315611355 CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÀ THU 

0315614613
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI L.A.M

0315616882
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HẢI 

PHÁT

0315618167 CÔNG TY TNHH  SÂM KIỆT GROUP

0315618551 CÔNG TY TNHH TÍN LONG ADVERTISING

0315619629 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATH

0315619467 CÔNG TY TNHH ĐĂNG ĐĂNG NGUYÊN



1098

2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1099

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1100

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1101

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1102

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1103

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1104

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1105

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1106
6492:Hoạt động cấp tín dụng khác Doanh nghiệp tư nhân

1107
4632:Bán buôn thực phẩm Doanh nghiệp tư nhân

1108

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Doanh nghiệp tư nhân

1109
-- Văn phòng đại diện

1110 -- Văn phòng đại diện

1111
-- Văn phòng đại diện

1112
-- Văn phòng đại diện

1113
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Công ty cổ phần

1114

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Công ty cổ phần

1115

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1116

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng Công ty cổ phần

1117

2432:Đúc kim loại màu Công ty cổ phần

118/26B Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

205/21 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 36 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

418/12E Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 8 Lô E, Tạ Mỹ Duật, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 261 Lê Văn Quới, Khu Phố 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

143 Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

161 Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

35 Đường Lộ Tẻ, khu Phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 40/4/28 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 98 Đường Bình Thành, Kp4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4384 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

OF35, Lầu 3, Lô A, Cao ốc Moonlight Park View, Số 36-40, Đường số 7, Phường An Lạc 

1720 Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

431 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 75/24 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

59/13A, Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 46/67/13 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

51D Nguyễn Trọng Trí, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

497/8/2 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315623135 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA PROMAS

0315623752
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT 

NHẬT SƠN

0315624001 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEWLINK

0315621988 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN RHINO

0315626739 CÔNG TY TNHH 2 ĐÔ LEATHER

0315627309
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THANH LÂM

0315626016
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SX 

INVASION

0315627683
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

ĐỨC THẮNG

0315599549
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LÊ 

MINH TÂM

0315605961 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIETUNATE

0315606450
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH MUA 

BÁN VÀNG BẠC KIM THÀNH DANH (BÌNH TÂN)

0315167637-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TƯ VẤN CAO DANH LUẬT

1101692045-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NHÀ 

0315357388-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM TIẾN 

THÀNH

1101914273-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BÁCH 

LỘC REAL

0315605030 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHÚ

0315605217
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUẤT 

NHẬP KHẨU VINA ALUMINUM

0315605658
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI KHÁNH BĂNG DC

0315602167
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚC AN

0315601540 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHƯỚC SLC SÀI GÒN



1118

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1119

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

1120

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1121

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm
Công ty cổ phần

1122

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Công ty cổ phần

1123

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

1124
5820:Xuất bản phần mềm Địa điểm kinh doanh

1125

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1126

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

1127
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

1128

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1129

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1130

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

1131
4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

1132

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

1133

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy
Địa điểm kinh doanh

1134

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Địa điểm kinh doanh

1135 8292:Dịch vụ đóng gói Chi nhánh

1136
4330:Hoàn thiện công trình xây dựng Chi nhánh

1137
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

1138

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

1139
1811:In ấn Chi nhánh

384 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5/18C Đường Số 20, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 145A Đường Số 8 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 5 Đường số 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 216/48 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

145 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

402 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Tầng trệt, chung cư An Gia Star, 1123 Quốc Lộ 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

294 Tên Lửa , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

số 8, đường số 5A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 273 Đường Tân Hòa Đông, Khu Phố 14, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 173 đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

164 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô Số 58, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

94 Bình Thành , Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

507 Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1074/20A Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 17/1 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

 33d Đường 16a, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 82/4 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

54/25 Đình Nghi Xuân,Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

189 Mã Lò, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315606387
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUẤT 

NHẬP KHẨU THIÊN PHÚ LỘC

0315608916 CÔNG TY CP SẢN XUẤT IN ẤN & QUẢNG CÁO TK

0315610471
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN NAM BÌNH

0315602618 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CCIC

0315617999
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG 

BRAND4U

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI TÍN NGHĨA

00003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM GIA PHÁT

00418 VINMART+ HCM 806

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN- NHÀ THUỐC 315, PHÒNG KHÁM NHI 

ĐỒNG 315, SIÊU ÂM - XÉT NGHIỆM 315 

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VĨNH THẦN

00432
NHÀ THUỐC VINFA HCM - 273 TÂN HÒA ĐÔNG - 

VM+

00430 NHÀ THUỐC VINFA HCM - 173 LIÊN KHU 4-5 - VM+

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHÁT

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NOVARTIS VIỆT NAM - KHO BẢO QUẢN THUỐC

00005 ĐIỂM KINH DOANH 94 BÌNH THÀNH 

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TLT - KHO 

CHỨA HÀNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

HEALTHBANK

0305464380-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

0313391866-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG KIM LONG

0313165031-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INOX MINH CHÂU

0315597679-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NGHĨA 

THÀNH

0311375315-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

IN ẤN  MINH PHÁT



1140

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi nhánh

1141

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1142

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

1143 2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

1144
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

1145

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

1146

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1147 4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

1148
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

1149

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

1150
2610:Sản xuất linh kiện điện tử Chi nhánh

1151
4542:Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy Chi nhánh

1152
1812:Dịch vụ liên quan đến in Chi nhánh

1153

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

1154
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi nhánh

1155

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1156

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1157 8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

1158

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1159

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1160

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

1161

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1162

5629:Dịch vụ ăn uống khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1163

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1164

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

 258 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

61, Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

118/182 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

17/18/31 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

6/6/30 Đường Kênh Nước Đen , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 27/11 Tây Lân , Khu Phố 7 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

258 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

89 Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

92/1 Bùi Tư Toàn, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

636-638 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô B14/I đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

608 Lê Văn Qưới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

133 Đường 5C, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

271 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

688 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

33A2 Đường Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

153/20/3A, Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

234 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

461 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

576 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

591 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 142 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

453-455 Hương lộ 3, khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 980, Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11/2 Tây Lân, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312712193-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TTECH TRƯỜNG PHÁT

0311736025-009
CHI NHÁNH 7 - CÔNG TY TNHH CASTER CITY 

VIỆT NAM

0315499907-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AONE VINA

0315605030-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHÚ

0312627029-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THUẬN VŨ

0315486224-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LÂM HIỆP

0311842513-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THẢI HỒNG

0310994697-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN CAO 

0314192623-002

CHI NHÁNH BÙI TƯ TOÀN - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SẢN XUẤT 

THIỆN MINH

0302539983-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI 

TRIỀU

0315224042-001
KHO HÀNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM 

DV TKH

0315624611-001
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MOTOCENTER

0312042911-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM MỸ

0315055394-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN AN PHÚC LAND

0312929982-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC HIỆP

0314095771-001

CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯỚC THÀNH 

TRUNG

0315504466-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI BAO BÌ GIẤY PHƯƠNG VIỆT

0315518959-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT 

0315481321-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÂN PHỐI HOÀNG MINH - KHO CHỨA HÀNG

0314326997-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ ĐIỆN QUANG CHÍN

0314969564-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SARANG

0315630686

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT LẮP ĐẶT CỬA SẮT CỬA NHÔM TRƯỜNG 

PHÁT

0315629433
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE MONACO 

KTV

0315630559 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HCM

0315629088 CÔNG TY TNHH NHỰA BẦU TRỜI XANH



1165

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1166

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1167

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1168

4711:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các 

cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1169

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1170

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1171

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1172

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1173

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1174

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1175

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1176

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1177

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1178

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1179

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1180

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1181

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 38/41 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

76 đường số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 2 đường 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

178/15 Lê Văn Quới , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

503 Tân Hòa Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

197 Đường số 8, Khu phố 20 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 61/2/7/14 Liên Khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

84 Trương Phước Phan, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 7 Đường Số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

114/102 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

193/40 đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 21/20/30 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

822/23/14A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

52/43/3 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

439/80/9 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

51 Đường 6B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 398/5 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315636631
CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN SONG 

LONG

0315628285
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐỨC 

ANH 

0315631489 CÔNG TY TNHH XD - KT MIỀN NAM

0315630608
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NGỌC ĐỨC

0315632242
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA 

CÔNG CHẾ BIẾN GỖ MINH ĐẠT

0315632531 CÔNG TY TNHH MTV TM DV GIA TRANG

0315632891 CÔNG TY TNHH ONASSIS VIỆT NAM

0315633503
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

VEROVA

0315633976 CÔNG TY TNHH PACIFIC INTERNATIONAL

0315629874
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÁ CẢNH 

NIHONKOIFARM.VN

0315628084 CÔNG TY TNHH MTV 86 HOÀNG KIM

0315632813 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIM YẾN

0315634112 CÔNG TY TNHH THÉP KIM YẾN

0315629867
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NHẬT HUY

0315635807
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT AN THỊNH

0315636060
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÍCH KIỆN 

ĐƯỜNG

0315636688
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VIETMART



1182

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1183

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1184

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1185

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1186

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1187

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1188

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1189

4212:Xây dựng công trình đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1190

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1191

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1192

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1193

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1194

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1195

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1196

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1197

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1198

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1199

3313:Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

346/8/2/8 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315636180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ 

DŨNG 24H

0315631344 CÔNG TY TNHH ĐẶNG LÝ

0315637723 CÔNG TY TNHH NHỰA NHẬT LINH

0315638004 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABZ

Số 118/71/20 Tổ 110, Đường Liên Khu 5+6, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

357/22/18 Tân Hòa Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

381/23/6/9 Lê Văn Quới, khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

104/34 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

QUANG KHẢI

 278/6 Đường Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

345/10A Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315635902
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HƯNG LONG PHÁT

8/22/11 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 12 Đường số 43, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315639181

0315637427
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 

KIM BẢO

0315637441
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÁCH 

KHIẾM PHARMA

0315632147

0315636198

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG 

THÀNH PHÁT

04 đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

551/34 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315614589
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

BẢO HÂN

0315637113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÍN LỢI

0315635483 CÔNG TY TNHH SIMI GARDEN

389/25 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

BULONG LÊ HUỲNH

55/6/10 Đường số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

42 Đường Số 4, Khu Dân Cư Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315638646 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CATEC

0315640074
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ÁNH 

HỒNG

704/9D Hương Lộ 2, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

63 đường 2B, Khu dân cư Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315640268
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỮA CHỮA BẢO TRÌ 

ĐIỆN MÁY XANH

0315638156
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THÀNH DUNG

0315638484
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP 

BƯỚC

16/10/11 đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 759/17/12B Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



1200

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1201

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1202

7500:Hoạt động thú y
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1203

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1204

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1205

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1206

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1207

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1208

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1209

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1210

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1211

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1212

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1213

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1214

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1215

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1216

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315640451
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÙNG 

DŨNG

0315640405 CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN TIÊN TIẾN
257/100 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 20, Đường Số 1, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315640701
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHARMA TECH

230/1 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315638036 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TATA

0315640331 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BELLA

15 Đường 17B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

186 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315641455
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯỢNG 

NHI

0315642032 CÔNG TY TNHH WATER CC
Số 24 - 26, Đường 53D, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315611524
CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THỊNH VƯỢNG - 

SÀI GÒN

173/15 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315644819
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC 

HUY HOÀNG

0315643558
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG GIA ABC

47/52 Đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7/134/36 khu phố 9, đường liên khu 5/6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8/18 đường số 18A, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

262 Quốc Lộ 1A , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315647577
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT QUỐC BẢO NGUYỄN

193/42/17 Đường số 6, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315646005
CÔNG TY TNHH KINH DOANH  XUẤT NHẬP 

KHẨU TRUNG LỢI

0315647520 CÔNG TY TNHH KHANGPC

0315646527 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH DUY ĐĂNG 

298 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315646252
CÔNG TY TNHH SƯU TẦM SẢN PHẨM KỸ NGHỆ 

VẠN PHONG 

0315645900
CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT GIA THÀNH

34 Đường Số 25, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1010/3  Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6/29 Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315647009
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH PHÁT

Số 276/29/30/1 Mã Lò, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



1217

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1218

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1219

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1220

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1221

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1222

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1223

2021:Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất 

khác dùng trong nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1224

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1225

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1226

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1227

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1228

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1229

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1230

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1231

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1232

5629:Dịch vụ ăn uống khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1233

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

46 Đường 7B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

219/42/11 Đường Số 5, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÚT LUYỆN 

CHỮ ĐẸP HOÀNG NGỌC

0315648884 CÔNG TY TNHH V88

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG NGỌC LỤC 

VIÊN 

533 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315646414 CÔNG TY TNHH ENJOYING

183 đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315648066

683/1 An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315647496

0315648524

0315649239 CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP QUỐC HUY

0315647993
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NAM 

MEKONG

Số 174, Đường Lê Cơ, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

276/9/54 Mã Lò, khu phố 6  , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV ÂN NAM MOBILE

Số 63/14, Đường số 13a , Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315629521
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

MÁY PHƯỚC TIẾN

243/33/27B, Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315632725
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ NHỰA ĐẠI HẢI

0315633623 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIM HOÀNG PHÁT

0315635525 CÔNG TY TNHH PHÚC NGỌC LINH

129/46/4 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 56a Đường Số 4, Khu Phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

916/14 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KLENS

0315636751
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN 

THIÊN BẢO

0315633528
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP NHẤT 

SÀI GÒN

36 Đường Liên Khu 8-9, KP. 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 117/17F Hồ Văn Long, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315635684
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP 

TRUNG NAM

840/30/5 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315636286

40/4/20 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315634257

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP SUẤT 

ĂN BÍCH VÂN

 557/22/1A Đường Hương Lộ 3 , Khu Phố 9 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315638607

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT 

NHANH AN PHÚ



1234

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1235

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1236

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1237

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1238

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1239

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1240

5820:Xuất bản phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1241

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1242

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1243

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1244

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1245

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1246

5820:Xuất bản phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1247

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1248

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1249 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Doanh nghiệp tư nhân

1250
-- Văn phòng đại diện

1251 -- Văn phòng đại diện

1252
-- Văn phòng đại diện

0315640733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM LONG
125 Đường Số 4, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

50/27 Trương Phước Phan, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315639110 CÔNG TY TNHH ĐỨC HIỆP THÀNH

0315640589 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG NGUYÊN

0315642226
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NEW 

SUN

0315640028 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA NGHĨA

0315648411 CÔNG TY TNHH HAPPYBANK

0315645499 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÂY XANH

145A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315648796
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG MINH PHÁT

số 41 đường 21D, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1074/20 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

37 đường số 11, khu dân cư Hương Lộ 5, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315643276 CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT ĐIỆN LẠNH LÊ NGUYỄN

98 Đường số 1, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

78/29 Đường Lê Đình Cẩn, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Tầng trệt, Block A, Tòa nhà Tecco tower Bình Tân, Số 4449 Nguyễn Cữu Phú, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

147/5B Đường Bình Trị Đông, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

229/20/12 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315652489
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC KIM 

PHÁT 

0315642674
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

THÔNG MINH T&T

0315646735
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 

QUỐC HƯNG

0315649221 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚC AN KHANG

0315651943 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TPSOFTS

12 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315646823
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THÁI 

BÌNH

25/54/1B Hồ Văn Long , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315633687 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG  

1101573337-017
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH LONG AN

0315369898-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

3800611275-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG

216/122 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

123/25A Hồ Văn Long , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

43 Tây Lân, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

696 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

158 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

26 đường 13C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1253
-- Văn phòng đại diện

1254

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

1255

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

1256

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

1257

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Công ty cổ phần

1258

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

1259

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Công ty cổ phần

1260

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

1261
4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

1262

8211:Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần

1263

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

1264

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Công ty cổ phần

1265

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1266

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1267

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Địa điểm kinh doanh

1268 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

1269

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1270
1520:Sản xuất giày, dép Địa điểm kinh doanh

1271
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

1272

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Địa điểm kinh doanh

1273

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

0315624523-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI AN SINH CỘNG ĐỒNG TẠI TP. HỒ 

CHÍ MINH

0315629539 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIETVET

0315631351 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EPSWIFI

0315627563
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NEW 

VISTA

0315625608
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VƯƠNG TRÍ 

KHANG

0315634708 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ALMA LAND

0315631048
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ VẬN TẢI NAM 

TIẾN BUS LINES

0315638734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI KIM LONG

0315640469 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE PLUS VIỆT NAM

17 Đường số 13 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

114/8/29/4 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

69A, Đường số 19, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 42/12 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 958 Hương lộ 2- Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

21-21A Đường 40, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1718 Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

280 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Tầng 1, 147/34 Đường số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

137/34 Bình Long , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

69/52 Hẻm 69 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315643131 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ANB

0315649013 CÔNG TY CỔ PHẦN SP AUTO VIỆT NAM 

0315648122
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

THÁI DƯƠNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH GAS 

CHÂU Á

00001 KHO HÀNG DNTN ĐÔNG GIA

217/13B Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

759/5/11 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL

00004 AEON MALL BÌNH TÂN - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QATECH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM 

MINH PHONG-XƯỞNG SẢN XUẤT

00020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 21

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LOGISTICS VẠN 

KIM HƯƠNG

145/74 Phan Anh KP11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô số F26-Tầng 1, AEON Mall Bình Tân, Số 01 Đường Số 17A, Phường Bình Trị Đông 

913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

30/5 đường 18B, khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1132/12A Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23/54 - 23/54A Khiếu Năng Tĩnh, Khu phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUẢNG 

LỘC PHÁT

380 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1274

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1275
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

1276
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1277
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

1278
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

1279
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1280
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

1281
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Địa điểm kinh doanh

1282
1050:Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Địa điểm kinh doanh

1283

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

1284

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

1285

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

1286

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1287

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1288

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1289

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1290
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

1291

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1292

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1293 8292:Dịch vụ đóng gói Địa điểm kinh doanh

1294

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1295

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1296 6312:Cổng thông tin Địa điểm kinh doanh

1297
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1298

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

1299
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi nhánh

1300
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HOÀNG

Số 507 đường An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHUỖI CUNG ỨNG VẬN TẢI DHL (VIỆT NAM) TẠI 

BÌNH TÂN

Lô 6-1A, Cụm 6, Đường M1, Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN HẢI ÂU - TRUNG TÂM BẢO HÀNH

00004 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 08 - COUPLE TX

00009 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 14 - COUPLE TX

844/9 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô L1-F24, TTTM Aeon, 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

137 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00003
KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN BGP 

PHARMA

00002
KHO CHỨA HÀNG 2-CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - THỰC PHẨM VINH PHÁT

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÔM KÍNH LONG 

HOÀNG PHÁT

507 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Phòng 2A, lầu 2, số 243 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô TM15 số 0.11 Block A-B, Cao ốc An Lạc, Số 36-40 đường số 7, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1160 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TẬP 

ĐOÀN THƯƠNG MẠI THÀNH CHUNG

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VINCARE

00006 ĐIỂM KINH DOANH 105A MÃ LÒ 

00182
CỬA HÀNG TRUEMART SỐ 12- CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CO.OPMART BÌNH TÂN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TGKC

105A Mã Lò, Khu Phố 8 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

88 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Co.opmart Bình Tân, Số 158 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00017
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BIG C AN LẠC CÔNG TY 

CỔ PHẦN TGKC

1231 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00006
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AEON MALL BÌNH TÂN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TGKC

Số 1 Đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00020

1015 Quốc Lô 1A, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÒNG BI LHP

184/16/14 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

GREEMAN VIỆT NAM - GREEMAN SỐ 01

79 liên khu 5-6 KP 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

168/4D Lê Đình Cẩn, khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN 

LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 20

00001
KHO CHỨA HÀNG-CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ THÀNH

398 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00133

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - TRUNG TÂM 

KIM HOÀN PNJ 35

Số 226 đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00462 NHÀ THUỐC VINFA HCM - 79 LIÊN KHU 5-6 - VM+

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

173/174 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0314965753-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THÉP KHUÔN MẪU UY LONG

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN 522 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

0310916434-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC HUY GIA 

PHÚ - XƯỞNG MAY

441 - 443 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

GEORGIA

Phòng 3A, lầu 3, số 243 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0313975477-002

CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI - XOA BÓP HOÀNG 

GIA - CHI NHÁNH MASSAGE HOÀNG ĐẾ

Số 452A Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1301 7310:Quảng cáo Chi nhánh

1302

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1303
1811:In ấn Chi nhánh

1304
4633:Bán buôn đồ uống Chi nhánh

1305

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Chi nhánh

1306

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Chi nhánh

1307

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

1308
8292:Dịch vụ đóng gói Chi nhánh

1309

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

1310

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1311
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1312 9312:Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi nhánh

1313

7310:Quảng cáo Chi nhánh

1314

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

1315
4541:Bán mô tô, xe máy Chi nhánh

1316
1520:Sản xuất giày, dép Chi nhánh

1317 9312:Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi nhánh

1318
2011:Sản xuất hoá chất cơ bản Chi nhánh

1319

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

1320 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

1321

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1322

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1323

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1324
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

1325
2640:Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi nhánh

1326
7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi nhánh

1327

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

759/1 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 0314902922-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TÂM 

0314597002-002
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH IN GIA CÔNG TÂN 

HẢI PHÁT

89/14/7 đường Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314350301-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GRACE 

HOLDINGS - TRUNG TÂM KHO VẬN VÀ SẢN 

XUẤT

271/29/9 Lê Đình Cẩn, Khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

477e Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

111 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1101913216-001
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY TNHH MẬU DỊCH ĐẠI THỊNH

0314506421-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VŨ ĐỨC UY

0314484094-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LÊ HUỲNH

0306696578-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN THỊNH

0313826404-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRUNG VINH

0315559024-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ Ô TÔ ALPHA

0313322220-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI 

LONG

1132/11 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312446544-003

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 

PHẨM HOA THIÊN
0315659491-001 CÔNG TY TNHH THỂ HÌNH GIA PHÚ - CHI NHÁNH 

0306040088-001
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ 

MINH CHIÊU

0309179497-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SÁU ÔNG SAO - CỬA HÀNG CƠM NIÊU THIÊN LÝ

1101912452-001
CÔNG TY TNHH AN THÀNH MOTOR - CHI NHÁNH 

NAM ANH SÀI GÒN

25 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

588 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

275 Đường Số 11, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

759/50 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 543A Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

108 Gò Xoài, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

88-90 Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

506 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

120 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315180589-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH HIỀN

21 Đường Số 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315659491-002 CÔNG TY TNHH THỂ HÌNH GIA PHÚ - CHI NHÁNH 

0305283698-002
KHO HÀNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGÔI NHÀ QUỐC TẾ

Số 661 Hương lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

507 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313618122-003
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT 

TRIỂN TÀI CHÂU - CHI NHÁNH AN LẠC

0315058243-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÔM HIỆP THÀNH 

133 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

483/6 Lê Văn Qưới, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

 507 Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314972503-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ƯU VIỆT

0314246484-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP LONG PHÁT

0314887008-002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN THỊNH PHÁT ĐIỀN

507 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

KHO HÀNG- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 

RỒNG ĐỎ

0314081659-001
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

XENON

0315651460

0314994779-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG 

LỘC PHÁT

0315417742-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SS & VTT MACHINERY

348 quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

123/35/9 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4380B Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

729 Quốc lộ 1A, Khu phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

160/9/8/6 Đường số 11, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1328

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1329

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1330

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1331

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1332

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1333

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1334

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1335

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1336

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1337

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1338

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1339

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1340

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1341

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1342

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1343

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1344

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1345

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3/23 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315649648 CÔNG TY TNHH VỊNH LONG

0315643188
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASIA CUANON VIỆT 

NAM

0315651407 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THP
76 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 10, đường số 23B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

405 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315651823
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HBN

0315653002 CÔNG TY TNHH KAN GROUP

0315655708 CÔNG TY TNHH EASTCHEM

84 Đường số 19, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8/1 Liên Khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

638/72/12 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

489/7/4A Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315656282 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC NAM

74 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315657134
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚ KHANG VIỆT 

NAM

0315657543
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHUÔN BẾ HỘP TÂN 

PHÁT ĐẠT

107 Đường số 28, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315657511
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TÂY SÀI GÒN

0315656451
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG HƯNG 

THỊNH

0315658032 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CỬA HOÀNG PHÚC

0315655419 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI CANG

0315658184 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KEN NA

0315656388
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT 

BỊ VINH QUANG

0315658000
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẬU DỊCH 

TÙNG HÒA

0315655384
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÚC

116/55 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

62/18 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 35/2C Đường 18C, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 14 Đường 8A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

C14 Đường số 6 , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27/14 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

730/1/4/6 Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

76 Đường số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315660440 CÔNG TY TNHH BRIGHTOP INTERNATIONAL



1346

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1347

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1348

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1349

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1350

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1351

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1352

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1353

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1354

2013:Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1355

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1356

5621:Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1357

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1358

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1359

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1360

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1361

8551:Giáo dục thể thao và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1362

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315661525 CÔNG TY TNHH HƯNG LONG HOLDINGS

0315661268 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SÀI THÀNH

Số 8/5/6/5 Đường Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315659244 CÔNG TY TNHH HING ONG HUAT

Số 106/1/2/41, đường Đình Nghi Xuân, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315662092

357/40 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315660923 CÔNG TY TNHH TAYAKY VINA

Số 138 Đường số 1, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

334 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG QUỐC TẾ 

HAMATTA

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315659371 CÔNG TY TNHH NICE COLLECTION
Số 10 Đường 3C, Khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315661275
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI GIÀU THỌ

0315651421 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN CÀ MAU

0315650900
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DỰ PHÒNG NAM 

VIỆT

3/58/2 Đường số 1, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315658480
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE NÂNG 

TUẤN ANH

Số 273/18/29/5 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

173A Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315659780
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM 

QUANG MINH

0315654768 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUEEN SPA

0315660916 CÔNG TY TNHH MAY KIM KHANG

0315660070 CÔNG TY TNHH HUA LIAN VIỆT NAM

0315658219 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BOERDI VIỆT NAM

0315657984
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐẦU 

TƯ NGUYỄN NGÂN

số 951/9C Tỉnh lộ 10, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

65 Đường số 6 Khu Dân cư Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 379-381, Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 305 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

40 Đường số 1, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

40 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

143 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315663145 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀO SANG



1363

1394:Sản xuất các loại dây bện và lưới
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1364

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1365

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1366

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1367

5911:Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim 

video và chương trình truyền hình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1368

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1369

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1370

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1371

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1372

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1373

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1374

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1375

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1376

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1377

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1378

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1379

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

70 Đường số 4B, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315664332 CÔNG TY TNHH BÁCH THỤY ĐẠT

0315655627

CÔNG TY TNHH TM DV KT HỒNG ANH0315662536

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PKH

0315657617
CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP HOÀNG 

QUYÊN

0315666308 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TR

0315660017 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MI SAM 

0315665047
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ 

CÚC CU
29/4 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315661370 CÔNG TY TNHH VIPEN

48 Đường 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

109 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

109/7 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 7 đường 55B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

100/27 Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

854 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1H Đường Lô Tư, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 4 đường số 17, KDC Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NAVIGATE LIGHTING 

0315670248
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN DUY 

KHOA

228/32 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

HƯNG THỊNH

57 Đường số 12, Khu phố 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 49 Đường 4C , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315666065

0315668714
66/8 Lê Đình Cẩn, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUYỀN 

LINH

0315664124
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 

LẠNH THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HÒA PHÁT

0315664935

0315666234

0315669242
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BẦU 

TRỜI MỚI

188/13/10 Lê Đình Cẩn , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

168/20 Bình Trị Đông, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315668270 CÔNG TY TNHH SAIGON PACKAGING SOLUTIONS

0315669309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN ÂN
520/5/10A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



1380

5820:Xuất bản phần mềm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1381

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1382

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1383

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1384

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1385

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1386

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1387

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1388

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1389

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1390

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1391

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1392

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1393

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1394

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1395

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1396

7420:Hoạt động nhiếp ảnh
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

334 Tân Hoà Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315668665 CÔNG TY TNHH DRUGY
28 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315668954
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MT 

MOULD PLASTIC

0315669517 CÔNG TY TNHH DU LỊCH US

0315667527 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHU-PU

Số 26 Đường 2A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315671442 CÔNG TY TNHH GEM LIGHTING
50 Đường số 3 Cư xá Phú Lâm C mở rộng, Khu phố 2, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 52 Đường 4A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315673714
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HÙNG DŨNG

0315673880 CÔNG TY TNHH JUN CHENG (VIỆT NAM)

0315674059
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT 

LEPHAN

 53/137/2/27- Đường Số 4 - Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

BÔNG LÚA VÀNG

48/4A Liên khu 8-9, KP8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 35, Đường số 1, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315671636 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ZOOMVIET
557/14 Hương lộ 3 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

304B Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315675302

0315677067
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN 

PHƯƠNG LINH

481A Đường Mã Lò, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315672911
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH 

QUÂN GREENHOUSE

99/45-47 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

338/7 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LẮP 

ĐẶT THIÊN NAM 

0315673369
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI & THÚC ĐẨY TÂN ĐẠI 

PHÚC

20/33 Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315675662

0315676401
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP 

TOÀN THỊNH PHÁT

66 Đường Số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

89/7 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315675006
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔ CHỨC HẠNH PHÚC 

VIỆT

0315668841 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU HẢI DUY

Số 147/145 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1397

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1398

7710:Cho thuê xe có động cơ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1399

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1400

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1401

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1402

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1403

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1404

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1405

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1406

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1407

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1408

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1409

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1410

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1411

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1412

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1413

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315671989 CÔNG TY TNHH GREEN GLORY
356/10/26 Tỉnh lộ 10, Khu phố 14, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 147/145 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

53 đường 57C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NHÔM KÍNH 

TRƯỜNG THỊNH

0315674972
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐINH THIỆN

0315676137
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG 

NGUYÊN TỐ VIỆT NAM

0315671474

0315677469

7/30 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

234/1 Đường Liên Khu 4-5, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC LỘC 

GIA

0315675687 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NAM VIỆT
479/22A Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315676842 CÔNG TY TNHH TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BTC

0315678039 CÔNG TY TNHH  MAY MẶC THÙY NGÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TOÀN 

HỢP PHÁT

173 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 354/47/2 Đường Quốc Lộ 1, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

532/1/106/13 Khu phố 12, Đường Khu y tế kỹ thuật cao, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315678776
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

HOÀNG TUẤN PHÁT

983/9/5 Tỉnh lộ 10, KP 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG YUE

0315677099 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUNG PHÁT BẠCH
Số 219 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315676225

0315676465 CÔNG TY TNHH WATER TECH GERMANY

Số 74 Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315675398
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ GAME DIỄM 

MY

Số 64 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315678159
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU BẢO KHÔI 

0315673961
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SONG TRÀ

0315678374

39 Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315679522

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC XANH 

NAVY

151/53/16 Liên khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

90 Đường số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

480/13/14 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1414

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1415

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1416

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1417

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1418

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1419

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1420

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1421

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1422

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1423

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1424

3319:Sửa chữa thiết bị khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1425

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1426

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1427

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1428

1071:Sản xuất các loại bánh từ bột

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1429

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1430

1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315681024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONEKING
Số 76 đường số 24A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

840/153 Hương Lộ 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315678832
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH 

VÀNG KIM NHÀN

0315677980 CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI LINH GIANG

412 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315676948 CÔNG TY TNHH QBK PLATECH

0315677444 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN LÊ MINH

0315679931
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

NHẤT PHONG

315 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÚ 

THÀNH

104/5 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

330/12 đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315681592
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ GIANG 

PHÁT

175/3/28 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

433/19 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315678007

0315652432 CÔNG TY TNHH SG COLOVI
Số 79, đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315652922
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH ĐĂNG 

QUÂN

216/4 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315651541 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LẠNH TÍN PHÁT
611/10 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315651703

16/49 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38A Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315657430 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CATA

0315653637
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG PHÚ 

PHARM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP VẠN UY 

LONG

 Số 19/9, Đường Số 4, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

162 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 194/5/22 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315657536 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ V-FARM

0315659131
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN PHÚ HUY

0315662504
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP 

KHẨU THỦY SẢN CƯỜNG VINH

118/132 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



1431

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1432

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1433

1812:Dịch vụ liên quan đến in

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1434

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1435

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1436

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1437

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1438

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1439

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1440

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1441

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1442

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1443

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1444

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1445

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1446

4791:Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện 

hoặc internet

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1447

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG TRƯƠNG THỊNH PHÁT

26/6 Đường số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 79, đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO 

BÌNH AN

35-37 Đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315664318 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH CHIẾN

0315661451

Số 58 , đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU 

GIA PHÁT

0315657053

0315658579
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HỒNG GIA 

PHÁT

0315666379

879 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

507/69/17 Hương Lộ 3, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ HƯNG GROUP

0315662529

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT LEETECH

0315667284 CÔNG TY TNHH TN CAR PARTS

0315664484

812 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC 

NAVI
0315666812

260 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

243/33/1B Đường Mã Lò, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

41/64 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

686/43/8 Đường Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315667012 CÔNG TY TNHH TRANG VĨNH QUÂN
298/2/3 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315664406 CÔNG TY TNHH  GERMANY USA

0315667661

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TECHCARE

688/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315668778 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH BỐN MÙA

0315668295
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

AN VIỆT

0315667446 CÔNG TY TNHH THẾ TRÍ ANH

184 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH NGŨ SẮC VIỆT

0315672005
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP 

TRƯỜNG AN

1648/8A Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

54 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 Đường 5A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315656476



1448

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1449

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1450

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1451

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1452

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1453

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1454

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1455

3811:Thu gom rác thải không độc hại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1456

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1457

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1458

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1459

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1460

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1461

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1462

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Doanh nghiệp tư nhân

1463
-- Văn phòng đại diện

1464 -- Văn phòng đại diện

1465
-- Văn phòng đại diện

1466
-- Văn phòng đại diện

1467
-- Văn phòng đại diện

0315674789
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY ĐỒNG PHỤC 

LAMI

301 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

TVP

0315677148 CÔNG TY TNHH MI ÂU

28 Đường 19B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315671851

0315672559
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

KHÁNH THỦY

57 Đường số 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

78/11 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

285/110 Lê Văn Qưới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315677268 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT VẠN PHÁT

0315676754 CÔNG TY TNHH ANOKA

101 Đường số 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315675623 CÔNG TY TNHH MY NHIÊN
270 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315677620
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN D&T

288/3B Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

106G Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315665960
CÔNG TY TNHH BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO 

NGUYÊN PHÁT

0315673023 CÔNG TY TNHH XD TÂN HOÀNG LONG

688/54 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315679829 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯNG LONG 365
60/8-  60/10 Nguyễn Văn Cự , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

273/18/39 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312581864-005
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GIAO 

NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH 

0313439941-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

0315678938 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VIỆT CHÂU

0315680334 CÔNG TY TNHH BDOUP ARCHITECTS

40/1 đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 3, Đường số 4, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315674066
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG 

KIM THÀNH PHƯƠNG GÒ MÂY

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ K&T0315681539

53/176/32/30 Liên khu 4-5, đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

234 - 236 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 734 Đường Lê Trọng Tấn, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12 đường 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0310538214-011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY 

DỰNG THIẾT THẠCH-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI 

BÌNH TÂN

112 đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1801494546-001

0313448978-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ XÂY DỰNG CƯỜNG PHÁT

346/16, Đường Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TRÁI CÂY MỸ TÂM



1468

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Công ty cổ phần

1469

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1470

0121:Trồng cây ăn quả Công ty cổ phần

1471

4753:Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu 

phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
Công ty cổ phần

1472

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

1473

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

1474
5820:Xuất bản phần mềm Công ty cổ phần

1475

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty cổ phần

1476

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1477

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

1478

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

1479

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Công ty cổ phần

1480

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1481
4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

1482

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú
Địa điểm kinh doanh

1483
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

1484
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

1485

4764:Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1486

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

0315660666
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

AHOME

0315659526
CÔNG TY CP ĐÁ GRANITE VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG 

KHOA

109/28/10A Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315673866

CÔNG TY CỔ PHẦN HANALATEX

93/6A Lê Đình Cẩn, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 130/40 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315660793

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH ĐẠT PHÚC 

KHANG

0315674002
133/14A Đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ EIN HCM 

0315676793
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT 

VÀ XÂY DỰNG HOÀN MỸ

0315672090
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

PHÚC AN GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG LÊ NGỌC PHÁT
0315674034

131/21 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

107/2C, Đường Liên khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ THIÊN 

NGỌC

243/16 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 229 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

356/2 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 14 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

132 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315678511

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BOGO

0315680246
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

LABAY

0315672365
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

NGÔI NHÀ VUI VẺ

0315678328
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI TVNCONS

0315680895

00001 GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP 365

0315640525 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT TÙNG

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIÊN 

KHÁNH

13 Đường số 1, Khu dân cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

34 Hồ Văn Long, khu phố 1 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1015 Quốc lộ 1 A Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

117/38 Hồ Văn Long, Khu phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

822/84A Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 151/67/60/4 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

154 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ GIA LINH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ 

EM PEPPA HOUSE

357/22 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THÀNH QUANG PHÁT

230/4A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1487
7310:Quảng cáo Địa điểm kinh doanh

1488

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1489 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1490

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1491

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1492

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

1493

5225:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải đường bộ
Địa điểm kinh doanh

1494

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1495

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1496
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1497

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

1498
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1499 1811:In ấn Chi nhánh

1500 3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

1501

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1502

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1503
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

1504
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

1505

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

1506
8512:Giáo dục mẫu giáo Chi nhánh

1507

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1508
4633:Bán buôn đồ uống Chi nhánh

1509

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp
Chi nhánh

1510
4541:Bán mô tô, xe máy Chi nhánh

1511
5629:Dịch vụ ăn uống khác Chi nhánh

1512

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp
Chi nhánh

1513

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Chi nhánh

143/31/17 Đường Phan Anh, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
00001

ĐIA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ẢNH DECOR 

- KHO XƯỞNG SẢN XUẤT

00016
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ HA EVA

00016
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BANYAN 

VIỆT NAM- CỬA HÀNG BÁN VALI TÚI XÁCH

00010
CÔNG TY TNHH MR BEAN VIỆT NAM - CƠ SỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 6

00001
KHO BÃI SỐ 01 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HOÀNG LONG TOURIST

00031

CỬA HÀNG THỜI TRANG THỂ THAO SỐ 3 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

HOÀN VŨ

00033

CỬA HÀNG THỜI TRANG THỂ THAO SỐ 4 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

HOÀN VŨ

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT TÂN 

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỂ 

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH GOMI 

MEDIA - AEON BÌNH TÂN

1132/11 Tỉnh lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

1222 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1, Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường Số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

29 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô G20A tầng trệt, TTMS Aeon Bình Tân, số 01 đường số 17A, khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 7, Đường số 7, KDC Hai Thành – Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô G14 - Tầng trệt, Trung Tâm Mua Sắm AEON Bình Tân, 01 đường số 17A, khu phố 

11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quầy CO.4-5, Aeon Bình Tân - Số 1 đường 17A, Khu phố 11,, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô G26 - Tầng trệt, Trung Tâm Mua Sắm AEON Bình Tân, 01 đường số 17A, khu phố 

11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 74 Đường số 14, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô số F18-19, Tầng 1, Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường Số 17A, 

Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315341892-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

00010
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 10 - CÔNG TY TNHH 

ROUTINE VIỆT NAM

0315582827-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

0315660955-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

GREEN FLAVO 

584/34 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 17, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

340 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314135103-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN KIM PHÁT TÀI-CỬA HÀNG KIM PHÁT TÀI

451 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315072689-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH VIỆT HÀNH

0309965934-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THÉP PHONG GIA PHÁT

963/1/7 hương lộ 2, khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0313811831-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN BÌNH ĐẠI PHÁT

0313031528-002
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG Ô TÔ QUỐC MINH

277A, Lê Văn Quới, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314009733-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO CALI

25-27 Đường số 7 , Khu Phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 314 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3603616563-001

0315111401-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI 

TÂM MIỀN NAM

92 Đường số 6, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN THÀNH MOTOR - CHI NHÁNH 

THANH AN 

0315454222-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH NGUYỄN
309 Đường Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315193651-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÔNG SÊN AN 

PHÚC

507  An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315371713-001
CHI NHÁNH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUÝ- CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOSS BPA

1101912452-002

Số 36-40 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

503 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MÁY NÔNG NGHIỆP QUÊ HƯƠNG

123 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314074806-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SOUTH SUNRISE
46/3 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1514
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi nhánh

1515
2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi nhánh

1516
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1517

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1518

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1519

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

1520

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí
Chi nhánh

1521
2740:Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi nhánh

1522 2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

1523

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1524 1811:In ấn Chi nhánh

1525 5820:Xuất bản phần mềm Chi nhánh

1526
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

1527
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

1528

7500:Hoạt động thú y Chi nhánh

1529

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1530

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1531

7320:Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1532

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1533

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1534

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1535

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1536

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1101897892-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HỒNG DIỆU - KHO CHỨA HÀNG

0314750035-001
73-75 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314157241-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH - KÍNH 

SƠN MÀU THANH TÙNG

257/25 Phạm Đăng Giảng, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 7 đường 57B, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

507 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20C Đường Cây Cám, khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0312224485-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AM

1101916753-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KK 

GROUP

0314373242-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THÁI SÂM-KHO CHỨA HÀNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN - 

ĐIỆN LẠNH QUANG MINH

140 Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 117 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314655825-001

0314920262-001
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG NGỌC LINH

43 Đường Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

81/2 Ao Đôi , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315657864-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÌNH QUANG MINH

1101825520-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

133 An Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315694986-001

176A Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1162/5A Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT & 

PHÂN BÓN THUỴ ĐIỂN

CHI NHÁNH 10 - CÔNG TY TNHH XDEAL FASHION 

0314218712-001

548 HL2 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 0315013588-010

0315364307-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGÔI NHÀ THÀNH PHỐ 

222 Đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315682483
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC 

PHƯỢNG

754/38 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

2100332595-003
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 

TRUNG THẢO - CHI NHÁNH AN DƯƠNG VƯƠNG

0315680341

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHATI- PHÒNG 

KHÁM THÚ Y LV PET
239 Bình Long, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒ PHAN
Số 88-90 Đường 7A, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

118 Trương Phước Phan, Khu phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIET- 

CHIN

0315684586
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU XÂY DỰNG NHẬT THỊNH

0315659540 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ D&D

118/1B Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

118/15 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 11 Đường số 13B KDC, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOKYO VIỆT NAM

0315680158
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

AN NGUYÊN

0315684184

0315683014
35 Đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315683617 CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM
16A Đường 19A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FRUZII



1537

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1538

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1539

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1540

7710:Cho thuê xe có động cơ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1541

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1542

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1543

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1544

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1545

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1546

1313:Hoàn thiện sản phẩm dệt
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1547

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1548

7820:Cung ứng lao động tạm thời
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1549

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1550

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1551

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1552

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1553

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1554

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

24 đường số 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam0315682370

0315680743
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỘI NGOẠI 

THẤT MINH AN 

0315684177
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HỒNG QUANG MINH

40/19/18 Đường Số 8, Khu Phố 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

276/10 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN LAI TUẤN 

TOÀN

0315682204 CÔNG TY TNHH MÁY BƠM CHÂU Á
24E Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI HẢI PHONG

0315668739

0315684191

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GIA 

HUY

49 Đường 10B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 59/7 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

13 Đường số 9, Khu phố 5 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315686431 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VIỆT ANH

0315684787 CÔNG TY TNHH MONET KOVINA

87 Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

24/23 Đường Gò Xoài, KP12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315684635
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE THẠNH 

XUÂN

0315686946 CÔNG TY TNHH MAY THÊU NHỰT KHANH

Số 323, Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315686865
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

KHẢI VIỆT

Số 67 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315687594
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN 

TLD

0315666192 CÔNG TY TNHH OMS VIỆT NAM

31 Đường 6A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315688100
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRẦN THẢO 

NGUYÊN

Nhà số 10, Đường số 12, KDC Hương lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33/23/5 Đường 16A, Tổ 169, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315688083 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FINGO
Số 33 đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315690389 CÔNG TY TNHH RILAND VIỆT NAM

0315689182 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN MẶT TRỜI

207 Mã Lò,khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315685540 CÔNG TY TNHH LÊ THÁI SƠN
67 ĐD Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

50/41/36/2 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1555

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1556

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1557

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1558

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1559

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1560

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1561

7710:Cho thuê xe có động cơ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1562

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1563

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1564

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1565

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1566

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1567

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1568

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1569

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1570

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1571

8129:Vệ sinh công nghiệp và các công trình 

chuyên biệt

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315689150

110 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315683920 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÀNH ĐẠT VN

0315690526
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐOÀN GIA 

477F Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

106 đường số 1 Khu Dân Cư An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315689351
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG HOÀ YẾN

36J Hoàng Hưng, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315691590 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CƯỜNG DŨNG 

CÔNG TY TNHH HỮU LỘC SÀI GÒN

30/17/12 Đường số 19, Khu Phố 19, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315692795
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC 

ANH KHANG

118/64 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315691047 CÔNG TY TNHH AUTO TOÀN TÂM

272/7 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

790/72/12 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315690727
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH BẢO 

KHANG

98G Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315685075 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI BAO FENG

0315693559 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XÂY DỰNG LÊ GIA

0315689552 CÔNG TY TNHH NHÔM GERMANY HP

158 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

106 Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Tầng trệt, 910/26/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315644512 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀ PHƯƠNG

0315695482
CÔNG TY TNHH  MỸ PHẨM VÀ DỊCH VỤ SPA HÀN 

QUỐC

0315695210
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NHỰA VÀ THỰC PHẨM THIÊN HỒNG

0315691953
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

MẬU DỊCH KANGQIAN

0315695411
CÔNG TY TNHH MTV TM & DV LÂM HÀ 

TELECOM

0315696895 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀN HẢO XANH

Số 5 Đường 53B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 483/18A Lê Văn Quới, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16/19 Liên khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

27/36/39/3 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 19, đường 3B, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1572

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1573

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1574

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1575

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1576

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1577

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1578

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1579

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1580

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1581

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1582

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1583

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1584

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1585

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1586

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1587

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1588

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1589

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315696711
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE PHƯƠNG 

NAM

0315694390 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN HÒA

0315697176
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI TUẤN PHÁT

0315697835
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TRẦN PHÚC THỊNH

0315695700 CÔNG TY TNHH SX-DV-TM C&D

0315694312
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHÁNH NGUYỄN

0315698758
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

0315697049 CÔNG TY TNHH THÉP HỒNG PHÚC

0315692178
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ 

TNT 

518 đường Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

112 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 32, Đường 4A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

363/6/62 Đất Mới , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

37/26 Hồ Văn Long, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

34/4/8 Liên Khu 2-5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

34/6 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315695690
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

TÙNG NGUYỄN

0315700742 CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHẮC TÂM THƯƠNG 

116 Đường số 1, Cư xá Phú Lâm C  , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7/7 Đường Số 13A, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

390 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

439 - 441 Đường số 1 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315700911 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TÍN TÂM

0315699381 CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT TOMI

0315700485 CÔNG TY TNHH CHU BẢO

0315700679

0315700936

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX MINH TRÍ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETOPTICS

247 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 919/36 Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

107 Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

55/40 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

92 Đường Số 6, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

51/4/4 Đường 18B, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315690043
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GIA BẢO 

THANH

0315700291
CÔNG TY TNHH NÂNG CHỈNH NHÀ NGHIÊNG 

THIÊN LỘC
103 Đường Số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1590

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1591

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1592

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1593

4542:Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1594

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1595

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1596

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1597

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1598

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1599

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1600

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1601

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1602

1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1603

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1604

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1605

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1606

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315703285
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN 

ĐÔNG NAM LUẬT

0315702531
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BETA 

MANNING VIETNAM

45A đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25 Đường số 22, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHA KHOA ĐOÀN GIA
 4 Đường Số 38, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315701104
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MINH 

TRƯỜNG
số 38 đường số 7 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

42/1 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315703172
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG LONG BẢO

5/2 Đường Số 3A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315704627

0315704271 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BROCONS
243C Đường Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

532/7 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315702570 CÔNG TY TNHH VINA 1

0315706261 CÔNG TY TNHH SX-TM-XD VILA CỔNG ĐẸP

0315702059 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LÊ CA

0315706617
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG 

TRUNG

0315705317 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MỘC CÁT

0315705853
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-KỸ THUẬT- XÂY DỰNG 

PHÁT ĐẠT

0315705959
CÔNG TY TNHH MỘC NỘI THẤT QUẢNG CÁO 

HUY HOÀNG

0315704024 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PENTHOUSE

CÔNG TY TNHH MTV LONG VÂN LỰC

0315707681 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH THỌ
561 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315707850
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU 

TƯ HOÀNG KHANG 68

0315707515

299A Bình Trị Đông , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

73/8 đường số 10, khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

81/30 Đường Số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

255/14 Liên Khu 4-5 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

118/34/18/4 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

185 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

48/69 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

67/4/27/4 đường Nguyễn Quý Yêm, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1607

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1608

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1609

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1610

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1611

2310:Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1612

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1613

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1614

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1615

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1616

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1617

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1618

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1619

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1620

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1621

4763:Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 

trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1622

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315707025 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC

0315707554 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SALA

08 Phạm Đăng Giảng, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315708149

515 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG OANH

0315705902
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT KÍNH HOÀNG ANH

12, đường 12, KDC Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315707995 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THỊNH

85/5 Đường số 9, KP4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315693407 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LÊ TOÀN

447/34 Đường Bình Trị Đông , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315705571 CÔNG TY TNHH NGỌC HUY LAB

270/25 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315708928 CÔNG TY TNHH PHÚ THUẦN VIỆT NAM

0315710324 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG THUẬN PHÁT
1136 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315708614
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HÂN NGUYÊN

35 đường số 17B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

129/71/7 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315710211 CÔNG TY TNHH  HÓA KEO BÁCH KHOA

20/25A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315707829 CÔNG TY TNHH GAME CENTER 52

0315711166 CÔNG TY TNHH SINGHAMORTAR VIỆT NAM

52 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315707667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN THỊNH

360 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315709047 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ UBN
39 Đường 25A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315709054
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HIỆP 

HƯNG LONG

9/5 Đường Số 1, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

88 Đường số 03, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

283/2A An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1623

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1624

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1625

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1626

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1627

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1628

3812:Thu gom rác thải độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1629

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1630

3811:Thu gom rác thải không độc hại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1631

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1632

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1633

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1634

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1635

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1636

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1637

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1638

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1639

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315709833
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CƠ KHÍ PHÚC LỘC

736/36/6 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

141/7/48 Đường số 11, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315713156

28 đường 5B, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ T&T

CÔNG TY TNHH VINASOL

0315712265

0315708540
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

TAKA

24 đường 16, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 445/89  Đường Tân Hòa Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315682902
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG HUY 

DŨNG

0315711039 CÔNG TY TNHH HUỲNH THIÊN HƯNG

0315712025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN 

PHONG

0315712152
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ LONG 

KHÁNH

791/11 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315684272 CÔNG TY TNHH THU GOM RÁC HOÀNG VŨ

Số 3, Đường số 4, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 439/9A đường Lê Văn Qưới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315682395
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HENRY LÊ

0315682821
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT 

TRIỂN VIỆT HƯNG

0315682613 CÔNG TY TNHH TM BẢN SẮC VIỆT

0315682973 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ W&W 

CÔNG TY TNHH NU PROFEXIONAL

147/15 Đường số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

507/24/16 Hương lộ 3, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

109 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315688580

2D, Liên khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

208/23 Đường 26-3, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

144/28/3 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315685205 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM WE

0315686103

0315687788
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẠC 

PHÁT

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOMEY

53 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

59 đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

113/73 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1640

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1641

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1642

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1643

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1644

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1645

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1646

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1647

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1648

1621:Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1649

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1650

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1651

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1652

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1653

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1654

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1655

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315687668 CÔNG TY TNHH MOSAIC HOUSE 

0315690491

0315687273
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 

MECPHARM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 

PHÒNG PHẨM HỒNG PHÁT

161/25 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

578-580 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315692185
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

PHAN ANH

38  Đường Số 53A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315690050 CÔNG TY TNHH GREEN FAST
144/12/15A Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315693245

165A Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU THỰC VẬT 

HƯƠNG PHÁT

0315693527
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO VIỆT VINH

103 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

207/51/3/12 Hồ Học Lãm , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315691826 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIRONA

0315695517
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIXCOM

0315697680 CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ CERAMIC

97/7 Ao Đôi, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

39 Đường G9, Khu Đô Thị Mới Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315700069
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

STH

0315700213 CÔNG TY TNHH MÁY MAY THỊNH VƯỢNG

0315696253
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KÍNH TAM LONG

131 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315691745
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIÊN 

THỊNH

0315701217 CÔNG TY TNHH MAY VIỆT VŨ

71/39 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315699342 CÔNG TY TNHH MƯỜI NGHĨA THỊNH

202 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

65A đường Lô Tư, Khu phố 18, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

68 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

K25 Đường Số 6, Cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

618 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1656

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1657

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1658

5022:Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1659

2029:Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1660

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1661

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1662

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Doanh nghiệp tư nhân

1663
-- Văn phòng đại diện

1664
-- Văn phòng đại diện

1665
-- Văn phòng đại diện

1666 -- Văn phòng đại diện

1667
-- Văn phòng đại diện

1668
-- Văn phòng đại diện

1669 -- Văn phòng đại diện

1670

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân Công ty cổ phần

1671

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

1672

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

1673

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Công ty cổ phần

1674

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

1675

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

1676

7912:Điều hành tua du lịch Công ty cổ phần

0315707441
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

XÂY DỰNG THUẬN THIÊN

Số 173/91 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315701633

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG GIA

0315706494
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG AN PHONG

0315699744
CÔNG TY TNHH TINH DẦU THIÊN NHIÊN HỮU CƠ 

RONEO

210 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 8 Đường số 49C, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16 G đường Tạ Mỹ Duật, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH BẢO ANH

0315696278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 979

Số 62 Đường số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315711649

0315710035 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN PHONG

4401062106-001
 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI VINH

172 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

79 An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

86 Đường 21, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

205/32C Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314324894-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN FOODS

0313343968-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT HOÀNG THIÊN LONG

119/33 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3702082979-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT 

0309869934-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH ANH

845/8/26 Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

122-124 đường 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

CÔNG TY CỔ PHẦN EC FOODS

0315687770
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CÔNG NGHIỆP 

CƯỜNG THỊNH

0315535898-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH - TM - DV 

NEWLIFE HCVN

0312470723-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

0315680214 CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SĨ KTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI 

NGUYÊN

0315692227
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 

VẤN NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

284-286 Đường Liên Khu 4-.5 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

0315688171
651 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315682740
CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 

THÔNG VINAHOPE

0315686590

753/16/28/1 Đường tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

75 Đình Nghi  Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

151/67/59/10 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

319 Mã Lò, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

36/30/39/5/7A Bùi Tư Toàn, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

285/6 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315696479 CÔNG TY CỔ PHẦN TOURIFY
39 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



1677

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

1678

4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Công ty cổ phần

1679

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1680

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1681

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Công ty cổ phần

1682

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

1683

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Địa điểm kinh doanh

1684

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Địa điểm kinh doanh

1685

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy
Địa điểm kinh doanh

1686

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

1687
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

1688

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Địa điểm kinh doanh

1689

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

1690
8292:Dịch vụ đóng gói Địa điểm kinh doanh

1691
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

1692 4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

1693
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1694

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Địa điểm kinh doanh

1695

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1696
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1697

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

1698
1040:Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật Chi nhánh

1699

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1700

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

0315694841
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHAN 

TRẦN

145 Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG 

MINH HẢI - KHO CHỨA HÀNG

0315696609 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LIMOUSINE

0315695683
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HOÀNG KHA

0315711374 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVI WOOD

326 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

207/24 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315698363
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG PHÚ

207/24 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

31 Võ Văn Vân,, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25 Đường số 1, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

397/6 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 

MINH HƯNG

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAM 

ĐẠI PHÁT - KHO CHỨA HÀNG

số 151-153 đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH EASY 

BEARING MANUFACTURING

229 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
00001

KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SỬA CHỮA NGỌC HƯNG

170-172 đường số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1288 Tỉnh lộ 10, Khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
00409

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 116 - 

FPTSHOP.COM.VN - ĐIỆN THOẠI - MÁY TÍNH - 

PHỤ KIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ 

THUẬT SỐ FPT

00024
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 22- CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM.

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN 

VĨNH PHÚ

00001

23 Đường số 3,KDC Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

34 Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

561Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MIDWAY

Xưởng số 1, số nhà 177/38 đường Hồ Văn Long, KP2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC HQ

Số 536B Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

18 đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 00001

0312747608-002
CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THỊNH PHÚ

0315632806-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG PHẨM 

HỮU CƠ ĐÔNG DƯƠNG

00001
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC SƠN - 

SHOP NÚI LỬA

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY CỔ PHẦN XD 

TMDV THÀNH CÔNG

00007

Số 08 Đường số 12, KDC Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1185, Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00002

CỬA HÀNG SIS NGUYỄN KIM AN LẠC - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Số 909/4 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 2 đường 2D nối dài, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1231 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA CÁCH ĐIỆN 

ĐẠI VIỆT

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315675398-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

GAME DIỄM MY

2A Võ Văn Vân , Khu Phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0313891812-002



1701
1811:In ấn Chi nhánh

1702
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1703

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1704

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

1705
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

1706
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

1707
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

1708
4641:Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi nhánh

1709

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

1710

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

1711

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Chi nhánh

1712
6492:Hoạt động cấp tín dụng khác Chi nhánh

1713
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

1714
8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi nhánh

1715

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu
Chi nhánh

1716

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

1717

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chi nhánh

1718
7310:Quảng cáo Chi nhánh

1719
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

1720

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1721

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1722

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1723

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1724

2420:Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 19 Đường 2D, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0311517231-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT QUYỀN 

PHONG - XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHO

1132/11 Khu phố 6, Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0312734574-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH 

SAN

145 Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315685734-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÁT TRIỂN HÂN THỊNH

0315699342-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MƯỜI NGHĨA THỊNH
53/9 Đường số 2, Khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOA 

SEN VÀNG - NHẬT KHÁNH FOOD

0306040659-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI HÙNG TÀI PHÁT

0314990037-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

HUỲNH CẦM LA

138A Bình Trị Đông, Khu phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315593258-001

0309480464-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH HƯƠNG

0314857606-001

CHI NHÁNH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH 

MINH THÔNG 

152A/12 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12A, đường số 10, khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI DẦU NHỚT ĐẠI PHÁT - 

CHI NHÁNH BÌNH TÂN

293A Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MTV XNK 

CHARMING BLUE

0311585312-001
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NEW HOST

45B đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

87 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

1501089882-001

428/43/12 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315358568-001

1101891019-007
CHI NHÁNH 7 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TM DV CĐ THIÊN BAN 

342 Tên Lửa, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

367 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0107866391-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT 

TRIỂN TÂM LÝ GIÁO DỤC NGỌC VIỆT

374 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô 29-31, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 314 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0301956021-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÂN THUẬN THÀNH

0313583575-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH Ý CHÂU

16 Đường 12C Khu Phố 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3502363852-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

KỸ THUẬT HUY LONG

34/14 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315716414
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ANH VÀ EM

62 Trương Phước Phan,Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315132715-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARONTRADE
 Số 12, Đường Số 1, Lô V, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315720347-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO BÃI 

MINH THÀNH

0315710444 CÔNG TY TNHH VILCOS
257/4 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN 

MINH KHÁNH

0315713854
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ 

MINH TUẤN 

0315715756 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SĨ ĐẠT
44/30C, Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

102/15 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 7 đường số 2, Khu dân cư Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315715682



1725

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1726

4791:Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện 

hoặc internet

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1727

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1728

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1729

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1730

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1731

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1732

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1733

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1734

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1735

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1736

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1737

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1738

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1739

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1740

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

78/13 ĐÌNH NGHI XUÂN , KHU PHỐ 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315715467

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIGH 

QUALITY

0315713727
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI VIỆT ĐÀI

131/119 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315715280 CÔNG TY TNHH FIDI

0315714128
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO 

NHƯ ÁNH DƯƠNG

60/29 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1195 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

122/21 đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315698405 CÔNG TY TNHH SEENEW HI-TECH
815/4/7/22 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315717464 CÔNG TY TNHH MTV HỚT TÓC PHÁT TÀI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN 

VÀ DU LỊCH THUẬN PHÁT

0315700414
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO AN

14D Đường số 14, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315716703
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ PHÁT NGỌC 

THÀNH

128 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 23 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315717640
CÔNG TY TNHH MTV TM DV DIỀU THỂ THAO 

VIỆT NAM

718 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315713050

0315717457
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG 

THẮNG 3T

Số 27 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

186 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 15 Đường 40B, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315714294
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÔ TÔ MINH 

ĐĂNG

0315716100
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HONG PU TRUNG 

QUỐC

0315714752 CÔNG TY TNHH ZHONGHENG PRINTING

33 đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

438/5 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315717175
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI HỆ THỐNG 

CUNG ỨNG XWILL VIỆT NAM

0315720756
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH AN 

LỘC
 68/4 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1741

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1742

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1743

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1744

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1745

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1746

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1747

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1748

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1749

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1750

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1751

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1752

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1753

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1754

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1755

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1756

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1757

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1758

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315716894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỢI ĐỒNG SÁNG

số 172 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

220 Đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

79 Đường Số 16, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315718041
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH 

ĐẠT STEEL

0315720594
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

0315718884
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM 

CHĂM SÓC XE HƠI 79

75 Đường số 22, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

58/2B Liên Khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315722986 CÔNG TY TNHH YOUBANG BENDUO VIỆT NAM

0315723108 CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC LANDS

0315720604 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TẤN PHÁT

70/3 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1014/58 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315720160 CÔNG TY TNHH  HAO JIE

Số 27 đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315718570 CÔNG TY TNHH MINH HIỆP FURNITURE

38A Đường số 22, Khu phố 23, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

29 Đường số 6, KDC Thăng Long , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI XOA BÓP 

THIÊN ĐƯỜNG

0315719285 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ VIỆT

0315721333
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG 

NGƯ CƠ HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GÓC PHỐ

0315725546
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG 

SẢN NEWHOUSE

0315726620
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN 

PHÚ QUÝ

0315722376 CÔNG TY TNHH CÁ TƯƠI VÀNG

0315726878
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG LONG

0315723549

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH TÍN VIỆT 

NAM

176/7 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

704/26 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 175, Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315724045

1834/20/2B, Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

350/29 Lê Văn Quới, Khu phố 23, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

840/30/8 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 262, Đường Lê Văn Quới, Khu phố 15, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

270/25A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315724260



1759

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1760

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1761

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1762

6622:Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1763

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1764

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1765

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1766

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1767

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1768

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1769

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1770

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1771

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1772

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1773

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1774

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1775

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1776

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315726821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUE BO
55 Đường Số 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315728579
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

SONG TRANG

0315730137 CÔNG TY TNHH MEDI QUỐC KHANG
611/2/7 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315728339
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HIỂM 

THÀNH TÂM 

0315728635
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

TESLA

0315728000
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VỎ XE PHONG 

VINH 

5A Đường Số 2, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

441/8, Lê Văn Qưới , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

97D Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1, Đường Số 2, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315730063 CÔNG TY TNHH TH TRAVEL
48 Đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315728667
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NHẬT 

MINH

143/23/5A Phan Anh, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGÔ VƯƠNG GIA
24/9/9/1A Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315729886 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ QIN JIA 

0315731236

0315731684
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ 

NỘI THẤT DDD

244 đường số 8, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

95 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315732092 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TVD 
26/41/50/2C Võ Văn Vân, Khu Phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315729935 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC HÒN NGỌC

0315731765
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC 

TINH

0315732783
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỈNH 

PHONG

208A 208B Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 2 đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24/7 Dương Tự Quán, Khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315723411 CÔNG TY TNHH BẢO DỰ

0315732800
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG 

ĐỨC

0315729276
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 

HỆ THỐNG ĐIỆN THỐNG LỰC

5/20 Phùng Tá Chu, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

34/53 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

55 Đường 49, Khu phố 8, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1777

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1778

7710:Cho thuê xe có động cơ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1779

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1780

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1781

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1782

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1783

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1784

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1785

3314:Sửa chữa thiết bị điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1786

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1787

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1788

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1789

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1790

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1791

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1792

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1793

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315727751
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ ANH MINH

0315732776 CÔNG TY TNHH VĨNH LỢI HÀNH

0315733836

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ VIỄN 

THÔNG DŨNG TIÊN PHÁT

0315730666
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ SAO MỘC 

(VIETNAM)

0315730867 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT THẢO ĐIỀN

72 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

754/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 19 đường số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

221/251/37/1 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

137 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ ĐẠI TOÀN 

THẮNG

 87/127 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315735093

0315734036
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

HOÀNG LAN

18 Lê Đình Cẩn , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315736308 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH QUỐC TẾ NGÂN HÀ
4373A Nguyễn Cữu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53 Đường 22, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315739108
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG SỬA CHỮA 

ĐIỆN NƯỚC PHƯƠNG NAM

205/31A Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315740470 CÔNG TY TNHH CAFE NGỌC DIỄM

0315714583 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÂM HƯNG PHÁT

0315737196 CÔNG TY TNHH BEN DELI 

443A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315718757
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TIẾN PHÁT

0315718690 CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ PHƯƠNG TÀI

0315738104
CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP MASSAGE 

ĐẮC KỶ

0315716767 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BĐS TRƯỜNG THẮNG

288 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44/15 Trương Phước Phan, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1150 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 1001B (Thửa đất số 17) Trần Văn Giàu, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

35 Đường 7a, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

167 Đường số 1, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315720065 CÔNG TY TNHH BƯỚC NHẢY ALPHA



1794

7912:Điều hành tua du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1795

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1796

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1797

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1798

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1799

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1800

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1801

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1802

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1803

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1804

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1805

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1806

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1807

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1808

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1809

2022:Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1810

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

198/59 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

610/3 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315719366
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG 

MẠI ĐỒNG TÂM VIỆT TRAVEL

0315719045
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT HÓA NGHIỆM

840/30/9 Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315720386 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SONG GIÁP 36 Đường số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315719197
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHẠM GIA

105/18A Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315719327 CÔNG TY TNHH RENTAL LAND

206 Đường 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

206 Đường 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315714907 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN ĐẠI PHÁT

0315724824 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH Á CHÂU SÀI GÒN

113/84/1 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315722873 CÔNG TY TNHH MAYLAND

0315722866 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MAYGROUP

0315724292 CÔNG TY TNHH AGRONALIS
52/19 Đường số 1, Khu Phố 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315722979 CÔNG TY TNHH BỐ THẮNG TIÊN SA

130/24 đường số 2 khu phố 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

100/7A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ TUẤN ANH
25/54/2A1 Đường Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315728804
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ 

MINH TRANG

0315726483

0315710525 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN SHINRAI
255/46A đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315710469 CÔNG TY TNHH META CROP
Số 91, Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315729565 CÔNG TY TNHH ZENSHIELD

154/6B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315730514 CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG GIANG ANH

423/7 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

322/52 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



1811

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1812

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1813

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1814

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1815

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1816

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1817

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1818

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1819

3511:Sản xuất điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1820

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1821

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1822

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1823

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1824

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1825

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1826

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1827

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

67/20/12 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315730289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SƠN TINH

0315730391
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI KATOJI

0315730641 CÔNG TY TNHH DẤU CỘNG XANH

77/13/23 Phạm Đăng Giảng, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

228 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315734692
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG MẠNH TUẤN

494 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315733917

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG QUỐC TẾ EDENS 

HAWAII

0315734117
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ Ô TÔ ĐẠI HOÀNG KIM

 47/19 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24 Đường Số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

483/18A Lê Văn Quới, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315733096 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐAN MEDIA

0315734893 CÔNG TY TNHH IN ẤN TUỆ TÂM

0315732631 CÔNG TY TNHH MAYSOLAR

0315736805
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP TIẾN THỊNH

61/14A Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

206 Đường 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

275A Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315735456 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO LIVE

0315737164
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN THẢO 

MỘC SALA

0315736957 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ VIỆT DŨNG

0315718845
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ AN 

KHÔI

0315724704
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FULL 

HOUSE VN

0315739450 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG NTA

137/16 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

124/6 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

155 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

30 đường 2A, khu dân cư Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

151/71 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

08/10 Đường số 2, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1141/5/3 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315738619

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KẾT NỐI NHÀ 

VIỆT



1828

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Doanh nghiệp tư nhân

1829
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Doanh nghiệp tư nhân

1830
-- Văn phòng đại diện

1831 -- Văn phòng đại diện

1832
-- Văn phòng đại diện

1833

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

1834

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Công ty cổ phần

1835

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1836

8511:Giáo dục nhà trẻ Công ty cổ phần

1837

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1838

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

1839

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Công ty cổ phần

1840
2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Địa điểm kinh doanh

1841
9312:Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Địa điểm kinh doanh

1842
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

1843

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

1844

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1845

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1846

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1847

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1848

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1849

4719:Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1850
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Địa điểm kinh doanh

Số 11 Đường Liên Khu 16-18, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315719831

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ KIM 

NGỌC

0315728674
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ HỚT TÓC 

MINH ĐỨC 2 

0315721414 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ CƯỜNG THỊNH

353 Chiến Lược, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 2 Đường Trương Phước Phan , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG 

SÀI GÒN

0315287677-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG 

SẢN HƯNG PHÁT SÀI GÒN
2200218222-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY   69 Đường Số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0315725923
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC VẠN 

PHÁT LAND

140/18 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312549927-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TBR

0315724817

0315729251 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ANH TRIẾT VIỆT

0315731130
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU PHÁT

0315733642 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIỄN GIA

0315736185
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU XĂNG DẦU NAM PHƯƠNG 

00034
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

00009
TRUNG TÂM YOGA BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN CURE YOGA

00002 KHO LẠNH I-CHI

00001 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH PEI

Số 59 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14/3/7 Đường Cây Cám, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

22 Đường Số 9, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 13 đường 13C, KDC Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

06 Gò xoài, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

36 Đường số 3A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

50/41/12 Nguyễn Quý Yêm, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 76, Đường 50, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô 5 Cụm 5-4, đường M14, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TƯ VẤN THÔNG TIN TÀI CHÍNH TIỂU NGƯU

82-84 Đường 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67G đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

TÀI CHÍNH PHONG MẬU

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ PHÚ THUẬN HOA

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DỊCH VỤ THÔNG TIN TÀI CHÍNH QI JIAN

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HỒNG THỊNH - 

KHO CHỨA HÀNG

24 Đường 5A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH THƯỢNG HỢP

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00006
Lô F21-22, Aeon Mall Bình Tân, số 01 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

CỬA HÀNG KOMONOYA - AEON MALL BÌNH TÂN



1851

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

1852

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1853

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1854

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Địa điểm kinh doanh

1855 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1856 5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

1857
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

1858
5590:Cơ sở lưu trú khác Địa điểm kinh doanh

1859

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

1860
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

1861
4633:Bán buôn đồ uống Địa điểm kinh doanh

1862

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

1863
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

1864

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

1865 4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

1866

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Địa điểm kinh doanh

1867

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

1868

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

1869

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

1870
8511:Giáo dục nhà trẻ Chi nhánh

1871

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

1872
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1873

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1874
6190:Hoạt động viễn thông khác Chi nhánh

1875

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

1876
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

1877

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

00090 CỬA HÀNG CO.OP FOOD LIÊN KHU 4-5
144/5 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÔNG HIỆP - KHO 

CHỨA HÀNG 

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

TÀI CHÍNH BLUEBIRD

55 Nguyễn Văn Cự , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001 KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

207/60 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00001
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH QUỐC TẾ TYG

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NGỌC THÀNH PHÁT

23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XNK THIÊN ÂN

Phòng 2B, lầu 2, số 243 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

00001 KHO HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THE FOUNTAIN 

350 QL 1A, KP3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô số 15, đường số 4, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

55/14/12 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00481 VINMART+ HCM 828

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI XUÂN PHÁT

145A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 143/53 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

354 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

495 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THẾ GIỚI SỮA

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO MINH 

TATSU - KHO HÀNG

24 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THANG 

00001
SHOWROOM NỘI THẤT VĨNH PHÁT - CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ ND

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP Y SINH ABT

00003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI GIA NGUYỄN

266 Phạm Đăng Giảng , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

389 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

930/12A Quốc Lộ 1A, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

53 Đường 18B, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314232114-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XÂY DỰNG & BẤT ĐỘNG SẢN QUANG SƠN 

84 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC 

TẾ VIỆT MỸ ÚC

0314765592-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA TẠI TÂM

Tầng 1 (khối đế), Lô B-C Chung cư Tecco Town, Số 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314133459-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ 

TRƯỜNG AN

0314852950-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI GIA

376 Bình Trị Đông, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1101884452-002
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT TÀI LONG AN

Số 46/10 Đường Liên Khu 16-18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0306714724-007

4001106158-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÍN 

THỊNH

Số 08/13, Đường Số 16, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

93/5C Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0313439839-001
 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAIFOOD VIỆT 

NAM- KHO HÀNG HÓA

0313870467-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TIẾN TIẾN ĐẠT

0106592525-001
CHI NHÁNH D-AUTOPARTS PHÍA NAM - CÔNG TY 

CỔ PHẦN KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT ĐỨC - HHD

1033 Tân Kỳ Tân Quý , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0310586264-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM SƠN PHÁT

221/1/1 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

24 Đường 19C, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



1878
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1879
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

1880
1811:In ấn Chi nhánh

1881

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Chi nhánh

1882
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

1883

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1884

1399:Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

1885

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

1886

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

1887

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

1888

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

1889

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

1890
1811:In ấn Chi nhánh

1891
7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi nhánh

1892

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1893

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1894

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1895

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1896

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1897

1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1898

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 

mỳ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1899

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

21/8/9 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 07 đường số 16, Khu dân cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

840/89 Hương Lộ 2,Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

301 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

143/34 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

518 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

17 Đường 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

276/29/11A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

70 Đường số 5, khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14 Đường 6D, Khu Dân Cư Da Sà, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 4431/3 Nguyễn Cửu Phú, Kp4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

489 - 491 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

155 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

64/2/1C Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0314669909-001

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN LONG TÚ

0314262944-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO NGUYÊN

0314214877-001
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ 

TRUYỀN XUÂN THÌ

0313760175-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MAYINQUANGCAO.COM

1101921538-001
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM THÀNH TÀI - 

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0315640878-001
CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ 

VINH QUANG

0303584788-002
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN VĨNH 

HƯNG

0305746674-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ 

KHÍ XÂY DỰNG AN KHANG GIA

0315740777
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỰC 

PHẠM

0315740449 CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV THATACO

0315741523
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÙNG NGUYÊN

0315741107 CÔNG TY TNHH TM XNK AN PHÚC

0315743288
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG 

HOÀNG MINH

0315741756
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MỸ 

ĐĂNG

0315742372
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

KHẢI HOÀN PHÁT

0315742904 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAN LẤP L-P

0315350664-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM THẢO NGUYÊN

0315072784-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN KIM AN

Số 59 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

26/41/50/2A6 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315325964-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ HOMEPRINT

1870/1/98/31 ĐườngTỉnh Lộ 10,Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315567240-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN LỆ 

NGUYÊN

0310059525-001
CHI NHÁNH KHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KHẮC PHONG

404 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

169 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

30 Đường Số 21A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312860988-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP ASEANCO

số 249 đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



1900

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1901

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1902

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1903

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1904

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1905

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1906

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1907

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1908

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1909

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1910

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1911

4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1912

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1913

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1914

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1915

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1916

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1917

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 3 Đường 17B  , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

133/10 Lê Tấn Bê, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

504/56/12 đường Kinh Dương Vương, KP 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

100/10 đường Miếu Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 91C, Đường Chiến Lược, Khu phố 15, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55/16/3/1 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

289/18 QL1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

822/33A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

TM26 tầng 1 và 2 Moonlight Park View, 36 - 40 đường số 7, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

63/28/29 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

381/19/3 Lê Văn Quới , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

672 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

638/5 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

28 Đường số 13, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

100/7B khu phố 1, Bùi Dương Lịch, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

502 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

945/31/19 Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

93 Đường số 53, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam0315741749 CÔNG TY TNHH  CƠ ĐIỆN KỲ ĐIỂM VIỆT NAM 

0315742100
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NHẬT TRUNG

0315744965 CÔNG TY TNHH HT ACCOUNTANTS & CO VN 

0315744073
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP HIẾU HÂN

0315743256
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NHỰA HỒ GIA

0315745493 CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGHĨA LỤC

0315745038 CÔNG TY TNHH OLOVEHOME

0315737703
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẮT 

MỸ THUẬT NHẬT NAM

0315746722 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CỬA CUỐN VIỆT ĐỨC 

0315744161
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SALON TUYỀN NGUYỄN

0315742333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LUOQIAO

0315746105
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ GIẢI KHÁT HỒNG 

THỦY

0315745574 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG AN ĐIỀN

0315744852
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

XƯƠNG ĐẠT

0315747067 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM OHASHI

0315746553
CÔNG TY TNHH DV SX TM CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

THÀNH TÍN

0315749360 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG TDC

0315747807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM VĨNH THÁI



1918

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1919

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1920

3211:Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1921

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1922

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1923

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1924

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1925

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1926

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1927

3511:Sản xuất điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1928

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1929

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1930

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1931

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1932

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1933

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1934

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 75 đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

265/2 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

59 Đường Số 7A, Khu Dân Cư An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

380 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

144/12/8  Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

518A Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

93 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

298 Đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 452 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

55/103A, Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23/31/18 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

31 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

228 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

08/10 Đường số 2, Khu phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

2B Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

47 Đường Số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

126-128, Đường Số 19, Khu Phố 9, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315744690 CÔNG TY TNHH ALL MY GOT

0315745334 CÔNG TY TNHH AMA SOLUTIONS

0315744203
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HẢI 

JEWELRY

0315742622
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU LÂM ANH

0315750292
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - BẤT ĐỘNG SẢN GEMSTAR

0315742566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KASON

0315745849 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LI DA LAI

0315752148
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG LÂM PHÁT

0315752412 CÔNG TY TNHH VEGETARIAN WORLD

0315750616 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH KHẢI DIỆU

0315750574 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SANG

0315749603
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HÂN VINH

0315750630 CÔNG TY TNHH MTV ANDAT GROUP

0315751553
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUỐC TẾ 

NHẬT VIỆT

0315752028 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME RUBY

0315752652
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

DUY NGUYỄN

0315743425
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ THÁI NGÂN



1935

5911:Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim 

video và chương trình truyền hình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1936

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1937

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1938

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1939

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1940

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1941

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1942

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1943

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1944

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1945

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1946

6311:Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên 

quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1947

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1948

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1949

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1950

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1951

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 579 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 121 Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

137 Đường 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

289/56 Nguyễn Thị Tú, KP2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

101/40 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17 Đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

42/1 Đường Liên Khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4333 Nguyễn Cửu Phú, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

688/2/1/41B Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

117/80 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

217 Liên Khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 19 đường số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

213/8 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

489A Đường Mã Lò , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

170 - 172 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23B Đường số 20, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

770/1 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315754762
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ 

KAMY

0315753776 CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TÂN-OEM CÀ PHÊ

0315745687
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK 

TIẾN THÀNH

0315753991
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG TIN QUỐC TẾ 

ZHONG CHENG

0315754240 CÔNG TY TNHH GAME TÂN TÂN

0315755452
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

VƯƠNG NHI

0315755621
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

NGUYỄN VƯƠNG

0315754441
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT KẾ KHANG 

NGUYÊN PHÁT

0315745870
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

ĐẠI NHẬT QUÂN

0315754956
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

VÀ ĐẦU TƯ PHÚC THỌ

0315757403 CÔNG TY TNHH TÂN LONG VIETNAM

0315756167
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT 

THÀNH VIÊN NAM VIỆT GROUP 

0315759369 CÔNG TY TNHH YẾN CHÂU

0315760131
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ 

VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ ITSC

0315760798 CÔNG TY TNHH DỆT MAY QUỐC TẾ RU YU

0315760773 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐĂNG HƯNG

0315759087 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TÍN



1952

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1953

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1954

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1955

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1956

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1957

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1958

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1959

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

1960

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1961

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1962

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1963

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1964

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1965

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1966

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1967

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1968

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

57/5 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 63 đường 1B KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1104/3/12 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

407 Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

150 Đường Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 13 đường 23 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

250 Đường Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 67/15 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

48/2A Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53/9 Đường 8B , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Tầng 3, số 376 đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 688/2/1/2C Hương Lộ 2, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

254A Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

45/27/12 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18/7 Đường Số 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

60/34 Trương Phước Phan, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1840 Khu phố 1,Đường Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315759915 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN CHIẾN PHÁT 

0315758679
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VŨ KHÁNH

0315758485 CÔNG TY TNHH WINFIELD

0315762202
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG 

NHÂN PHÚC

0315760879
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG MIỀN 

NAM 

0315762178
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HỘ 

LAO ĐỘNG VĨNH THÀNH

0315751592 CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINH

0315764425 CÔNG TY TNHH MTV QUÂN PHƯƠNG

0315737485
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THIÊN PHÚ

0315738016
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT ARC

0315742069 CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHƯỚC DUY SÀI GÒN

0315741509 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP VIỆT ANH PHÁT

0315740382 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIAMOND CARE

0315746666 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH DA YUE

0315746987
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BẢO NGUYÊN

0315746867 CÔNG TY TNHH NGUYÊN ELEC

0315752518 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC H&G



1969

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1970

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1971

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1972

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1973

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1974

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1975

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1976

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1977

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1978

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

1979
3211:Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan Doanh nghiệp tư nhân

1980
-- Văn phòng đại diện

1981
-- Văn phòng đại diện

1982

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

1983
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

1984

5629:Dịch vụ ăn uống khác Công ty cổ phần

1985

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

1986

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

1987

1010:Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ 

thịt
Công ty cổ phần

363/24 Chiến Lược, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11/9 Liên khu 2-10, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô A59/I Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

122 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô A59/I Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

509 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

114/4 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

683 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

B10 Đường số 6, KDC Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

687/24/1 Kinh Dương Vương, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

114/61 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

576 đường Hồ Học Lãm, khu phố 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 129/25/19 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

714A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

175 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

101/2 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 342 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

67/54 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 402 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315751560 CÔNG TY TNHH NHIỆT VIỆT

0315756745
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

PHONG KIỆT

0315756706 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MEGA TRẦN

0315760903 CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VŨ NGUYỄN

0315759175
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 175HM

0315761329 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TIN THÀNH PHÁT

0315763164
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP NGUYỄN 

TRƯƠNG

0315754794
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGUYÊN QUỲNH

0315763100
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT PHÚC HẢI

0315762379
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN HÀ MY

0315758816
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG VÀNG BẠC 

THANH NHÂN

0314781682-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VỆ SĨ HOÀNG PHÁT 

0107893081-001

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TOÀN 

CẦU - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

0315742647 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ IN AN NHÂN

0315741298 CÔNG TY CỔ PHẦN DHK MART

0315741474 CÔNG TY CỔ PHẦN DHK CATERING

0315746659 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ APP

0315746962
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MẠNH NGHĨA 

0315748663
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI AN BÌNH HƯNG



1988

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

1989

4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước Công ty cổ phần

1990

8129:Vệ sinh công nghiệp và các công trình 

chuyên biệt
Công ty cổ phần

1991

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Địa điểm kinh doanh

1992
2410:Sản xuất sắt, thép, gang Địa điểm kinh doanh

1993
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Địa điểm kinh doanh

1994
1812:Dịch vụ liên quan đến in Địa điểm kinh doanh

1995

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

1996

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

1997 8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

1998 4633:Bán buôn đồ uống Địa điểm kinh doanh

1999

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

2000
6312:Cổng thông tin Địa điểm kinh doanh

2001

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm
Địa điểm kinh doanh

2002
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

2003
2610:Sản xuất linh kiện điện tử Địa điểm kinh doanh

2004

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2005

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2006
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Địa điểm kinh doanh

2007
1071:Sản xuất các loại bánh từ bột Địa điểm kinh doanh

2008

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

2009 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2010

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2011

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

2012

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

Số 561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

841/4 Quốc Lộ 1A, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 145/63 Lê Văn Giới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

67/13, Đường số 10, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

716/7 Tân Kỳ Tân Quý T147 KP16 Tổ 147, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

608 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 27/36/65a Đường Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

111 Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1123/6/3B-1123/6/3C Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

34-36 đường số 10 KCN Tân Tạo mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô B 14/1  KCN Vĩnh Lộc đường 2A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn A.002 chung cư Hoàng Kim Thế Gia, 31 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10/7 Kênh Nước Đen, Khu Phố 5 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

75-77 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô SF15, TTTM Aeonmall Bình Tân, Số 1, Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị 

Số 90, đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

13 Bia Truyền Thống, KP5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

580-582 Đường Số 7, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô T16-17, Tầng 3, TTMS Aeon Bình Tân, Số 532A, Đường Kinh Dương Vương, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

110 Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

302/96/19 Đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 83A đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

130 Đường 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4 Đường số 25, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

130/31/38 Đường 26/3, Khu Khố 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315747885

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

DAIVIETCONS

0315750609
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

K&C

0315759922
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG 

NGHIỆP HOÀN MỸ SÀI GÒN

00001
PHÚ HƯNG PHÁT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XÂY DƯNG ĐO ĐẠC HƯNG PHÁT

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÉP BÌNH MINH 

- NHÀ KHO

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÙNG NGUYỄN - 

NHÀ XƯỞNG

00001  ĐĐKD - CÔNG TY TNHH SX - TM VĨ TƯỜNG 

00058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

00001 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH TM XNK VẠN THỊNH

00002 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THIỆN ĐẠT - ĐỊA 

00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC 

00094
CỬA HÀNG CO.OPFOOD CHUNG CƯ HOÀNG KIM 

THẾ GIA

00009
CÔNG TY CỔ PHẦN GUMAC - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 9

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GREEN 

BAGS

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG GIA HOÀN CẦU

00002
KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ASANZO

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HỮU 

LỘC SÀI GÒN - KHO CHỨA HÀNG

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SX-

TM CƠ KHÍ TÂN THÀNH LỢI VIỆT NAM - KHO 

CHỨA HÀNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV 

QUÂN PHƯƠNG

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH MIỀN NAM- 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO 

NGỌC

00484 VINMART+ HCM 831

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG XANH - KHO CHỨA 

HÀNG

0106498240-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 

0315736957-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ VIỆT 

DŨNG



2013
7310:Quảng cáo Chi nhánh

2014

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

2015
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2016

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Chi nhánh

2017
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2018

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

2019 1311:Sản xuất sợi Chi nhánh

2020

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

2021

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

2022

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2023
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi nhánh

2024
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2025
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi nhánh

2026
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2027

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

2028

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2029

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

2030
4690:Bán buôn tổng hợp Chi nhánh

2031
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi nhánh

2032
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

2033

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

2034
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2035

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2036
2432:Đúc kim loại màu Chi nhánh

2037

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

2038
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

2039
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

619 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6E, Tổ 56, Kinh 3, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1119 Trần Văn Giàu, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

137/97/11 Phan Anh, Khu phố 12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 31/81/23 Đường Số 3, KP 14 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

483/23 Đường Lê Văn Quới, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng trệt, Block F-G, Chung cư Tecco Town, Số 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Lô T2 Tầng 3, Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường 17A, KP 11 , Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6 Đường Kênh 3, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

13/4 đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

406 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 1132/21 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1014/65 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 257/2G Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

783 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

62 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

172 Đường số 55, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

36 Đường 2D Nối Dài, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

688/103/1 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

211/25 Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13 Đường Số 16, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

1016 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

185 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

43A Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

65 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7/134/19/3 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0307723707-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN PHƯƠNG

0315299802-002
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM 

THỰC THIÊN ĐƯỜNG-CHI NHÁNH KARAOKE ẤN 

TƯỢNG

0314986658-003
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN SONG HẢI

0314092097-004
CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC VÕ TRẦN

5801367753-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀ PHƯƠNG LĐ

0314739200-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG THẢO MY

0315369390-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHỈ SỢI THIÊN 

6300126283-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG – TIN 

HỌC THUẬN Ý

0315654447-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHA KHOA DR. SMILE

0315602304-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI DƯƠNG BẢO LONG - KHO CHỨA HÀNG

0311279280-007
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG SƠN ĐÔNG AN LẠC 

0314022741-001 CÔNG TY TNHH GEEN GREENLED - CHI NHÁNH 1

0314958844-004
CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN GÀ SPA

0315616427-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỊNH MỸ

0108263773-001
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HAFUCO 

0311893814-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ 

THUẬT ĐỨC DƯƠNG

0315558461-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG 

NHƯ NGỌC

0315380965-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

FIDINEST

0315393756-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TECMART

0315142664-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ 

KHÍ ĐỨC HUY

0304973811-014
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐA NIỀM TIN- NHÀ HÀNG THE SPATULA

0309119240-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

THỊNH PHÁT

0312416797-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP KHẨU NGHỊ THẮNG - KHO CHỨA 

HÀNG

0315746680-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THƯỢNG DƯƠNG

0314354176-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG 168

0315142664-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ 

KHÍ ĐỨC HUY

0315656148-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC PHÚC TẤN



2040
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

2041
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

2042

2930:Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe 

ô tô và xe có động cơ khác
Chi nhánh

2043

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2044

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2045

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2046

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2047

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2048

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2049

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2050

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2051

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2052

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2053

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2054

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2055

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2056

9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2057

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

111 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

356/10/21 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

số 19 đường số 2, khu dân cư Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

214/44 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

61 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 267 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

276/29/63 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11 Đường số 1, Khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11 Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

752/15 đường Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

189 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 214/7 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1800 Tỉnh Lộ 10, khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

69/9/8A Đường số 3 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

22/27 Đường Số 4, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8/2-4 đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

232/19 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

132 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0308429627-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HUY THÀNH ĐẠT

0314399674-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP LIVING DESIGN

0315707723-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN VĂN

0315759986 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG A&V

0315763044 CÔNG TY TNHH TM DV VINA CURTAIN

0315762650 CÔNG TY TNHH KHĂN ƯỚT TOÀN PHÁT

0315759954 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN COSTCO

0315761199
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG KHÁNH THÀNH PHÁT

0315765595

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

KIM NGÂN

0315756738
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG 

TƯỜNG

0315755205 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANG PHÚ HƯNG

0315760406 CÔNG TY TNHH ÍCH HOẰNG BẢO

0315751458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ Á 

CHÂU

0315762153
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

WANGPAI GUOJI

0315766341
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG  BÁ THÀNH

0315766013
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊU DÙNG 

VIỆT NAM 

0315769663 CÔNG TY TNHH BOLERO HOÀI NIỆM

0315767017
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP INOX CÔNG 

NGHIỆP HTN



2058

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2059

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2060

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2061

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2062

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2063

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2064

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2065

5820:Xuất bản phần mềm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2066

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2067

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2068

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2069

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2070

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2071

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2072

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2073

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2074

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2075

3700:Thoát nước và xử lý nước thải
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

117/15F Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

78/20 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 102 Đường 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 276/29/46/29 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

38 Đường số 2C, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Q05 Đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

154/4 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

762/36/45A QL1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

246-248 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 86 Đường Số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 10 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

67/89 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

322A Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

532/28/3A khu y tế kỹ thuật cao Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

91 Đường số 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

132 Nguyễn Thị Tú  , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25/54B/15 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

76/11 Đường Số 4, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315759792

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

ÁNH DƯƠNG

0315769303 CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC ĐỎ

0315747719
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN CƠ 

KHÍ HUY SƠN

0315766246
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP PHỤ KIỆN NAILS 

LONG VÂN

0315766214 CÔNG TY TNHH JG WINDOWS CONCEPT

0315766983
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI XOA BÓP 

MASSAGE BẢO NGỌC

0315771655 CÔNG TY TNHH SGCAM

0315773518
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IT GẤU 

VÀ THỎ

0315774335
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÁI 

PHONG VIỆT NAM

0315771278
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRƯỜNG 

VIỆT ÚC MỸ

0315772465 CÔNG TY TNHH THAN NAM LỘC PHÁT

0315774790 CÔNG TY TNHH SELECT FORTUNE

0315773878 CÔNG TY TNHH TÂM ĐỨC LAND

0315774053 CÔNG TY TNHH VI TÍNH PHÚ PHƯƠNG

0315773405
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN ẤN 

BAO BÌ GIẤY CHIẾN THẮNG

0315772641 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HOA THÁI

0315776477
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH TUẤN KIỆT

0315768934
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÔI TRƯỜNG HÙNG 

CƯỜNG



2076

5920:Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2077

6120:Hoạt động viễn thông không dây
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2078

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2079

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2080

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2081

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2082

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2083

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2084

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2085

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2086

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2087

2399:Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim 

loại khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2088

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2089

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2090

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2091

4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2092

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

151/10 Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 747, Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

53/137/8/9D Đường số 4, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13 đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

479/22/3 Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

118/50/1/4 Liên Khu 5-6, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

58P Đường Số 5, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 9 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

295 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 16/2a Đường Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

618 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

56 Đường Số 16, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1686 Võ Văn Kiệt, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

257/14 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

105/30/13 đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 665/22 Đường số 17A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

170 - 172 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315776043 CÔNG TY TNHH KARAOKE KAMY

0315777022
CÔNG TY TNHH MTV TM DV SIM SỐ NAM 

NGUYỄN

0315768412
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - GIA 

CÔNG CƠ KHÍ TRƯỜNG PHÁT

0315776614 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÁCH TÙNG

0315778562
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT KIM HỒNG 

PHƯỚC

0315770796 CÔNG TY TNHH DV TM ÔTÔ HOÀNG PHÁT

0315776318
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

THUẬN LỢI

0315778932
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

TÍN LỢI

0315775515 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAKURA JAPAN

0315776290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚ VNJ

0315779069
CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH 

CÔNG

0315779439
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯNG 

THỊNH

0315780811 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN MINH

0315778611
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SỰ KIỆN THẮNG VIỆT AD

0315779975
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG GIA HƯNG THỊNH

0315777551 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 747

0315777093
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ 

GIẤY MEKONG



2093

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2094

8110:Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2095

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2096

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2097

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2098

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2099

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2100

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2101

3700:Thoát nước và xử lý nước thải
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2102

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2103

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2104

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2105

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2106

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2107

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2108

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2109

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2110

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

574/54A Đường SinCo  , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

219 Đường số 1, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

22/6/5 Đường 5C, Khu phố 20, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

27B Đường 2A, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

46/4 Đường số 19, Khu phố 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 83 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

42/44 Đường số 5, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

137/30/14 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

271/11 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

19/1 Đường Số 4, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

2G Đường số 10, khu phố 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

268 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11/3 Đường số 5D, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

217 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 36/15/74 Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1634A Tỉnh lộ 10, Khu phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

623 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

17/18/15/22/16/7 Liên Khu 5-6, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315777456

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT ĐẠI PHÚ THỊNH

0315779460
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN NHÀ 

KHÔI KHANG

0315780018 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DŨNG HOÀNG

0315782343 CÔNG TY TNHH TM DV HOA MAI ANH ĐÀO

0315781195
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ GAME THIÊN 

PHÁT

0315782047
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHIRUKU 

VIỆT NAM

0315782093 CÔNG TY TNHH TM DV TOÀN PHƯƠNG

0315781205 CÔNG TY TNHH HF ARCHITECTS

0315782537
CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG QUANG 

ANH

0315786274 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PAE VIỆT NAM

0315782791 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TƯ VẤN HOA PHÚ

0315778594
CÔNG TY TNHH  CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT 

TRƯỜNG THÀNH

0315785834
CÔNG TY TNHH VIETNAM SUNPATHIE IMPORT & 

EXPORT 

0315783379
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

NHÀ VIỆT

0315780579 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIM MINH PHÁT

0315786588
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG KIM PHÁT

0315787101 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VẠN LỢI

0315787870
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐẠI VIỆT



2111

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2112

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2113

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2114

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2115

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2116

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2117

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2118

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2119

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2120

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2121

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2122

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2123

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2124

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2125

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2126

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2127

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 138 Đường số 1, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 131 Đường Số 1 Khu Tái Định Cư An Lạc, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

92/2B đường số 29, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1001/1, Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

610/7/5B Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 197 Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

298/2/68 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

115 đường Bình Trị Đông, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105 Phan Anh , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

244 Đường Ấp Chiến Lược, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

149 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

324/24 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu phố 14,, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

65 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

752 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 90T, đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

143/14/3 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

194 Tên Lửa, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315784439

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA VIỆT 

LẦU

0315784943
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC 

HẢI

0315784661
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HÂN

0315777921
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - 

 NỘI THẤT ACI

0315787542
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI 

THẤT LÊ BÌNH

0315788539
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THÁI BÌNH 

DƯƠNG

0315789451 CÔNG TY TNHH MTV MICROWATTS 

0315786203
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN PHÁT 

ĐẠT NTC

0315790746
CÔNG TY TNHH BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN TRÍ 

LỰC 

0315788225
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG QUỐC BẢO 

CƯỜNG

0315789500 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM ANQI

0315789148
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ KHO 

BÃI LỘC PHÁT

0315790400
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG 

VERNUS

0315792567 CÔNG TY TNHH TM-XD-SX HOÀNG HÀ

0315790591
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CHẤN 

HƯNG

0315787711
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN ĐÔ THỊ VẠN TÍN 

0315785866 CÔNG TY TNHH THỊNH THÁI VIỆT NAM



2128

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2129

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2130

2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2131

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2132

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2133

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2134

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2135

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2136

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2137

1520:Sản xuất giày, dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2138

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2139

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2140

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2141

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2142

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2143

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2144

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

18D Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 252/4/42B Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

70 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 41 đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

350/64 Lê Văn Qưới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

572 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

67/42 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

435/17 Bình Trị Đông, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

82B Đường Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 58 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24/8 Dương Tự Quán, Khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 153 Đường 24, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

29/12/51 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 205/1/165 đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 44, Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

211 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

36 Đường 21, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315792285 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÚC THÀNH

0315791933 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÙNG PHÁT

0315754018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐẠI TÂY DƯƠNG

0315762594 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SUNREE

0315761135 CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CƯỜI

0315767088 CÔNG TY TNHH TMDV VENUS

0315770034 CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG NHẬT QUANG

0315770027
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SURVVTECH (VIỆT 

NAM)

0315767842 CÔNG TY TNHH TP - JOB

0315770475 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY GIA PHÚ

0315770443 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM IN CHON

0315765771 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT T&H

0315749956 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUỐC TẾ VNA 

0315773451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BATO

0315771817 CÔNG TY TNHH NT - TM - XD MIỀN NAM

0315774141
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KANG 

NAM

0315776501
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

ĐO ĐẠC NGỌC ANH 



2145

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2146

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2147

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2148

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2149

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2150

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2151

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2152

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2153

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2154

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2155

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2156

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2157

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2158

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2159

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2160

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2161

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

557/60/24/4 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

844/25/16 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

427/54 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

32D Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

310/44 Đường Bình Trị Đông, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 224/36/5 Đường Số 8, Khu Phố 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

633 Đường Trần Văn Giàu, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

177A An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

473/82 Đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 38/24A đường Số 2, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

33 Lô J  Đoàn Phú Tứ, Khu Phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

42/9/28 Đường Số 9, Khu Phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

26/22 Đường 19, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

42 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

65 Đường số 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

230/3A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315774279

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LONG 

HOA PVC

0315778587 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HACHIKO

0315780459
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG SUBI

0315783202 CÔNG TY TNHH NX TECH VINA

0315782287 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC TIẾN PHÁT

0315784502
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU 

HIỆP PHƯỚC THÀNH

0315783322
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ 

PHẨM BẢO NGỌC LAN

0315785538 CÔNG TY TNHH AEVN

0315785577
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCM 

INTERNATIONAL

0315783996
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN TOÀN 

LAO ĐỘNG SÀI GÒN

0315770637 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VINLIC 

0315787990 CÔNG TY TNHH LONG HUA

0315788169
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ CHĂN NUÔI TOÀN PHÁT

0315787260
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIỆN 

NGUYỄN

0315784615
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN RẠNG 

ĐÔNG

0315782689 CÔNG TY TNHH AVA BEAUTY

0315787084
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

HOÀNG VŨ



2162

2022:Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2163
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Doanh nghiệp tư nhân

2164
-- Văn phòng đại diện

2165
-- Văn phòng đại diện

2166
-- Văn phòng đại diện

2167 -- Văn phòng đại diện

2168 -- Văn phòng đại diện

2169 -- Văn phòng đại diện

2170
-- Văn phòng đại diện

2171

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

2172

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

2173
2732:Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác Công ty cổ phần

2174
7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

2175

4212:Xây dựng công trình đường bộ Công ty cổ phần

2176

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Công ty cổ phần

2177

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

2178

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

2179

7990:Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công ty cổ phần

2180

7310:Quảng cáo Công ty cổ phần

2181

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

2182
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

2183

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2184

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

Số 177 đường Liên Khu 5-6, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

764 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 14, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 63, Đường số 1, KP 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4L Đường số 5 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 6, đường 33B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

130/4B Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6 Đường số 2, Khu dân cư Việt Tài, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

15 Đường số 14, Khu phố 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 146/36/10 - 146/36/12, Đường Ấp chiến lược, KP9, Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 323A  Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7/122/17A Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

144A Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 34, Đường Nguyễn Hới, Khu phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

297 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15 - 17 Dương Bá Cung, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

64 Đường Liên Khu 16 - 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Số 16 đường 2B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

 04 Đường 20, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Số 104 Đường 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

173/47B Khu phố 18, Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng OF – 15, tòa nhà Moonlight Park View, số 36-40 đường số 7, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

184/28/9 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 1A Đường Lô D, Khu phố 3 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315791348 CÔNG TY TNHH SƠN PERFECT

0315789684 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀN NGỌC NGUYÊN

0312386126-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THÉP KIM 

SANG

0314183273-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGỌC THANH NGUYÊN

0309717307-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ SƠN VŨ

0303906114-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

0312311096-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY 

0315534968-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

0309116553-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

0315764672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC GIA HÂN

0315757788
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO SẮC VIỆT

0315767095 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

0315766398
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 

TỰ HỌC 24H

0315773765
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HẠ 

TẦNG & GIAO THÔNG KHANG ĐIỀN

0315773388 CÔNG TY CỔ PHẦN FATACO LONG BẢO TÀI

0315772144
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG 

THIÊN PHÚ

0315776928
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN ASIA

0315780522
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 

QUỐC TẾ HƯNG THỊNH

0315783675 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH TỰU MỚI

0315788271
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

HƯNG CHÍNH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

FATACO LONG BẢO TÀI

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

GAME 668

00001
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT VŨ TẤN



2185

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2186

4763:Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2187
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2188

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2189
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2190

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2191

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

2192

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

2193

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

2194

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

2195

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

2196
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Địa điểm kinh doanh

2197
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2198

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

2199

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

2200
4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Địa điểm kinh doanh

2201
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

2202
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2203

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2204

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2205 4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2206

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

2207
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

561 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô số SF9, Tầng 2 - Khu Ẩm thực, Trung tâm mua sắm AEON - Bình Tân, số 01 đường 

17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô số 27 Khu Công Nghiệp Tân Tạo, đường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Lô G33-1&2, Tầng Trệt, AEON MALL Bình Tân, Số 1 Đường Số 17A, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13 Đình Tân Khai, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Lô G30, Tầng trệt Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, số 01 đường 17A, Khu phố 

11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 936/5 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1054M Quốc lộ 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

767A Đường Hương Lộ 2, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

477/27 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

685 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

60 - 62 Đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

số 276/16 đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

756 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 1104 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 569 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 866 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

700/6 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

121 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 730/28, Hưng Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

912 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

875 Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

GF-04 Siêu thị Co.opMart BìnhTân 2, Số 819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
00001

CỬA HÀNG 1 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀNG BẠC 

ĐÁ QUÝ NGỌC KIM NGÂN

00002
KHO HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TD 

VIỆT NAM

00034
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 36

00001

KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA 

HÂN

00035
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 37

00001 CƠ SỞ NUÔI TRỒNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI NỆM VIỆT HÀN

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI NỆM VIỆT HÀN

00003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI NỆM VIỆT HÀN

00026
CỬA HÀNG KFC TÂN KỲ TÂN QUÝ - TP. HỒ CHÍ 

MINH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN-CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ IMAXX

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 9 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV CĐ THIÊN BAN

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH CNC 

GIA KHANG KHO HÀNG SỐ 1

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG TRẦN PHÚ

01223

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH 

767A HƯƠNG LỘ 2

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

ARISTEEL

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI THUẬN THÀNH - KHO 

CHỨA HÀNG

00039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

INNISFREE AEON MALL BÌNH TÂN - CƠ SỞ SỐ 42

00016
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN - CÔNG TY 

TNHH MTV KSG

00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

XANH - CỬA HÀNG SỐ 13

00020 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO TÂN TẠO - CHI 

00008
CỬA HÀNG BAMBOO DIMSUM AEON MALL BÌNH 

TÂN

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 561- CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 

(TP.HẢI PHÒNG)



2208
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

2209

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2210 2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Địa điểm kinh doanh

2211
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

2212

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2213

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Chi nhánh

2214
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2215
1811:In ấn Chi nhánh

2216

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

2217

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2218
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

2219

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, 

xi măng và thạch cao
Chi nhánh

2220
1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi nhánh

2221
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

2222
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

2223 4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2224

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

2225
4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi nhánh

2226
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2227
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2228
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2229
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

2230

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2231

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

2232
1061:Xay xát và sản xuất bột thô Chi nhánh

2233

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Chi nhánh

2234

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

142/18 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

62 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17 Đường Số 52B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 38/63 Đường Số 2, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 109, đường số 47, khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

198 Đường Số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô S22, Tầng 2, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, Số 1, Đường số 17A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3/1 Đường Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

299/138 Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

310/34 Chiến Lược , Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

35 Phan Đình Thông, Khu Phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

721 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

146 Đường số 18, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

97- 99 - 101 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 7/22 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

146A-148, Đường 26 Tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 84B Đường Ao Đôi, Khu Phố 10 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33-35 Đường số 17B, KCN Tân Bình Mở Rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

206 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19/2/11 Đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

263/49 Đường  Liên  Khu 4 - 5, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

688/1 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô F8, trung tâm mua sắm Aeon- Bình Tân,  số 01 đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

429/46/4 Chiến Lược, Khu Phố 9, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô 18, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Số 29 Đường số 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

84/1/26-84/1/24 Đường Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

NGÂN HOÀNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG VIỆT HOA

00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO CHỨA HÀNG 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN BẢO PHÁT

00010
CỬA HÀNG AEON-BÌNH TÂN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN THÀNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1101904927-003
CÔNG TY TNHH MASSAGE THỦY MỘC - CHI 

NHÁNH THỊNH VƯỢNG

0313715366-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỌC 

ĐƯỜNG ĐỈNH CAO TRÍ THỨC

0315728804-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT BAO BÌ MINH TRANG - XƯỞNG SẢN XUẤT

0312750505-002
CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

GOLDEN SMILE - XƯỞNG SẢN XUẤT MAY MẶC 

0314081063-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG 

THÁI SƠN

0302697468-013

CHI NHÁNH KARAOKE LASVEGAS - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM TÚ 

HOA

0311502394-002
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI ĐẠI BÀNG LỬA

5801354955-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SXTM - DV XNK HUỆ 

THÀNH PHÁT

1101891019-009
CHI NHÁNH 9 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TM DV CĐ THIÊN BAN 

1101891019-008
CHI NHÁNH 8 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TM DV CĐ THIÊN BAN

0315245941-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

3701663579-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGỌC QUANG MINH

0315585440-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẶNG ĐỨC ĐẠT

0315796071-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

VẠN THÀNH

0315798992-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐT MINH ANH

0313885946-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

NHỮNG NGƯỜI YÊU THÚ CƯNG VIỆT NAM 

1101922718-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINA 

HARDWARES

0107702770-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ 

HANTECO VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

0314185129-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ 

VÀ THÔNG TIN CITY NEW

0315293092-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ISITO

0315726564-001
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM TRÍ VIỆT 

0315576044-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE 

9X



2235
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2236

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2237
4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi nhánh

2238

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp
Chi nhánh

2239
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

2240

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2241

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2242

6312:Cổng thông tin
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2243

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2244

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2245

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2246

8292:Dịch vụ đóng gói
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2247

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2248

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2249

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2250

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2251

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2252

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2253

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

128B Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1870/5/15 Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3/26/18 Đường số 1, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

337 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

594/9 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25 Đường số 22, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

327 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

82/8 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

28 đường 5B, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 5, Đường 39, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44 Đường số 6, Khu phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

790/13/2 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

413/42/27/5A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 2, đường 53, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

44A Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38 Lâm Hoành, Khu phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

46/67/18 đường số 18, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

29/5/2A Đình Tân Khai, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

403/50 Hương Lộ 3, Khu phố 19, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315611267-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

AMASS FOOD VIỆT NAM

0313723649-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LƯỚI NHỰA TÂN HẢI HỒNG

0313371901-001
KHO CHỨA HÀNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẮP 

RÁP VÒI NƯỚC HOÀNG TIẾN PHÁT

0303611167-003
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THUẬN TRIỂN

0315513485-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN NGA

0315791813 CÔNG TY TNHH THÀNH HÒA AN

0315792768
CÔNG TY TNHH OZ GRACE NETWORKS VIỆT 

NAM 

0315794814 CÔNG TY TNHH KHẢ DƯƠNG

0315792246 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ HỒNG THỊNH

0315787782
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIÀY DÉP HIBISCUS

0315793070
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT ĐA TÀI

0315795007
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU MINH TRANG

0315794821 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN VƯƠNG

0315793095
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG QUẢNG 

CÁO KHẢI ĐĂNG

0315794807 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH ĐẠI PHÁT

0315794035 CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM NGỌC GIÀU

0315790094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIÊN NGUYỄN

0315793955 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LONG PHÁT

0315790961
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY 

MẶC TOÀN THẮNG



2254

1394:Sản xuất các loại dây bện và lưới
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2255

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2256

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2257

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2258

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2259

2930:Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe 

ô tô và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2260

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2261

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2262

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2263

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2264

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2265

5820:Xuất bản phần mềm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2266

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2267

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2268

4211:Xây dựng công trình đường sắt
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2269

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2270

8512:Giáo dục mẫu giáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 189 Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

298 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

147A Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

82/8 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

219 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

95 Đường Liên Khu 10-11, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

574/15/41 Sinco, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

82/8 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

82/8 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1220 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

565/1 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38/17 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

66 Đường Số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

45B đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

558  Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315795078

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN QUỲNH

0315794934
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGHỆ 

THUẬT CHUNG HUY

0315791323
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU 

CHARMING BLUE

0315793803 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA VƯƠNG

0315796201
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC CÔNG

0315795800 CÔNG TY TNHH SX TM HAI TRÀ

0315794758
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 

TRUNG THÀNH 

0315794250
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HẢI HẢI NAM

0315796473 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH LOGISTICS

0315791210
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU PHI ÁNH

0315798551
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO 

HOÀNG ANH

0315793641 CÔNG TY TNHH TAKY GROUP

0315799114 CÔNG TY TNHH DA PHƯƠNG ĐÔNG

0315794187
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG VƯƠNG MIỆN

0315796508
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

KIÊN TRUNG

0315796089 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NGÂN KIM PHÁT

0315799410
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ HÀNH TINH 

XANH



2271

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2272

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2273

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2274

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2275

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2276

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2277

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2278

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2279

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2280

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2281

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2282

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2283

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2284

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2285

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2286

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2287

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

441/74/10 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23G Bùi Hữu Diện , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

163 Đường 5C, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

46 Đường 30, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 32 Đường Số 2, Khu Cư Xá Phú Lâm C (mở Rộng), Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 270 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21/9 Đường Số 10, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

247 đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

148 Đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 47 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

70 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 43 đường số 4, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

226A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

302/3/4/3 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

298/37 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

32J Hoàng Hưng, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

32J Hoàng Hưng, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315792817 CÔNG TY TNHH TM DV MẠNH TRƯỜNG

0315779742 CÔNG TY TNHH PROBIO

0315774021 CÔNG TY TNHH BIOMIX

0315798706 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG HẢI ĐĂNG

0315798199 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THIÊN PHÚC

0315799185 CÔNG TY TNHH MỤC TIÊU ĐẦU TIÊN 

0315791475
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

HƯNG ĐỒNG NAI

0315798713
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ KỸ THUẬT 

SỐ HAN ZHI

0315800923 CÔNG TY TNHH SX TM DV QUANG LÂM PHÁT

0315800017 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINFIN

0315797780 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ VIỆT SG

0315803988 CÔNG TY TNHH HÓA SINH NÔNG TÍNH VÀNG

0315786806 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHẬT MINH LOGISTICS 

0315805061
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN 

GIA PHÁT

0315804036 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GREATEK

0315807044
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỆM NỘI THẤT 

DUY LỢI

0315803748 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN NGHĨA PHÁT 



2288

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2289

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2290

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2291

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2292

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2293

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2294

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2295

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2296

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2297

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2298

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2299

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2300

4212:Xây dựng công trình đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2301

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2302

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2303

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

162 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

63A Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

31 đường 41, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 270/9/2/1 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

71A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 77/8 Đường Số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5E đường số 5F, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

71A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20 đường số 1, Khu phố 3, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10/4/13 Đường Số 20, khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 25 Đường 53B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27/5J Đường 16A, khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

37/47/4 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 853/16 đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

235 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

74 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0315807340

CÔNG TY TNHH KHUÔN DAO DẬP TÂN TUẤN 

PHÁT

0315798833 CÔNG TY TNHH KTL COSMETICS

0315805826
CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI MTV NHÀ VIỆT

0315802790
CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ BAO BÌ TÂN HOÀNG 

VIỆT

0315808866
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHÔM KÍNH XÂY DỰNG 

TRƯƠNG QUÂN

0315808023 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ TAM ANH

0315806379 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG YJ

0315805350 CÔNG TY TNHH DIỄM PHƯƠNG ACADEMY

0315807661 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM BIÊN

0315805978
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ IN ẤN HOÀNG 

LINH

0315805978
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ IN ẤN HOÀNG 

LINH

0315805216
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI KS 

HOÀNG HUY

0315810777 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÀI GÒN ATN

0315810488
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ANH EM NHÂN DANH

0315798086
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SANH LỢI 

PHÁT

0315810470
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÁ HOA 

CƯƠNG NAM TÀI PHÁT



2304

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2305

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2306

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2307

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2308

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2309

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2310

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2311

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2312

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2313

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2314

5629:Dịch vụ ăn uống khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2315

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2316

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2317

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2318

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2319

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2320

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

231 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 114 Đường Số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

881/3/11 Quốc Lộ 1, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô H-I Tecco Town, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 26 Đường số 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4427B Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

89 đường số 1 khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 70 Đường G14, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

594/14A Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 900 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

173/23 An Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

338/28 Đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315809404

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VY ANH 

0315811731
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA 

NGỌC

0315807492
CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 

NGỌC KHANG

0315808305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY A LAN

0315812051 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THANH LONG

0315813383 CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT 68

0315811114 CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI HƯƠNG MÊ

0315810544
CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN PHẾ LIỆU PHƯƠNG 

THẢO

0315810914 CÔNG TY TNHH QAMED

0315811266
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

VẠN THÀNH ĐẠT

0315813009
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOLLYWOOD

0315814813
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ LÂM NGUYỄN

0315813827
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG LONG 

PHÁT

0315815084
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ HUAN HAI ( 

VIỆT NAM )

0315814764
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NHẤT LONG

118/52/14 Liên Khu 5-6, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

58 Đường Số 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 761E, Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315811788 CÔNG TY TNHH LỤC HẢI VIỆT NAM
Số 17 đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315808129
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI 

THẤT VẠN PHÁT

10/8 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2321

2610:Sản xuất linh kiện điện tử
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2322

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2323

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2324

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2325

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2326

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2327

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2328

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2329

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2330

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2331

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2332

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2333

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2334

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2335

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2336

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2337

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315814940 CÔNG TY TNHH JIROSHI VIỆT NAM

0315809605 CÔNG TY TNHH ENTIQUE
308 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 22 Đường 5A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

315 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 228 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315812238
CÔNG TY TNHH MTV XD - DV - TM - ĐÁ GRANITE 

MINH KHÁNH

0315817317
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG CƠ 

VƯƠNG

0315816218 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Á MINH
67 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315810745 CÔNG TY TNHH LA JOLIE
402 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

405 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315814348

CÔNG TY TNHH LAO VỤ QUỐC TẾ HÚC NHẬT 

ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT NAM

0315816440
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HỒNG YẾN BẠC LIÊU

27/36/64 Bùi Tư Toàn, Khu Phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315813175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN KHÔI

0315815013
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT FACHA

370/31 Hồ Ngọc Lãm, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1870/5/7 Tỉnh lộ 10, khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315817613

CÔNG TY TNHH QUÁN ỐC TRE

289/9/20 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315819152

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN VẬTLIỆU XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI 

THẤT TỔNG THỐNG

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BÒ CƯỜI 2

0315816722 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI LÊ HUỲNH

440 Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

195 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315819096

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC PHẦN 

LAN WIFLY

107/5 Đường số 14, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315818783
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG 

HỒNG ANH

 98-100 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315820246

268 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

53/54 Đường số 4, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315786002 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ 999



2338

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2339

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2340

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2341

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2342

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2343

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2344

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2345

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2346

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2347

8720:Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu 

năng, tâm thần và người nghiện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2348

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2349

8512:Giáo dục mẫu giáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2350

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2351

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2352

6190:Hoạt động viễn thông khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2353

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2354

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315818543
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TVA

0315820327 CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MỸ THUẬT Á ÂU

0315818487 CÔNG TY TNHH YIMITA

0315816539
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÂN PHỐI GIÀY DÉP 

SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 

MOTHER'S DREAM

0315817645
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOA TÂM

0315819794 CÔNG TY TNHH THI VÕ

0315822187 CÔNG TY TNHH TM-DV HIẾU GIANG

20 Đường 23B, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315822444 CÔNG TY TNHH KONNECT HUB VIỆT NAM

0315820574 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DƯƠNG GIA

0315821095 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ARIGA 

0315823712

879/2A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315824804
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & 

CÔNG NGHỆ ĐAN NHÂN

0315824787 CÔNG TY TNHH VOV INDUSTRY LTD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG HÀ THƯ 79

0315823198

96 đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

302 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

41/39 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

759/13/3 Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

86/32 Đường số 4, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số  K09, Đường Số 7b, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

184/2E/6 Lê Đình Cẩn, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

56B Đường số 4 nối dài, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8 Đường 15, Khu Dân Cư Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 40 liên khu 4-5, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 Số 19 Đường 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315823060 CÔNG TY TNHH NÉT GAME THÀNH CÔNG
183 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

449/11/10 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315825290
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIET NAM SAN 

YUAN MOTOLED

157 Đường 26, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315794846 CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG DONA
 67/14 Đường Số 6, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



2355

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2356

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2357

1062:Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2358

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2359

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2360

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2361

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2362

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2363

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2364

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2365

7912:Điều hành tua du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2366

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2367

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2368

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2369

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2370

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2371

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BTB

0315795039
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHOA 

GIA PHÚC

709 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315793056
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM KHÁNH 

AN

439/45C Lê Văn Quới, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1768/10/10/11 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315788306

0315794074
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VIETCHEM

0315793183 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NHẬT TIẾN

Số 81 Đường số 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

292 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315796956
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT PHÁT VIỆT

0315797325 CÔNG TY TNHH TM DV PHƯỚC ĐĂNG

0315799153
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 

NHÂN

67/113 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 700/6, Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

55 Đường 55A, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315796547
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC 

TRUNG KIÊN

151/45/04 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

477/55/41 Lê Tấn Bê, khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315795328

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÚ PHÚ HƯNG

0315785873
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH THÙY DƯƠNG TOURIST

11/12 Đường 5D, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315800271
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG NỘI THẤT 

LÂM PHÁT

686/14 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315798128
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI 

THẤT AZ

193/21 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18 đường 4B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315798022
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN CHUYỂN LÊ HOÀNG 

LÂM

Số 163/7 Đường An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315797205

0315802303

Số 35, đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315795293 CÔNG TY TNHH NHẤT DUY TÂN

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT PHONG 

PHÁT

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN 

THUẾ AFC

299/96 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



2372

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2373

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2374

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2375

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2376

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2377

1394:Sản xuất các loại dây bện và lưới

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2378

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2379

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2380

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2381

6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 

dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2382

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2383

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2384

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2385

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2386

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2387

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2388

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2389

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

72/14 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315805047 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN PHÁT

0315804325 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG NAM ANH

0315803579
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG 

VIỆT

0315804244 CÔNG TY TNHH ECO PRO

82 Đường số 25, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

213/18A Đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315804558 CÔNG TY TNHH HOA LAN VÂN THỦY

0315803995 CÔNG TY TNHH SUNRUN GIFT

51 Lô J Đoàn Phú Tứ, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

2/106 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ 

PHỤ KIỆN LTC

Số 42 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOMESHEEL
0315809884

0315814796
CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC 

VŨ GIA

230/6/1/20A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315814965 CÔNG TY TNHH TRIS

Số 36 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315812950

0315809718
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU PHÚC KHANG

 50/16 Trương Phước Phan, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

33 Đường số 6, Khu dân cư THĂNG LONG, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315814115

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XNK ÁNH SÁNG VIỆT

399/27 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315820239
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

LẠNH HOÀ BÌNH

0315818977 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÂU ĐĂNG

340/6 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315816507
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHANG 

PHÚC 

36/30/39/21 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315817074 CÔNG TY TNHH TMDV ĐOÀN HIẾU MINH
10B đường 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315825332
CÔNG TY TNHH BIG TEAM INTERNATIONAL 

GOURMET

 151/19 Đường Liên Khu 4-5, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

205/45 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315817557
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU RIOKIDS

131/6/1/34 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 402 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2390

8129:Vệ sinh công nghiệp và các công trình 

chuyên biệt

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2391
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Doanh nghiệp tư nhân

2392
-- Văn phòng đại diện

2393
-- Văn phòng đại diện

2394
-- Văn phòng đại diện

2395
-- Văn phòng đại diện

2396
-- Văn phòng đại diện

2397

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Công ty cổ phần

2398

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Công ty cổ phần

2399

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

2400

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân Công ty cổ phần

2401

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị Công ty cổ phần

2402

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

2403
2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác Công ty cổ phần

2404

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Công ty cổ phần

2405

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

2406

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Công ty cổ phần

2407

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

2408

2420:Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Công ty cổ phần

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC PHÚ QÚY

574/15/56 Đường Sinco, khu phố 12, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315706712-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHONG THỊNH PHÁT

0315824924
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT HƯNG LỘC PHÚ

0315792895

185 Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

533 Đường Tỉnh lộ 10, Khu Phố 9 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0310042666-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ÁNH MẶT 

TRỜI

0315795938
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ VIỆT 

NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN TÍN

0315794099
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TM - TV - TK XÂY 

DỰNG MINH QUÂN

1101842692-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP GOOD HOA KỲ

0312445188-001

0315798618 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA HỢP PHÁT

0315789476 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA COFFEE

0315795430

 272/18A Lê Văn Quới , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU GIA ANH

0313266093-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH - CN TÊN LỬA

254  Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 4 Đường 19E, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 18 Đường 19D, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 17 Đường số 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

345 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

403 Hương lộ 3, Khu phố 19, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

32 Đường Số 2, Khu Dân Cư Thăng Long, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 48 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315797653 CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV-KỸ NGHỆ PHÚ HƯNG

0315797075 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG A.S.G
Số 413/41/4/40A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315800514 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP KHÔNG GỈ KIM THỊNH

30 Đường Số 2, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

633 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315798456
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG KHANG ĐẠT

0315800049 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DMP

47 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

346/18/10 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315809309
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TOÀN 

THẮNG LỢI

0315806033
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ANH XUÂN AXD

101 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

151/67/16/2 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



2409

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

2410
4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

2411

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

2412

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Công ty cổ phần

2413
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2414
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2415

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

2416

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2417

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2418

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

2419

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2420

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2421

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2422 4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2423

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2424

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2425
2610:Sản xuất linh kiện điện tử Địa điểm kinh doanh

2426

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2427
7310:Quảng cáo Địa điểm kinh doanh

2428

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2429 7310:Quảng cáo Địa điểm kinh doanh

2430

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2431
4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

2432

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2433 5320:Chuyển phát Địa điểm kinh doanh

2434 3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Địa điểm kinh doanh

0315815461 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG

0315815133
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ 

TẦNG NỀN MÓNG VIỆT NAM

0315822204
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ 

CƯỜNG THỊNH

0315813182 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾU NIÊN KIỆT XUẤT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THẾ GIỚI SỮA

00001
KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

GOLDEN HEALTH

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HENRY LÊ

00493 VINMART+ HCM 838

14/3/7 Đường Cây Cám, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

276/17/9 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACOM D&D

0.06 Tầng trệt (Tầng 1), Block A-B, Cao ốc An Lạc, đường số 7, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 52, Đường  Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOKUYO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHO 

HÀNG

KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA 

LỢI

00001

54 Đường 17 A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Phòng 4A, lầu 4, số 243 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00041
CỬA HÀNG CLUB CLIO SỐ 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀN VŨ

00001

00042
CỬA HÀNG REEBOK SỐ 9 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀN VŨ

00001 KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH MINH TÚ GV

00035

Số 25, Đường Số 48, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

21A Đường Lô Tư, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

785 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

số 50A, đường  Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

B28/I-B29/I đường số 2B, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1185 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

754/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 424 đường Bình Thành, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gian hàng G33-5, tầng trệt, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, số 1 đường số 17A, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Gian hàng G12, tầng trệt, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, số 1 đường số 17A, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

355/16 Mã Lò, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 38 Đường 1, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001 KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

00003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ASANZO

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ - KHO CHỨA HÀNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO CHỨA HÀNG 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG PHÁT GROUP

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO - DỊCH VỤ 

MẠNG QUỐC TẾ H.T.D

00043
CỬA HÀNG A'PIEU SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀN VŨ

Gian hàng G33-6, tầng trệt, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, số 1 đường số 17A, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 04, Đường 5B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT 

00001
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH 

KAUKOINTERNATIONAL VIỆT NAM

193/42/44 Đường số 6, khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN TRÌNH-KHO CHỨA 

HÀNG

403 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

35/8 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

158/4 Đường Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00015 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIAO 

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG CÔNG TY 

312/38 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

00001
ĐỊA DIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ARP 

VIỆT NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT



2435

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2436
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

2437
2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Địa điểm kinh doanh

2438 5320:Chuyển phát Địa điểm kinh doanh

2439

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2440

4781:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Địa điểm kinh doanh

2441
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2442
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2443

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2444

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2445

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi nhánh

2446

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

2447

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

2448

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

2449

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Chi nhánh

2450

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Chi nhánh

2451

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

2452
2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi nhánh

2453

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Chi nhánh

2454

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2455

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2456
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi nhánh

2457
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

2458

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2459
4641:Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi nhánh

2460
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

00001

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN 

LIỆU CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM - KHO CHỨA 

HÀNG

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THÉP 

VẠN PHÁT

00004
KHO ĐẠI NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

CICITOM

00028 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIAO 

00243

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 275

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO SÁNG - KHO 

CHƯA HÀNG

127 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

754/8 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Lô số 1, đường số 8 Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

354A-354C-354D Đất Mới, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô 15 đường số 4 KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00036
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG PROVENCE - KHO CHỨA HÀNG

Block 5_2 đường M14 Khu Công Nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô số 07, đường Nước Lên, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
00006

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH Y HỌC THỰC TIỄN 

ĐÔNG Y

0315418471-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THT - GARAGE THANH HIỀN

0315287155-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA CƯỜI 

DUYÊN - NHA KHOA SÀI GÒN LINDA

4395/2A Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐỨC HIẾU

0306199689-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN THIỆN

113/3 Ao Đôi, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315287155-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA CƯỜI 

DUYÊN - NHA KHOA NÉT XINH

0314140689-002

0315287155-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA CƯỜI 

DUYÊN - NHA KHOA CƯỜI DUYÊN 2

Số 259A đường An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

78 Đường Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 158, Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 597M đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315012305-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ECO SÀI GÒN

Số 450 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315710892-001

557/87 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315287155-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA CƯỜI 

DUYÊN - NHA KHOA SÀI GÒN

22/4 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0311818623-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PLT JEANS

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV NHẤT NAM 

VN

Số 91 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 714 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

150/22 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315512019-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN KHẢI THÀNH
68 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315707561-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIÊN 

LONG

213/117 Liên Khu 4-5, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

596 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0302993019-002
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT TRUNG NAM TIẾN

0308790047-001
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÉP PHÚC HÀ

0315659244-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HING ONG HUAT

0312335918-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

XÂY DỰNG HẠNH PHÚC

47D-47E Đường số 2, Khu phố 27, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

420 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313195621-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CỬA QUỐC ĐẠT 

730/10 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2461

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Chi nhánh

2462
1811:In ấn Chi nhánh

2463

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2464
1811:In ấn Chi nhánh

2465
2410:Sản xuất sắt, thép, gang Chi nhánh

2466 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2467
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi nhánh

2468

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

2469
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

2470
4641:Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi nhánh

2471

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

2472

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

2473

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2474

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi nhánh

2475 5820:Xuất bản phần mềm Chi nhánh

2476

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2477

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2478

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2479

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2480

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2481

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2482

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2483

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2000609211-004
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH PHƯƠNG

Số 182/3, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 26 Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

264/5 Lê Đình Cẩn, Khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314519029-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP BAO 

BÌ GIẤY ĐẤT PHƯƠNG NAM

413/11/16 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315039586-002
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN 

PHÁT THỊNH

Số 269 Phan Anh, khu phố 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

684 Hương lộ 2 Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0302250366-005
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI IN MINH MẪN - XƯỞNG IN 5

0302802627-039 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
592 Kinh Dương Vương, Khu Phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Tầng 2, Trung tâm mua sắm Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, KP.11, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0700688984-005
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NHÔM VIỆT PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0314357402-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÈN  24 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

0305046376-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÓA NIÊM PHONG 

HOÀNG HÀ

0315753409-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ 

HÀNG VIỆT THÁI

0306714795-003
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÉP QUẢNG HÙNG

0314211932-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUANG PHÁT THỊNH
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN NF 

REAL

0315763485-001

0313735161-009

 Số 1 - Đường Số 17A - Khu Phố 11 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỲNH TRƯỜNG PHÁT

21 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

228/21B Đường Gò Xoài, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315013588-011 CHI NHÁNH 11 - CÔNG TY TNHH XDEAL FASHION  39 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2/5/26/5 Đường 2D Nối Dài, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

444/1 Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 295/18 Tân Hoà Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 Số 61, Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315815398
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA TRUNG 

HỒNG

177A An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MITSUKY CHÂU Á

76/2/34 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315825981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ICO VIỆT NAM

0313208380-001

0315824628
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH 

NGỌC HÂN

0315827756
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG XUẤT KHẨU ĐỈNH 

PHONG

0315827611
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO MAI 

ANH THẢO
158F Lê Tấn Bê  , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN 

TÂN

0315826262
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC 

HUY

759A Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315818688 CÔNG TY TNHH VŨ ANH FOOD
25/20/10 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315826103
Số 52/32/3A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



2484

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2485

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2486

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2487

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2488

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2489

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2490

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2491

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2492

4633:Bán buôn đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2493

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2494

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2495

1623:Sản xuất bao bì bằng gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2496

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2497

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2498

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2499

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2500

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315828703
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIÀY THUẬN PHÁT 

173/44/22 An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315827322

0315829626 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ABC
Số 121 Đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315827178 CÔNG TY TNHH MASSAGE KINH ĐÔ 
Số 1 Đường 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315830300 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH BURRO
23 Đường số 7B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315829834

0315780963 CÔNG TY TNHH KHUÔN BẾ HỒNG ÂN
23/52 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315830029 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL JD
933/5/2 Tỉnh Lộ 10 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315829023
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔN 

NHƯ THẢO

504/56/86 Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VMT

CÔNG TY TNHH CHÉRI
270/23 Lê Đình Cẩn,Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 281 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN KHẢI
Số 101, Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315827474

CÔNG TY TNHH ZERO DECOR  33 Đường 55A , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN MẠNH HÙNG CƯỜNG 

PHÁT

0315830928

0315833118

0315829584

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ZHAN PENG 95 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

385/40 đường Chiến Lược, Khu phố 14, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH INOX TÂN CƯƠNG

0315823504
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ 

THỊNH LỢI

0315832636 CÔNG TY TNHH HẢI TRUNG KIM VIỆT NAM
36/27/66/11 Bùi Tư Toàn KP4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1015 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

87 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315834915
CÔNG TY TNHH TM - DV XÂY DỰNG VÀ QUẢNG 

CÁO TRƯƠNG

119/36 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315833301



2501

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2502

1399:Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2503

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2504

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2505

5225:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2506

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2507

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2508

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2509

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2510

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2511

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2512

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2513

2930:Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe 

ô tô và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2514

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2515

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2516

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2517

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

 156/7, Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315833862 CÔNG TY TNHH TUẤN ANH LAND 
Số 267 Đường số 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LÂM DUY

480/13/3/10 Mã Lò, Khu Phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315832107

0315835901
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG HỒNG HẢI

Số 12A, Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315835891
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PT LÊ 

GIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANT
756/10 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315832989

0315830075
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẢO LONG

703/14 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315830004
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TRẦN GIA

85/17 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT

Số 353/5D, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315834055

0315837391 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC CƯỜNG 1124 Tỉnh Lộ 10 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ HUY HOÀNG 1054 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315835884
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC TUYỀN 

PHONG

Số 32 Đường 53D, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315835789

0315838518
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐAN ANH

150/37/18 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315838941 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TƯỜNG PHONG

0315841341
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MINH PHƯƠNG 24

 23 Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH RAW SOME & MORE

42/15 Đường Số 8, Khu Phố 26, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU - SẢN 

XUẤT - TÀI HƯNG THỊNH

U15-U17 Đường 2C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315828076
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THANG 

MÁY THUẬN PHÁT
23 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 23 đường 17A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315837440

0315832548



2518

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2519

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2520

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2521

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2522

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2523

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2524

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2525

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2526

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2527

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2528

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2529

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2530

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2531

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2532

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2533

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2534

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢ VY
372/21 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315839818

0315840274
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG GIẢI 

TRÍ B CLUB

367 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE MỸ NHÂN
Số 175, Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315840595

0315840147

0315840482 CÔNG TY TNHH GLASS BD
257/27A Phạm Đăng Giảng - KP5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315842225 CÔNG TY TNHH LEEJAN AURANT

0315842948
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIANG 

CHÂU

1015 Quốc Lộ 1A, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV KQT 
118/57/10 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315839279 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VŨ DUY
Số 7 Lê Văn Quới, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

18 Đường 52, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315842634 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GIA KHANG Số 14 Đường 2B, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315844173 CÔNG TY TNHH Q SPA
148 Liên Khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG TUẤN VŨ
Số 499B Chiến Lược, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315843596
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỬU 

CHÂU

Số 13C Đường 16A, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315842070

24/22/3B Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315845339 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỒNG LĨNH
66 Đường 11A , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315844737 CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC PHÁT PLP

0315842754 CÔNG TY TNHH PHA LÊ TÂM LINH
28B Bia Truyền Thống, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315843719

0315844021
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LỘC CÁT 

TƯỜNG

69/90 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH LI SEN
137/30/14 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2535

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2536

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2537

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2538

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2539

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2540

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2541

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2542

9639:Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn 

lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2543

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2544

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2545

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 

mỳ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2546

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2547

4311:Phá dỡ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2548

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2549

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2550

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT APT
100/3A Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315847022
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THANH CHÂU GLOBAL

Số 74, Đường G8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315845603

0315844511
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI VIỆT Á

79/34 Đường Số 4, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315846406
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VẠN 

HƯNG LONG

31 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315844744

0315848499 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY HỒNG
51B Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NAM NGHI

103 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315846646

0315846452 CÔNG TY TNHH BÙI QUANG HÙNG PHÁT

0315847294
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THẨM MỸ TIMMY 

VƯƠNG

222 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

288/8F Lê Văn Quới, KP.11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

375 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC XUÂN 

LÂM

0315847738 CÔNG TY TNHH MTV TM-DV PHÁT THỊNH
Số 69 đường số 10, khu dân cư Hương Lộ 5, khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 49  Đường 4C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315848273 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHAN GIA PHÁT

0315844624
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

RONGDA VIỆT NAM

76 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315844279 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUÂN LUYẾN 

0315848756 CÔNG TY TNHH THIÊN MỘC PHÁT

60/38 Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

45/22B Đường Liên Khu 16 -18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THẾ KỶ

0315847671 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIỆN MINH
4/14D Đường số 3B, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315851332
74 Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2551

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2552

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2553

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2554

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2555

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2556

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2557

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2558

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2559

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2560

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2561

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2562

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2563

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2564

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2565

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2566

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2567

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2568

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

912 Quốc lộ 1A, khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315850868
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT TÔ GIA

363/38/39/18  đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315848139
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG THANH BÌNH

0315850360
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU KIM HOA

0315850709
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẮT 

THÉP TÍN LỘC PHÁT 

82/8 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

71/45 Đường 15 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

477/54 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315850970
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TĂNG ANH KIỆT

 383 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315850378
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI 

SAIGON STAR

0315824547 CÔNG TY TNHH WATERLOO
553 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315826826 CÔNG TY TNHH FOOD KING SUMO
118 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315824917

0315828809 CÔNG TY TNHH LỌC CÔNG NGHIỆP PHÚ TÂN
 338/153F Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KẾT NỐI TẦM NHÌN

93 đường số 24, khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315827403
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KHANG THỊNH

0315829150
CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

PHƯƠNG TRANG

240/6 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

216 Đường Số 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

198 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315830773 CÔNG TY TNHH XNK VLXD VIET HOME
113/3 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315828100
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẮC QUY VẠN 

PHÚC THỊNH

0315824709 CÔNG TY TNHH TAIAN (VIỆT NAM) 

0315833090
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÉP NAM PHÁT

135/46 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 25 Đường Liên Khu 2-10, Khu Phố 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 82 đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315831992
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT BAO BÌ TRƯỜNG THỊNH

Số 151 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315834834 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE



2569

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2570

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2571

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2572

0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương 

liệu lâu năm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2573

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2574

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2575

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2576

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2577

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2578

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2579

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2580

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2581

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2582

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2583

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2584

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2585

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315825540
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

TRUNG PHONG

41 Đường 13B, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315835242 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH ĐẠI PHÁT 
216/115 đường số 5 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11/6A Đường Liên Khu 5-6 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

173/132 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315831872

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PCCC AN 

TOÀN VIỆT

0315837070

0315832227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN DƯỢC
76/19 Đường số 4, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHA KHOA VIỆT MỸ VI.US

0315835073
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TRANG 

TRÍ NỘI THẤT VỊNH AN

0315833799
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG CHAI 

NƯỚC TINH KHIẾT AN BÌNH

13/5 Ao Đôi, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÙI CHÂU
688/41/9 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315837049
 503 Khu Phố 2, Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315838821 CÔNG TY TNHH TAXLINK
28/11 Đường số 15, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN AN

Số 3/17, đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315837641
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ INOX BÌNH MINH PHÁT

Số 3 Đường Số 2, Khu Phố 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315840027

0315841493
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GIANG 

THÀNH

4C Bùi Hữu Diện , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315842345 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ MINH THUẬN
118/29A Đường Số 8, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN LONG LOGISTICS
193/32/22 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315842930 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SONG Q
110 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315843187

0315845089
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MAY MẶC 

UYÊN MOON

Số 53 Đường 2B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315847262
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU TÂM NGỌC

Số 10 Đương số 39, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2586

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2587

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2588

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Doanh nghiệp tư nhân

2589
-- Văn phòng đại diện

2590
-- Văn phòng đại diện

2591
-- Văn phòng đại diện

2592
-- Văn phòng đại diện

2593
-- Văn phòng đại diện

2594
-- Văn phòng đại diện

2595

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

2596

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Công ty cổ phần

2597

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

2598

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Công ty cổ phần

2599

8699:Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

2600

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Công ty cổ phần

2601
7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Công ty cổ phần

2602

8511:Giáo dục nhà trẻ Công ty cổ phần

2603
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Địa điểm kinh doanh

2604
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2605

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2606

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC THẾ LỘC 

PHÁT

331 Lê Văn Quới , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315800835 CÔNG TY TNHH THREE PLUS
36 Đường Số 2, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315849728

0315843148
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME CENTER MINH 

HOÀNG

2200764285-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THỦY HẢI 

SẢN TRUYỀN THỐNG

168-188 đường M1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

367 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0303194146-004
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẠN PHÚ BÌNH

Số 86, đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315522779-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THUẾ VIETTAS

0315483311-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TP

108/17 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 202, Lầu 2 Cao Ốc An Lạc, Đường Số 7 , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0311614309-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN NAM - CÔNG TY 

TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI MỸ

272/18A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312423755-003

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VIỆT ANH TUẤN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUẬN 

BÌNH TÂN

36 Đường số 13A, Khu dân cư Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM MIN
230/12 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315839938
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI MỘC

26A Đường 16B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315818818

0315840588
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẠCH DƯƠNG - NINH 

VÂN

39 Đường G9, Khu Đô Thị Mới Vĩnh Lộc, , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315843797 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODS MEDIC
51B Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN IGENE
24 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315846389
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN 

THÔNG TILASO 

38-40 Đường số 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315846244

0315846484 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REENYLE
53P Đường 1A, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315851396
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẠNH 

PHÚC

Số 40 Trương Phước Phan, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT HƯNG THỊNH - KHO CHỨA HÀNG

Số 17/2/16A Đường Liên khu 5 - 6, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00005
KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYÊN 

HUY

00002
KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH NHỰA 

POLYCO

Số 152A, Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 29 Đường số 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI Y HỌC CỔ TRUYỀN THANH XUÂN

323 Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



2607
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2608
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Địa điểm kinh doanh

2609

9321:Hoạt động của các công viên vui chơi và 

công viên theo chủ đề
Địa điểm kinh doanh

2610

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2611

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

2612 5320:Chuyển phát Địa điểm kinh doanh

2613

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2614
5320:Chuyển phát Địa điểm kinh doanh

2615

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

2616

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

2617

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Địa điểm kinh doanh

2618
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

2619

4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

2620

4763:Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2621 5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

2622
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2623

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Địa điểm kinh doanh

2624

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

2625 6190:Hoạt động viễn thông khác Địa điểm kinh doanh

2626
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2627
4634:Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Chi nhánh

2628

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

2629
7310:Quảng cáo Chi nhánh

2630
1030:Chế biến và bảo quản rau quả Chi nhánh

2631
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

2632
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi nhánh

2633
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

00037
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG PROVENCE - KHO CHỨA HÀNG

Lô 1.5 đường M14, Khu Công Nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT

Số 45/3 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00014 CỬA HÀNG KUBO AN LẠC
1231 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00001

00199 CỬA HÀNG LOTTERIA TỈNH LỘ 10
1271 Tỉnh lộ 10, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN

 5/3 Đường Số 6, Khu Phố 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIAO  Lô 1-4, lô 1-5, cụm 1, đường M14, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình 

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI 

ACT

881 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00043

00088

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 75 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH 

THUẬN PHONG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

879/36 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN

 5/1 Lê Văn Quới, Khu Phố 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ (THÀNH 

T20, Tầng 3, TTMS Aeon Bình Tân, Số 532A, Đường Kinh Dương Vương, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
KHO CHIẾN LƯỢC - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 

PHÁP KHO VẬN ÁNH DƯƠNG

12 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00064

00001

KHO BÌNH TÂN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU QUỐC HÙNG

561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00011 CỬA HÀNG SKECHERS - AEON BÌNH TÂN
Lô G21, Tầng trệt, Trung tâm mua sắm Aeon Bình Tân - số 1 đường 17A, khu phố 11, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU 

HƯNG DƯƠNG

 147/13 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

9A Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00001 KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH LI SEN

Lô T32A, Tầng Ba, Trung tâm mua sắm AEON-Bình Tân, Số 1 đường số 17A, Khu phố 

Số 561 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00005 GIAN HÀNG G34 - CÔNG TY TNHH TEAM UNISON 
Gian hàng G34, Trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường 17A, Khu phố 11, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
GIAN HÀNG GOJOY - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TOÀN CHÂU

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

CAD

Lô S3B, Tầng 2, tại TTTM Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường số 17A, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

51/1 Đường số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00002

0315581887-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ LĨNH NAM

20 Đường 2A, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

NET 767 882 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

0302303709-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN - THỦY 

HẢI SẢN SƠN SƠN

E4/52, Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315483142-001

0313764613-002
CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THIỆN HOA

 12 Đường Số 40,khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI AMA

0315802776-001

0305301918-002
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG TUẤN HẢO

Số 10 Đường 3, Khu Dân cư Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0310294529-003
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HƯNG 

THỊNH - XƯỞNG SẢN XUẤT 3

Số 17/2/22 Đường Liên khu 5 - 6, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THỊNH
184/1H Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



2634
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi nhánh

2635
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

2636

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2637
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2638
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

2639

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi nhánh

2640
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

2641

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2642
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi nhánh

2643
1811:In ấn Chi nhánh

2644

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

2645
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2646 2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi nhánh

2647

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

2648
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

2649

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Chi nhánh

2650
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

2651

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

2652

6619:Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2653

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2654

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2655

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2656

1030:Chế biến và bảo quản rau quả
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2657

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315659244-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HING ONG HUAT
416C Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314804315-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA GIA YẾN
1004/4A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315139975-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
153 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM
Số 39 đường 1C, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315123823-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT PHÚC HUY

23A đường số 20, khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315683617-001

0315767602-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG XANH

168/29 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314883483-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÒA TRÂN
 147 Đường Số 1, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIẾN HÙNG

93 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0314140142-002 CÔNG TY TNHH JED - CHI NHÁNH 2
Lô số T32D, tầng ba, Aeon mall Bình Tân, Số 1, đường số 17A, khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0305013370-005

0315853065-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN ẤN VĨNH KHANG
114/1 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315169987-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV MINH PHÚ SG

Lô số SF5, Tầng 2 Khu  Ẩm Thực , Trung Tâm Mua Sắm Aeon Bình Tân, Số 1 đường số 

17A, khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH 

VĂN HỘI VIỆT MỸ

104-104A, Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0310526868-003 CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT   60/3/72 Đường Số 5, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

0313548147-034

0315269678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONNECTHOME
116 đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0310599030-002
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

A LA NO 

195 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG LỘC-CHI NHÁNH TRƯỜNG PHÁT

Số 01 Đường 10C, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315865783-002
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN 

PHƯỚC

119/6 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0302772700-001

0302309845-065
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG TẠI 

BÌNH TÂN - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ 

LỚN 

0315849485 CÔNG TY TNHH VNYM NETWORK TECHNOLOGY

Số 41-43-45 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

107 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315850392 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN 55 Đường 55A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315851621
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI 

DETOX CHẢNH VIỆT NAM

410/2 Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315851212 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LÊ THẮM

0315850882
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRUNG 

CHÂU

276/3/45/9/17 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315850522 CÔNG TY TNHH SX TM LIGHT PACK PLT 
219/42/15 Đường Số 5, Khu Phố 7 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

47 đường Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



2658

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2659

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2660

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2661

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2662

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2663

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2664

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2665

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2666

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2667

4932:Vận tải hành khách đường bộ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2668

2790:Sản xuất thiết bị điện khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2669

7990:Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2670

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2671

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2672

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2673

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2674

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

14H Đường 18C, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315851572 CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐẠI THẮNG
133/54 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315850554
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NỘI THẤT VÀNG

0315854830
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG 

SẢN SÀI GÒN CITY LAND

79/26 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315855055
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT 3T

18/11/16A Đường Số 1, Kp7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315851237 CÔNG TY TNHH THE GOOD SCHOOL
243/33/1 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315854679
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC TẾ NAM VIỆT

0315855023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

KIM NGÂN PHÚ

931/14/6 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

21/25/2 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315855224 CÔNG TY TNHH CHÂN PHƯƠNG FOOD
135/27 Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315854358
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT 

TRỰC TUYẾN

47/14 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315848280
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TÂN ANH PHÁT

413/56/19/56 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315827509
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN 

SMARTTECH

473/30/4 đường Tân Hòa Đông, khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315857380
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU LỊCH 

SUJEONG

0315856394 CÔNG TY TNHH MANATA

156/95/4/47 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

81 Đường 9, Khu dân cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

741/1/19 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315859518
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÀY DÉP MAN

111/7C đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315857292 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE NHƯ

0315856683 CÔNG TY TNHH BEUS 40B Nguyễn Hới , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315858296
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN TÂN THIÊN ÂN

541/5 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2675

2750:Sản xuất đồ điện dân dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2676

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2677

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2678

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2679

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2680

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2681

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2682

1010:Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ 

thịt

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2683

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2684

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2685

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2686

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2687

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2688

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2689

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2690

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2691

4541:Bán mô tô, xe máy
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315860584

0315856309
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI TÂN VĨNH THUẬN

0315860094

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĐIỆN GIA DỤNG MINH PHONG

Số 16 Đường Số 4, KP 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315859155
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN THÀNH PHÁT

25/1 Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315860760 CÔNG TY TNHH XUÂN DOANH HD

Số 363/47, Đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315859194
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN 

Số 28, Đường 5F, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

323 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MIN COFFEE
Số 147/145 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315859469 CÔNG TY TNHH HÒA THÀNH LÂM
78/15 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MAY MẶC THUẬN THANH

2/5/7 Đường Số 5, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315860344

0315862528 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ RÁC TUYẾT NHUNG

Số 26 Đường số 38, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

56 Đường Số 8, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315852093 CÔNG TY TNHH JLY

0315861436 CÔNG TY TNHH DA DI

0315860168 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THIÊN PHONG MCT

0315865141
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI AN LỘC HƯNG

27/36/12/18 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM PHỤNG HOÀNG

 21/14 Đường Lô Tư, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

910/26/5 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FLY SIGN DESIGN GROUP VIỆT 

NAM

0315864405 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC LONG PHỤNG

173/44/12 Đường An Dương Vương, KP4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315862912

169/15 đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XE MÁY NAM TIẾN
254 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315862616

0315865649



2692

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2693

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2694

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2695

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2696

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2697

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2698

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2699

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2700

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2701

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2702

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2703

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2704

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2705

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2706

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2707

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2708

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315864980
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN ĐẠI 

PHÁT

0315864010 CÔNG TY TNHH CAO HÙNG COSMETICS

 57/3B Đường Số 18 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

730/1/4D Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315863867
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

KHANG HUY

363/29/1 Đường Bình Trị Đông, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315863183 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỆ NHẤT
42 Đường số 8, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

267/1D Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÔ MINH SƠN
36/9/8A Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315860520 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG KIM CƯƠNG
191-193 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦN HƯNG

0315864483

0315866265
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM 

PHÁT LONG

0315867396
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN 

XUẤT MTD

205/20/22 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315868015

0315866829
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIẾNG HÙNG

0315867406 CÔNG TY TNHH NUOLIAN VIỆT NAM

120/27A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315867357
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN 

NGÂN PHÁT

0315870663 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BAN DECOR
184/26A Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

41A Đường số 24, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 19 Đường số 53, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

242 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315869178
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CHIẾN 

LƯỢC

33 đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315871360

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

YONGSHENG

Số 16 Đường 3A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315869643
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU KHẢI PHÁT

308/13 Lê Văn Quới, Khu phố 24, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315869259

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG AN PHÁT ĐẠT

OF25 tầng 3, Lô Thương Mại, tòa nhà Moonlight Park View, 36-40 Đường số 7, Phường 

An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



2709

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2710

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2711

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2712

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2713

2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 

loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2714

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2715

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2716

4312:Chuẩn bị mặt bằng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2717

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2718

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2719

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2720

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2721

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2722

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2723

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2724

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2725

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

Số 2 Đường 40, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315870536
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẮT TÓC GỘI ĐẦU 

KHANG THỊNH

Số 110, Đường Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH T-CASE0315870617

0315869749 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LAMBDA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐO ĐẠC 

XÂY DỰNG DIỆU UYÊN

0315869139 CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC PHƯƠNG NAM

0315873689

0315870430
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU DƯƠNG HẢI

Số 4 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

72/46 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315873456

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG CƯỜNG

0315873840
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HẬU HỒNG

0315871515 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ POLARIS U

0315874259
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẮC QUY 

HỒNG ANH

324/24 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu phố 14,, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

102/33 đường 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 24/2 Đường Võ Văn Vân, Khu Phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

27/46 Đường số 18, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1074/10/8A tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

641 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

376 Khu Phố 8,Đường Số 7 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315872043 CÔNG TY TNHH MỸ DUNG HỚT TÓC 

0315872572 CÔNG TY TNHH FU WANG

1048 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315875527
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỘC 

SÔNG THU

0315875894
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

ANH TÀI

66/19 Đường Miếu Bình Đông , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315876383
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

LOOKING LAND

77/28/1 Chiến Lược, Khu Phố 15, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

597H Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3/58/2 đường số 1,Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
0315874851 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC NGỌC ANH ANH

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÁI VIỆT HOÀNG
42/39/3 Đường số 9, Khu Phố 13 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0315851325



2726

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2727

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2728

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2729

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2730

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2731

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2732

1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2733

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2734

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2735

6201:Lập trình máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2736

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2737

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2738

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2739

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2740

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2741

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2742

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315851861
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÁI 

TẠO

574/8/11 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

288 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

29/7 Đinh Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315853308 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIETAUS (VIỆT-ÚC)

0315852752
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

TÀU THUYỀN TIẾN THÀNH

21/20/59 Lê Công Phép, Khu phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 109/14/15 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315850547
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU TUỆ VY

0315850321 CÔNG TY TNHH THANH GIA ĐẶNG

0315848805
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

ENGONOW

0315851847
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CENTRAL POINT

82 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315855457
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THỊNH

881/26 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 8 Đường 54A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315856838 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DX
Số 35 Đường Số 13A, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315852456
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC 

PHONG

85/112 Đường Số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

42/51/7 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 6, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315853428
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TRƯƠNG GIA HƯNG

0315857729
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG HẠ TẦNG MINH KHANG

879/20/10/98/2 Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315852230 CÔNG TY TNHH OWL CONCEPT

0315858391 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI MINH

243/36/11F Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315857493

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ NHÂN HÒA 

THỊNH

0315857581
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUẤT 

NHẬP KHẨU LONG PHÁT TÀI

0315856549
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALL FOR 

YOU

223/1 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

160/29/100  Đường Số 11, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

38/15 Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

57 Đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



2743

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2744

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2745

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2746

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2747

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2748

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2749

3511:Sản xuất điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2750

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2751

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2752

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2753

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2754
-- Văn phòng đại diện

2755
-- Văn phòng đại diện

2756

1811:In ấn Công ty cổ phần

2757
7020:Hoạt động tư vấn quản lý Công ty cổ phần

2758

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Công ty cổ phần

2759

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

2760

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

0315867068 CÔNG TY TNHH HỒNG NGUYỄN VN

0315861588 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN PHÁT

0315865977 CÔNG TY TNHH MỸ GIA PHÁT

205/5/8A Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

408 Mã Lò , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315868625
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ VĂN PHÒNG PHẨM PHƯỚC QUÝ

50/29 Trương Phước Phan, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315871272
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT D&D

Số 977/21 đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

58-60 đường 54 KP9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

69/62 Lê Công Phép, Khu phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315870631
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

TƯỜNG ANH

0315869308
CÔNG TY TNHH PHONG MINH NĂNG LƯỢNG 

XANH

85/5  Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315874717 CÔNG TY TNHH QINC ENTERTAINMENT

0315869442 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ L & D

Số 118/1A, đường Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315862260 CÔNG TY TNHH TUEMAN
161 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

321/23 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0304812557-010

0314619464-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 

LIỆU VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TÂM

 19/9 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315875301
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG THỊNH

1166/12/1/18 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ BẢO THIÊN LONG

0315855150 CÔNG TY CỔ PHẦN IN DƯƠNG PHÁT

822/51A Đường Hương Lộ 2, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315858289 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SK

0315855256 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNCO

227/48/11 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315859275 CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM Đ VÀ D
985/69A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 686/53/12 Khu phố 9, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315863761
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN INFILAND

97D Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2761

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

2762

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Công ty cổ phần

2763

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

2764
1811:In ấn Địa điểm kinh doanh

2765

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2766
1520:Sản xuất giày dép Địa điểm kinh doanh

2767

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

2768
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2769 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2770
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2771 7310:Quảng cáo Địa điểm kinh doanh

2772

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2773
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

2774

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2775
1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Chi nhánh

2776

4751:Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt 

khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

2777
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

2778
1811:In ấn Chi nhánh

2779

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2780
7310:Quảng cáo Chi nhánh

2781 8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2782
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2783
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi nhánh

2784
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

2785

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Chi nhánh

2786

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp
Chi nhánh

2787
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi nhánh

0315864973 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÁU PHƯỚC

0315863095 CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA BABY
871 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

26 Đường Số 4 ( KDC Lê Thành), KP3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 1185 Quốc lộ 1A, khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ TÂN NGỌC LAN

0315870409
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 

LÝ SƠN 

00001

ĐIA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN LONG 

NGÂN

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIETMEDICAL

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LẠC TỶ
504/56/52 đường Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ELYSUN

Số 36 Đường 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10/6C Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1-1 Cụm 1, KCN Tân Bình Mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô 53 KCN Tân Tạo, đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Số 964/13 đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC 

00261

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - KHO BÁCH 

HÓA XANH SỐ 7
00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH XÂY 

Cụm 8, Khu Công Nghiệp Tân Bình II, Đường M1, , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

926 Đường Tân Kỳ Tân Quý , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

0314915255-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TM NGỌC 

THẮNG

119/13 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

29A Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315865783-003
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN 

PHƯỚC

47/13 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
0315567145-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KSM MINH NGỌC

0312301154-002
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC 

PHẨM CÀ RỐT

Lô 22 Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55-57 Đường số 10, Khu phố 15, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

441 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313389553-001

0315850547-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ VY

0315865550-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

THT

0315736805-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TIẾN THỊNH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ZUNIK

0315828686-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRÍ 

6/23/3 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312804052-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LUÂN KHA

0313760552-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẢI 

MƠ ĐÍNH- KHO HÀNG

0315864148-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT KLC

0314785077-002
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN 

TRUNG NGUYỄN

120 Đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

199 Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

35 Đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

45 Đường kinh số 1, KP5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

255/4 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

84B Đường Ao Đôi, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam0314363660-001

 891 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0300872033-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ QUANG THÔNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ÉN VÀNG - QUÁN COFFEE & TEA LEMON 

TREE

826A, Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0312177066-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN NAM 

PHÁT - XƯỞNG SẢN XUẤT



2788
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

2789

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Chi nhánh

2790
8532:Đào tạo trung cấp Chi nhánh

2791
1812:Dịch vụ liên quan đến in Chi nhánh

2792

1709:Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu
Chi nhánh

2793

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

2794

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

2795

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2796 2410:Sản xuất sắt, thép, gang Chi nhánh

2797

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2798

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2799

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2800

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2801

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2802

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2803

1621:Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2804

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2805

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2806

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2807

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2808

0112:Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315873720-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀNG 

PHÁT BÌNH TÂN

Số 381, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

141 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312538227-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH MINH

312 Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312790177-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BAO BÌ THẮNG THIỆN

0312876956-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU ABC

0315395418-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN PHƯƠNG VY

650 Hồ Ngọc Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

368A đường Chiến Lược, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 712/2 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0308763815-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG 

MẠI -DỊCH VỤ  THIỆN CÔNG

 254/46 Gò Xoài, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0310495708-006

0315793659-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JEANS VIỆT SQUARE 

ROUND

5/4 Đường Số 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

108 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315878133 CÔNG TY TNHH DP THÁI LINH 

231/12B Chiến Lược, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Số 95 Đường số 47, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỰC 

0315879698
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ 

ĐIỆN TÚ PHÁT

 120/3 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315875809

0315877115
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG DƯƠNG MINH

0315562926-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHỰA THU PHÁT- XƯỞNG SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH D-AROMATICS

2C Đường số 5F, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒNG HẠNH OPTICS

354 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

31/39/14 Đường Số 3, Khu Phố 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315875196 CÔNG TY TNHH TAIKAN VIỆT NAM

183 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315880767

0315881249

0315880238
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHÔM KÍNH HOÀNG THỐNG

143, Đường số 14, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315871547
246 Đất Mới (Bình Trị Đông), Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

PNP 
0315874629

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ 

NHẬT PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN VINH 

MINH

0315880573
số 123/45 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315878655

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

NỘI THẤT XANH IDEA

77/4C Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DASAVI

44/4A Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2809

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2810

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2811

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2812

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2813

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2814

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2815

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2816

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2817

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2818

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2819

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2820

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2821

5320:Chuyển phát
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2822

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2823

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2824

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2825

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2826

4791:Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện 

hoặc internet

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315880245
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

SINYI

420 Đường Tên Lửa, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315878461 CÔNG TY TNHH LẨU TỨ XUYÊN

0315880301 CÔNG TY TNHH TNHH NICE CHÂU

395 – 397 Vành Đai Trong, Đường Số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315883172 CÔNG TY TNHH 3T FAST FOOD

870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 1A Đường Lô D, Khu phố 3 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315880929 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THKS
F26 Đường số 17B, Khu Phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

380 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315877637 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN CƯ

0315882718
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG ACB

0315882531
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NAM DƯƠNG

0315883038
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU MINH VĂN

114/33/1F Đường Số 8 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315883091
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUA XIN 

VIETNAM

168 Đường Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9A Đường Số 13 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

420 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315884232 CÔNG TY TNHH YOR HEATH

227/13/8 Phạm Đăng Giản, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

134 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315885451 CÔNG TY TNHH XNK HUỲNH YÊN
Số 21-23, đường số 6, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315882683 CÔNG TY TNHH MUA BÁN THIẾT BỊ HỒNG NGỌC

0315882355
740 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315886705

CÔNG TY TNHH DV – CP PHƯƠNG NAM

0315885500 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIẾN AN
617 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315883278 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TRƯỜNG THÀNH
281 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

730/29/110 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU J&S

0315877605 CÔNG TY TNHH  UPDATA

 24/11 Đường Bến Lội, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



2827

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2828

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2829

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2830

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2831

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2832

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2833

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2834

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2835

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2836

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2837

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2838

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2839

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2840

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2841

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2842

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2843

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2844

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

66 Đường Số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

228/32 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 673 Hương lộ 2, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

188 – 190 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3/58/2 đường số 1,Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

244 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22/2A Đường 18D, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

30/1 đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

338/162/11 Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315887515
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU NGỌC 

CHÂU MINH

0315887794 CÔNG TY TNHH ONVIA

0315888780
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN 

GOLDEN LOTUS

0315888981 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC THÚY NHI

0315884070 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT TÂY NAM

0315888741 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VĂN ĐÀO

0315889142
CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN MASSAGE 

THANH XUÂN

743 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315886977
CÔNG TY TNHH XD - TM - SX ĐÁ HOA CƯƠNG 

TÂN VIỆT PHÁT

151/67/49/8 Đường Liên Khu 4-5, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315887522
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

XUYÊN VIỆT

0315889576
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TBS 

0315890116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UYÊN CHÍ

0315886180 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH NGỌC ANH
Số 1A Đường Lô D, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315880365
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THANH BÌNH

48/11 Đường số 10, Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315881418
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

PHÚ GIA

141/28 Đường Số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315883775 CÔNG TY TNHH LUCKY MARK 439/9 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

150 Quốc Lộ 1a, Kp1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

26 Đường số 4 (KDC Lê Thành), Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315888452 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH KHANG

0315887145 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨ PHONG

0315888491

56 Đường số 8, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ GIA KHANG



2845

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2846

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2847

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2848

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2849

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2850

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2851

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2852

4102:Xây dựng nhà không để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2853

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2854

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2855

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2856

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2857

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2858

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2859

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2860

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2861

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2862

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

336 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

52A Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

700/2L Tỉnh Lộ 10  , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

432 Bình Thành, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

118/48/10A liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

122/24B Đường Bình Trị Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

177/57  Đường Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

427/11 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

972 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315888420 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SẢN 27

0315888501
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LÊ 

NGUYỄN

0315893332
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DOHACO VIỆT NAM

0315891536
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI 

TIẾN THÀNH

147/1J Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315893702 CÔNG TY TNHH XÂY NHÀ ĐẸP CHÂU LONG
96 Đường Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315892635
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN 

HUỲNH

0315891649 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ THIÊN LỘC

441/6 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 27, Đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315887963
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT PHÚC THỊNH PHÁT

52 Đường số 5, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315893290
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÃO LÊ 

HOA

557/60/23 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315889181 CÔNG TY TNHH KIM HOÀN TRƯỜNG

0315894209
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ PHÁT NAM KHANG

0315893942 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THỊ HÒA

0315894304
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN 

NGUYỄN LONG

0315888445
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SAO 

THẦN

67 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315896647
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LONG PHÚC

0315897009
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÚ 

AN KHANG

38 Liên Khu 8-9 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315896365 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ ĐÌNH MẠNH

0315898605 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TD-SKIN 



2863

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2864

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2865

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2866

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2867

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2868

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2869

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2870

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2871

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2872

4212:Xây dựng công trình đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2873

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2874

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2875

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2876

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2877

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2878

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2879

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2880

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

41G Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 950 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

92/1B Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

122/15/4/6 Khu phố 4 Đường Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

513/13/11 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 A14 Đường Số 4, Khu Dân Cư Lê Thành, khu Phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

37/1B Lô Q, Đường Phan Cát Tựu,  Khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 900, Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

379 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

103 Hồ Học Lãm , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315897697
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THÁI CƯỜNG

0315902611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUGOVIT
477/56 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315899091 CÔNG TY TNHH MÁY MAY SENG FENG
29 Đường G5 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315879842
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU N.A.U

0315877531
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÔNG 

NGHIỆP MIỀN NAM

0315882299
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHỆ SAO PHƯƠNG 

NAM

0315882274
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BEAUTYSTREAM

0315884426 CÔNG TY TNHH M.A.R.S

0315884257
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐỨC HẢI

0315887177 CÔNG TY TNHH XD TM NGUYỄN LỘC
85/10 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315876023 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT YTAMCO
8A Đường 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315889495
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - MÔI TRƯỜNG QUỐC 

AN

0315883327
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÂM 

GIANG

276/17/33 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

116/6 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315890807
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THI 

CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

114/4 Đường Số 8, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315894336
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA 

THUẬN

205/20/32/6 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315895643
CÔNG TY TNHH ĐÓNG THÙNG XE Ô TÔ TUẤN 

DUY

0315892032
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU LÊ THI

0315896358
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ASIA DRAGON



2881

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2882

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2883

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2884

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2885

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2886

4633:Bán buôn đồ uống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2887

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2888

4711:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các 

cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

2889
-- Văn phòng đại diện

2890 -- Văn phòng đại diện

2891
-- Văn phòng đại diện

2892 -- Văn phòng đại diện

2893
-- Văn phòng đại diện

2894

3700:Thoát nước và xử lý nước thải Công ty cổ phần

2895

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

2896

4690:Bán buôn tổng hợp Công ty cổ phần

2897

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

2898

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Công ty cổ phần

2899

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

2900
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

Số 822/23/14 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

276/17/25 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19A Đường Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

196 Đường Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

413 Vành đai trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

316/20 Hương Lộ 80, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

206 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

151 Đường 5C, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 2 Đường Số 3A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315892314
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUẤT 

NHẬP KHẨU ANH EM PHÁT TRIỂN 

0315853474 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÀO TẠO HALI SPA
155 An Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

945/31/11-13 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315901343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÉT XƯA

0315896887
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY 

MẶC PHÚ TÀI

45/1 Phạm Đăng Giảng, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315901142
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TƯƠNG LAI

0315897778 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HPH

0315901745
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ 

LIÊN GIA PHÁT

0315898965 CÔNG TY TNHH ROSENA
69 Đường số 2, Khu Phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313132075-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÁT TRIỂN VANG HOÀNG ÁNH

12 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315475381-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIỆC LÀM 

0313638898-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN LỘC PHÁT

0314112674-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY 

0314782206-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DỊCH VỤ 

BẢO VỆ VỆ SĨ TRƯỜNG THÀNH

0315871875
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG THIÊN PHÚ

0315861147
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG SẢN XUẤT 

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOÀNG LONG

0315880372
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 

MẠI APOLLO

125 Đường số 6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315884225
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ 

TRƯỜNG NHÀ ĐẤT

Số 352/19 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315888999
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

TRƯỜNG PHÁT

0315898919 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ STC

18/2D Đường số 1, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

301 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00003
ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH NHỰA 

POLYCO

Số 29 Đường Số 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



2901

4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

2902
2816:Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Địa điểm kinh doanh

2903

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Địa điểm kinh doanh

2904

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2905
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2906

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

2907

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Địa điểm kinh doanh

2908
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2909

1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản
Địa điểm kinh doanh

2910

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Địa điểm kinh doanh

2911

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Địa điểm kinh doanh

2912 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2913
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

2914
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2915

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

2916
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

2917
4541:Bán mô tô, xe máy Địa điểm kinh doanh

2918

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác
Địa điểm kinh doanh

2919

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

2920

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Chi nhánh

2921

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2922

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

2923
1811:In ấn Chi nhánh

2924

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2925

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chi nhánh

439 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

632A, Khu phố 4, Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Lô G33-3, Lầu trệt TTMS Aeon - Bình Tân, số 01 đường số 17, khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18/37 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

279 Đường số 29 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

732B-732C-732D, Hương Lộ 2, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

171 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

270/9A, Đường Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

22 đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

49/72 đường số 4, tổ 350, Khu phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SF6B, Tầng Hai – Khu Ẩm thực, Trung Tâm thương mại AEON MALL Bình Tân, Số 1 

Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13B Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9/2 Trương Phước Phan, KP18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC 

PHẨM SẠCH

Số 46/53/12 Đường số 18, Khu phố 02, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001
XƯỞNG - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ HƯNG LONG

00017
CỬA HÀNG GAS 24H SỐ 14 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DẦU KHÍ MIỀN NAM

00002
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y 

TẾ - CỬA HÀNG MẮT KINH AN TÀI (CHI NHÁNH 2)

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NHỰA VINH PHÁT

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

KHỞI MINH

686/6 Quốc Lộ 1A,  KP9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô 7, Đường 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00010

NHÀ HÀNG HOTTO - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

16 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM

00004
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

MR.ECO

597N Tên Lửa, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH HÒA 

THÀNH LÂM

00002
CÔNG TY TNHH HE-O MI VIỆT NAM -XƯỞNG 

MAY HEMI

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH EM 

NHÂN DANH
00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH TÂN U5-U7 Đường 2C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

BÁC ĐẰNG LED

239 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00027
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV SÀI 

GÒN LOTT VIỆT NAM

00007
CÔNG TY TNHH MNS MEAT HÀ NAM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH BÌNH TÂN - TP. HCM

00004
CỬA HÀNG CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 

VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM

00003  CỬA HÀNG HOÀ BÌNH MINH 23

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC LÂM

00250

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 287

0315011301-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

KIM LONG

 129/39 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314336628-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT LỘC PHƯỚC

10/6E Đường số 10 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0311068480-001
CHI NHÁNH KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ HLC

0314923383-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN KHANG

47 Liên khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

1E Hẻm 35, đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315786002-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIẢI TRÍ 

ĐIỆN TỬ 999

599B Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0301722256-012
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 

HIỆP - TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU AN LẠC

688 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



2926
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

2927

2825:Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống 

và thuốc lá
Chi nhánh

2928

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2929

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Chi nhánh

2930

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

2931

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

2932
8292:Dịch vụ đóng gói Chi nhánh

2933

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

2934
5629:Dịch vụ ăn uống khác Chi nhánh

2935
5629:Dịch vụ ăn uống khác Chi nhánh

2936
5629:Dịch vụ ăn uống khác Chi nhánh

2937

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

2938
2410:Sản xuất sắt, thép, gang Chi nhánh

2939
2640:Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi nhánh

2940

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2941

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2942

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2943

1391:Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2944

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2945

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2946

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2947

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

759/60E Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

686/5 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

299/1 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

131 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

92A Đường Liên khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

666/5D1  Lê Trọng Tấn, KP3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

98/10 Bình Trị Đông, Khu Phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

240/5B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

88A Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

762/7 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 212 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

71/31 Đường Số 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

142 Đường Bình thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0313557462-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THÉP KHÔNG GỈ NGUYỄN ANH

0315867452-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY 

HOÀNG PHÁT

0315781195-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

GAME THIÊN PHÁT

0315908081-001
CHI NHÁNH 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM 

THỊNH LỢI

0310517662-003

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN 

VŨ - CỬA HÀNG VỎ XE PHƯỚC

861A Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

2300612279-001
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY TNHH AN 

HOA

0314638756-002
CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIM KORE

Số 443/4 Chiến Lược, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312237283-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TWO BROTHERS

0313094091-003
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ MINH 

PHƯƠNG - CHI NHÁNH 2

0313094091-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH 

VỤ MINH PHƯƠNG

0313094091-002
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ MINH 

PHƯƠNG - CHI NHÁNH 1

2A/58 Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0311872388-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỜI TRANG XUẤT KHẨU GIA BẢO- PHÂN 

XƯỞNG MAY GIA BẢO 

845 quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314984604-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN 

LẠNH RỒNG VÀNG - XƯỞNG SẢN XUẤT

0302912161-004
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THÀNH ĐẠT

0315890444
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CHUNG TẤN PHÁT

0315900847
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

VIỆT HÙNG

0315901953
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

SỢI CHỈ HÙNG LIỄU

0315899214
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY PHƯỚC 

LỢI

0315900029 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MẬU TÀI
870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315902548 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC THIỆN
219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315903661
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN 

ĐẠT HỘI TÍN

0315900773 CÔNG TY TNHH QUỐC ĐĂNG AUTO

67 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

541/19 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



2948

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2949

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2950

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2951

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2952

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2953

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2954

4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2955

8551:Giáo dục thể thao và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2956

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2957

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2958

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2959

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2960

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2961

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2962

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2963

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2964

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2965

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

800 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

288 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

92/19 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

108 Gò Xoài, khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 213E, Đường Phan Anh, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1A Đường Lô D, Khu phố 3 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

557/18 Hương lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

330A Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

59 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

101/3 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315902241
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE PHƯỢNG 

NAM

Số 32, Đường 4A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315903012
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI XOA BÓP 

MASSAGE HOÀNG KHÔI

390/63 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315881288 CÔNG TY TNHH TIẾN LB

0315902058 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BK98

0315905877
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AMOREVE 

VIỆT NAM

0315907070
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TÂN PHƯỚC LỘC

0315896502
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG V 

RICH

507 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9 - 11 - 13 Đường số 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315904400 CÔNG TY TNHH SUNSHINE YOGA

0315905796
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ TIN HỌC HƯNG THÀNH ĐẠT
số 4, đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315905771 CÔNG TY TNHH SX TM K/S TRADING

0315908571
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MAGIC SENYA

0315900565 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHẠM LUÂN

0315909448 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE MY MY
Số 75, Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315906119
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP 

KHẨU THÁI BÌNH DƯƠNG

685 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315909582 CÔNG TY TNHH CAFE LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

0315908282
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHÁCH SẠN RẠNG ĐÔNG

0315907377
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX 

ĐẠI THIÊN

0315909991
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN CHUYỂN PHÁT 

NHANH PHÚC AN



2966

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2967

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2968

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2969

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2970

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2971

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2972

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2973

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2974

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2975

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2976

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2977

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2978

4321:Lắp đặt hệ thống điện
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2979

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2980

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2981

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2982

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

467 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 255 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

82 đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 64, Đường 3A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13 đường số 9, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

135/2/15/5/1 Tây Lân, Khu Phố 7 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

156/13/2/1 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

688/24/11 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315911493 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀN LÊ THANH

0315913518
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ 

VẤN KINH DOANH ÂU VIỆT    

0315913356
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI THÉP PHÚC LỘC PHÁT

16 đường 50A, KP9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315913476 CÔNG TY TNHH MTV NHÂN LỰC ADC
số 2.38 Lầu 2, Cao ốc An Lạc  Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315912835 CÔNG TY TNHH TỪ TÂM TẤN

0315907916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH AN BÌNH

Số 107 Đường Số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 96/3 Miếu Bình Đông, Khu phố 17, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315903904 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TRẦN CƯ
870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315913148
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MINH ĐĂNG

Số 80/91/20/9 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315907641
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VƯƠNG GIA

0315911831
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIKI 

VIỆT NAM

0315914800
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO TÂM 

PHÁT

0315911630
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH NGUYÊN 

ĐẠT

0315909529
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ QUẢNG CÁO 

NGHĨA PHÁT

3/26/9 đường số 1, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315913003
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

NGUYỄN GIA GROUP

0315909455
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

RANDY VINA

Số 9/12 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315915547
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM 

VIỆT HOÀNG

0315915138
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE TÂN SÔNG 

HẬU



2983

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2984

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2985

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2986

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2987

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2988

6312:Cổng thông tin
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2989

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2990

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2991

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2992

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2993

0149:Chăn nuôi khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2994

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2995

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2996

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2997

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2998

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

2999

2410:Sản xuất sắt, thép, gang
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3000

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

478 Trần Văn Giàu , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

17/59 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 2B Đường Liên Khu 2-5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 4 đường số 17, KDC Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 7/134/84/10 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

270 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

119 đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

483 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

363/28/1 Lê văn Quới, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

17/18/15/22/30/14 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

30 Đường 5, Khu Dân Cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315907257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỀN TÍN

0315913268
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT THIÊN MẠNH HÙNG

354/16/6/8A Đường Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315904721
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG BOSS

0315918890
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN TOÀN THỰC PHẨM 

AZF

0315915000
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN MINH HẢI 

BÁCH XUYÊN VIỆT NAM

0315918107
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ MẠNG 

GỐC VIỆT

0315916357
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN 

THIÊN PHÚ

0315916967
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

NGÔ KIỀU HÂN

0315917576
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH 

AGODY

0315916519
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DIỆU 

PHÁT SÁNG

101 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315918315 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI TRƯỜNG GIANG

0315914783 CÔNG TY TNHH MIN SHANG

0315920561
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU QUANG TUẤN

118/62 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315920850 CÔNG TY TNHH EAGLE CERAMICS
610 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315920829 CÔNG TY TNHH ACE CONCEPT
58/6 Liên Khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315920498 CÔNG TY TNHH MASSAGE THUẦN TÚY

0315922720
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THANH 

MINH

0315922826 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN GIAI

 Số 1, Đường Số 4, Khu Dân Cư Tiến Thắng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

05 Đường 21A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



3001

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3002

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3003

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3004

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3005

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3006

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3007

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3008

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3009

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3010

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3011

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3012

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3013

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3014

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3015

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3016

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3017

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3018

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

 137/104/10a, Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 41 Đường 21D, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

47/5/13  Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 06, Đường 4A, Khu Phố 4, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

412 Tân Hòa Đông , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

661 Quốc Lộ 1A, Khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

54/12/11 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

46/104 đường số 18, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

55/28A Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 584/36 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

48C Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 97 Đường Số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

43 Đường 25A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

105/15A Đường số 18, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315921332
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

PHÚC KHANG

0315924037
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG KÍNH THIÊN NGÂN

0315924453
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

0315919830 CÔNG TY TNHH GIÀY DÉP PHÚC SANG

0315924686 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VN TRƯỜNG THÀNH
196 Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315921420 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ S TÍN 

0315923058 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN VĨ

0315923890 CÔNG TY TNHH AMOR PAKCCI

0315926154
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THANH DUNG

0315924213 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ NHÂN 

0315923629 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BALI

0315926651 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AVI TECH

0315928465
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THỦY 

LỰC VÀ KHÍ NÉN HIỆP LỰC

0315928401 CÔNG TY TNHH MYSKIN 

0315926404
CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ MINH CHÂU

0315923065 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH AN 

754/13/29 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315921999 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH THÀNH DANH

0315924238
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI ĐỨC HÙNG

363/11/38 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 67 Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



3019

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3020

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3021

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3022

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3023

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3024

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3025

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3026

3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3027

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3028

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3029

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3030

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3031

0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3032

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3033

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3034

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3035

1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3036

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315907514

0315906334

0315932140

0315875252

0315902185

0315901689

0315896044

0315924414

0315928722

0315929726

53/9 Đường 8A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

số 2.38 Lầu 2, Cao ốc An Lạc Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

22 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

112 Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1/5H Đường số 18B, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

111/29/2/8A đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

230/8B đường Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

582/22 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 1A Đường Lô D, Khu phố 3 , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 439/59/19 Hồ Học Lãm, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

375 Đường Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 1A Đường lô D, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

668/26/7 Tân Kỳ Tân Quí , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315928793 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HMED

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÀ PHÊ THÚY VY

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XƯA VÀ NAY

0315924291 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEST 123

0315924566 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGHĨA FOX

0315930390

0315933063
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA 

CÔNG BAO BÌ THUẬN THÀNH

0315930457 CÔNG TY TNHH TMDV TIẾN THỊNH 

0315924911 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỘC THÁN

0315928433

CÔNG TY TNHH PHI SONG MÃ

CÔNG TY TNHH TRAN LONG HOLDING

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU AN ĐẠT PHÁT 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ VÀ MUA BÁN Ô TÔ 

HÙNG LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

QIANG HUA XIN

CÔNG TY TNHH MEGA JARAI MANDIRI

CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH NẤM VÀ YẾN THIÊN PHÚC LỘC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ 

CÔNG TẠO



3037

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3038

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3039

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3040

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3041

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3042

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3043

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3044

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3045

4321:Lắp đặt hệ thống điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3046

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3047

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3048

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3049

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3050

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3051

7911:Đại lý du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3052

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3053

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315915219

0315919090

0315916244

0315917128

0315908035

0315908980

0315915674

0315919005

741/1/31 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 5 Đường 14E, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7/3, Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

26, đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

104B Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

143/7 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 67/2/56 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14 Đường 53, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 588/3/15, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

147/8A Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

321/14 Đường Ấp Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

131/41 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

194/3 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

100/5/19A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

99/68 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 26 Đường 2A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

822/70 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN XUẤT NHẬP 

KHẨU MTP

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM SÀI 

GÒN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TIẾN THỊNH

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỸ TRÀ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - 

 THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TÂN DOANH PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU TINH KHOA

CÔNG TY TNHH TM ĐẠI DƯƠNG XANH

0315909335

0315904658

0315912024

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ BĐS CÔNG ANH 

CÔNG ANH REAL ESTATE

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THỨC TỈNH 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLD 

SEA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

SONG LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ KTV

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG 

HOÀNG THỊNH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN 

THÁI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NAM 

AN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT BỊ THẨM 

MỸ HUY HOÀNG

0315913733

0315896301

0315908691

0315913839

0315910299

0315916156



3054

5629:Dịch vụ ăn uống khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3055

8220:Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3056

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3057

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3058

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3059

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3060

4690:Bán buôn tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3061

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3062

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3063

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3064

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3065

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3066

4799:Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3067

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3068

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3069

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3070 -- Văn phòng đại diện

3071
-- Văn phòng đại diện

0315920000

0315928962

0315929081

0315932775

0315931355

0315925312

0315924051

0315923107

0315924478

 Số 11 Đường Số 1C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 60 Đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

4331/3 Đường Nguyễn Cửu Phú, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19 đường số 2, khu 17,7 ha, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 2, Đường số 4, KDC Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

33 Đường Số 2, Khu Dân Cư Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

544/11B Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 7 đường Liên Khu 10-11 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

473B Đường Chiến Lược, Khu Phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

17/18/15/22/52 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

2/5/26/8 Đường 2D, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

40/4/8 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

738/41/10/4 Quốc lộ 1A Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

234/33/4 Mã Lò, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 205/1/59 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

441/66 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

22/1 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

299/72 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DINH ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯ GIA GROUP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 

AB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN 

XUẤT SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TÚ ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ NIÊM 

PHONG HOÀNG HÀ

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ 

TỰ ĐỘNG SUNRISE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN 

TRÚC HẢI SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

BÌNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHÂU QUANG VINH

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THƯ DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ GIẢI PHÁP DỊCH 

VỤ SS-TEL GROUP

CÔNG TY TNHH TM & DV SẮC MÀU VIỆT

CÔNG TY TNHH ORIHERB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẰNG 

HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH ĐẮC MINH SÀI GÒN 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MTCONS

0315924485

0315924164

0315922791

0315926355

0315925979

0315930111

0315931002

0315763100-001

1101803862-001



3072
-- Văn phòng đại diện

3073
-- Văn phòng đại diện

3074

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

3075

3700:Thoát nước và xử lý nước thải Công ty cổ phần

3076

7020:Hoạt động tư vấn quản lý Công ty cổ phần

3077

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Công ty cổ phần

3078

1103:Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Công ty cổ phần

3079

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

3080

5820:Xuất bản phần mềm Công ty cổ phần

3081

8541:Đào tạo đại học Công ty cổ phần

3082

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

3083

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3084

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3085
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3086
0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Địa điểm kinh doanh

3087

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3088

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

3089 5310:Bưu chính Địa điểm kinh doanh

3090
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

3091

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Địa điểm kinh doanh

3092

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

0315916942

0315921163

0315932045

0315931676

0315920441

0315926690

00001

0106106077-007

0315906422

0315909127

0315902386

90-92-94 Bùi Dương Lịch, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

493 Lê Văn Quới , Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

17/18/15/14/22 Liên Khu 5-6, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

85/100 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 12B Đường 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

148 Trần Văn Giàu , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 262A Phạm Đăng Giảng-khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 49 Đường 25A, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

268 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25 Đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

123 Đường số 55, khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

457/21 Bình Thành, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

474/14 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

81 Đường số 13B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

159 An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

602 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

102/39 đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô OF23 - Tầng 3, số nhà 2.18 Lầu 2, Block A-B, Căn hộ Moonlight Park View, Đường 

số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

408 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 105/52/18, Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số nhà 399, Đường Trần Văn Giầu , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HAVI TECH - KHO CHỨA HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NTH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH 

DOANH GIA BẢO
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ LONG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CML- CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN VIETHOME

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NGUYỄN 

HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NWIN

CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 9- CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAME 368

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỸ 

THUẬT MINH SANG - MINH SANG GALLERY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHÚ THỊNH PHÁT

KHO ĐÁ TUẤN TÚ 02 - CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SONG ÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG FIVESTAR

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VỐN NHÂN LỰC 

JOHUCA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINGDOOR

PHÒNG KINH DOANH BÌNH HƯNG HÒA A - BÌNH 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THANG MÁY 

PHỤNG HOÀNG
CỬA HÀNG SỐ 1 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

HẢI SẢN PHƯƠNG LINH
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH SỐ 270
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3093

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3094

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3095

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

3096

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3097
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

3098
4541:Bán mô tô, xe máy Địa điểm kinh doanh

3099

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3100

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3101

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3102

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3103

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

3104
1811:In ấn Địa điểm kinh doanh

3105
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3106

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

3107
4101:Xây dựng nhà để ở Địa điểm kinh doanh

3108

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Địa điểm kinh doanh

3109
2610:Sản xuất linh kiện điện tử Địa điểm kinh doanh

3110

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp
Địa điểm kinh doanh

3111
1811:In ấn Địa điểm kinh doanh

3112
1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Địa điểm kinh doanh

3113
3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị Địa điểm kinh doanh

3114
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3115
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3116

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi nhánh

3117
2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi nhánh

3118 9311:Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi nhánh
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Số 1748, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

122/17 Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô số F28 Tầng 1 Trung Tâm Mua Sắm Aeon Số 1 Đường Số 17A, Khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

80 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

350 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Số 39-41 Đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

127A Đường Cầu Kinh, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

704/45 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

số 1A Đường số 2, khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô B14/I đường số 2A KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1 đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4341/1 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1251/1 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 208 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

483 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

677 Quốc lộ 1A - Khu Phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

127A Đường Cầu Kinh, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Lô PT1, Khu y tế Kỹ thuật cao, Số 532A, đường Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1, Số nhà 79, Đường số 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

301 Nguyễn Thị Tú,  Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

182/13/41 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhà 0.02 Đường số 3, Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

96 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 9 Đường 5B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Quầy GF-02, 819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

BÃI XE 39

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI KHAI TÂM - KHO CHỨA HÀNG

PHÒNG KHÁM LCC

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH PITA 

VIỆT NAM

CỬA HÀNG LINA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ LINA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVTECH - KHO HÀNG

CỬA HÀNG CO.OP FOOD VISION

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 289

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM TRƯỜNG PHÚ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TUẤN 

MÃ (VIỆT NAM)- KHO CHỨA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ FURNOTEL VIỆT NAM - 

KHO HÀNG

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH LINLIN CANVAS

KHO BÌNH TÂN 2 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU QUỐC HÙNG

VINMART+ HCM 882

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG ANDA

CỬA HÀNG MỸ PHẨM TẠI AEON BÌNH TÂN

KHO- XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN 

KOODA VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH IN - BAO 

BÌ AN KHANG - XƯỞNG IN ẤN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT NGỌC PHƯỚC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THỂ DỤC 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KIM LOẠI NAM THỊNH PHÁT - KHO 

CHỨA HÀNG

CỬA HÀNG HÒA BÌNH MINH 8

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CANIFA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SỢI ĐỒNG SÁNG-KHO CHỨA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

KHÍ ĐỨC HUY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỆT 

VIỆT PHONG- KHO CHỨA HÀNG
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3119

3250:Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi nhánh

3120

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chi nhánh

3121

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Chi nhánh

3122
1811:In ấn Chi nhánh

3123
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi nhánh

3124

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

3125
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3126

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

3127
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

3128

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Chi nhánh

3129

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

3130
7710:Cho thuê xe có động cơ Chi nhánh

3131

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3132
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

3133

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Chi nhánh

3134
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

3135

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3136
5629:Dịch vụ ăn uống khác Chi nhánh

3137

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3138

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3139

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3140

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3141

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0314785849-001

1801621917-001

0315930129

0315933401

0315933592

0315935159

0313069754-002

0310781191-003

315 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 23 đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Tầng trệt Khu thương mại Khu dân cư Tầm Nhìn, Số 96 đường Trần Đại Nghĩa, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

249 Đường Số 6, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Lô Sfl4 Tầng 2.TTTM AEON MAIL Bình Tân, Số 1 Đường 17A, Khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1015 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1041 Quốc Lộ 1A , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1103A Quốc lộ 1A, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

133/16 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 345/51/46 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

01D Đường Số 4A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

227/6 Phạm Đăng Giản, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1720 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

133/24 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

270/32 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

688/110 Đường 688, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

330/8/19/87 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

91 Đường số 5, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 28, Đường số 54, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

243/27/68E Đường Mã Lò, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105/18 Nguyễn Thị Tú, KP 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

916/5 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

105/2 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

LỖ PHƯƠNG

CHI NHÁNH 003 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM GIÓ MÙA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ PHÚ 

KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HUY BẰNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

CHUYỂN CƠ KHÍ HUY SƠN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT SKY SOLAR

XƯỞNG SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ VĨ LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KATSUMA - CHI NHÁNH SÀI GÒN

COUNTRYSIDE COFFEE AND TEA - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH AIBA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BLUE OCEAN 

ENTERTAINMENT

CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP MASSAGE 

THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG 

VƯỢNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP 

QUỐC THÁI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT HUỲNH KHANG THỊNH

CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 

TỬ HIỆP PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ PHÚ 

KHANG

CÔNG TY TNHH KAFE HOUSE

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TVTK & XD KIẾN 

XANH DECOR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HÀO THẾ VĂN

CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ MDGROUP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ LAN ANH 

NGỌC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BÁNH MỨT KẸO NAM BẢO MINH-

KHO CHỨA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG 

MINH

0305559441-025

1101837660-013

0311256420-008

0315572025-001

0313231291-001

0314334028-003

0305591759-002

0315496889-001

0311581928-001

0314039992-003

0315747719-001

0315588177-001

0315425327-001

0315496889-002

0315928803



3142

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3143

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3144

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3145

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3146

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3147

5920:Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3148

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3149

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3150

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3151

4212:Xây dựng công trình đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3152

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3153

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3154

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3155

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3156

0119:Trồng cây hàng năm khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3157

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3158

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315935328

0315939925

0315939971

0315935381

0315934740
203 Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315939957

0315935913

428/43/8/12 Đường Chiến Lược, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

143/50/34/27 Đường Liên Khu 5/6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 27 đường 17C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

91 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

217 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

53 Đường 17B, Khu Ao Sen, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

59 Đường số 24A, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 35 đường số 4, KDC Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 276/24 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

412 Trần Văn Giàu , Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 108 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

48/20 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

28 đường 5B, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

126-128 Đường Số 19, Khu Phố 9, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

495 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  OANH THẢO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIẶT ỦI SIÊU TỐC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐO 

ĐẠC ĐIỀN PHÁT KIM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT GANG LONG

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM A&M VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALL MY 

GOT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THÀNH LONG CNMN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ CÔNG 

NGHIỆP MINH SANG

CÔNG TY TNHH PHÒNG THU ÂM A THÀNH

CÔNG TY TNHH BOMEN PACKAGING VIETNAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHUN 

TAK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÔ HUỲNH

CÔNG TY TNHH AN LINH VINA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NỘI 

THẤT NTC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

CHỨC NĂNG - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

NGUYỄN TRỌNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH AZURE

0315933962

0315932077

0315932373

0315933391

0315940166

0315936748

0315935705

0315935293

0315937540

0315935416



3159

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3160

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3161

9620:Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông 

thú

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3162

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3163

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3164

9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3165

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3166

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3167

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3168

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3169

9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3170

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3171

5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3172

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3173

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3174

2420:Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3175

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315940712

0315941378

0315946400

0315948609

0315944675

0315937533

0315940430

0315944001

0315946129

0315938294

0315940381

Số 32A Đường số 4, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

588/3/17 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

621 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô Sf14 Tầng 2.TTTM AEON MAIL Bình Tân, Số 1 Đường 17A, Khu Phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1686/9/2/2 Tỉnh lộ 10, khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

96 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

93 Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 389/22, Đường Tỉnh Lộ 10, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 47-49 Đường 1B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

916/14 Hương Lộ 2, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1074/30 tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

808 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

45/5 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Ô số T2, Tầng 3, Trung tâm thương mại Aeon Bình Tân, Số 1, Đường 17A, Khu phố 11, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19/9H Đường số 20, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

822/84A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

205/1/11 Bình Trị Đông, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT LỢI PHÁT

CÔNG TY TNHH YOUNG JUN F&B

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN THÔNG

CÔNG TY TNHH TRIỀU PHƯỚC JEWELRY

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTN VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH MIKA SPA

CÔNG TY TNHH NHỰA 3K

CÔNG TY TNHH MTV MAMALU DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI DÂN GIAN HOÀNG 

HẠNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGOẠI 

THẤT CÁT TƯỜNG

CÔNG TY TNHH QUANG HẰNG SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO V-N

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU GỖ THÀNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

CANXI 2X

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KARAOKE NHƯ 

QUỲNH 

CÔNG TY TNHH MTV GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP 

TRUNG THANH

CÔNG TY TNHH PHÁT LỤC HỢP

0315939548

0315937318

0315944996

0315942389

0315944019

0315943551



3176

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3177

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3178

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3179

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3180

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3181

0131:Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3182

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3183

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3184

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3185

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3186

1621:Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3187

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3188

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3189

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3190

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3191

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3192

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315943840

68 Đường số 4A, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315944964

0315948528

0315948380

0315949497

0315944812

0315948292

0315948704

0315950904

0315952764

0315952524

0315947789

44 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

257/4 An Dương Vương, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315950069

0315954708

0315954747

0315950164

0315943495

158/8 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 35 Đường 6D, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

43 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

151/32 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 15 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

45/6A Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

23 Đường số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

83 Đường số 2, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20/19 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

257/12C Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

840/147/6/19  hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

63D Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

186 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 2T,  Đường 18D , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THANH THÙY

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT PHỤNG 

NGUYỄN

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM ĐỖ GIA BẢO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG LÊ

CÔNG TY TNHH INOX BETTER

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG THIÊN PHÚ CONS

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NHÀ TẮM HAKI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRANG 

TRÍ NỘI THẤT HT CONS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DUNG VŨ

CÔNG TY TNHH AGROCHEMICAL ẤN ĐỘ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

THUẬN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VIETGREEN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO 

MINH VŨ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THIÊN PHÚC ÂN

CÔNG TY TNHH MTV TÂN XUÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MDF NGUYÊN 

KHANG 



3193

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3194

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3195

8129:Vệ sinh công nghiệp và các công trình 

chuyên biệt

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3196

1312:Sản xuất vải dệt thoi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3197

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3198

4541:Bán mô tô, xe máy
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3199

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3200

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3201

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3202

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3203

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3204

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3205

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3206

1812:Dịch vụ liên quan đến in
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3207

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3208

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3209

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315953990

0315955388

0315955532

0315954169

0315956920

0315957307

0315956977

0315954560

386 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

69/9/3 Đường số 3, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315927197

0315938833

0315931901

870/5/24, Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 50 đường số 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 880, Quốc lộ 1A, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315958815

0315959576

0315958364

0315957466

0315959336

0315956582
730/1/4/1 Hương Lộ 2, KP4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

206A Đường số 8, KP16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

111/68 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

230/6/7/11 Đường Mã Lò, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

271/17A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19 Lê Cơ , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

230/6/1/4 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1A, Đường lô D, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

2/2 Đường Số 5E, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

704/9A Hương lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

518A Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THIÊN PHÚ MÔ TÔ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG 

SAU IN TOÀN PHÚC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI 390

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KEO 

DÁN DEYI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - DỊCH VỤ NAM 

PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VĨNH HOA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAULIFLOWER VNM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHU VĨ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUÝ CÔNG TỬ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BĂNG 

KEO MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO NHÀ ĐẤT

CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU HUỲNH ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI 

DƯƠNG DŨNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BJ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG HUA YUE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XE MÁY HÀ 

THÀNH



3210

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3211

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3212

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3213

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3214

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3215

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3216

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3217

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3218

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3219

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3220

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3221

3511:Sản xuất điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3222

3511:Sản xuất điện

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3223

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3224

2022:Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3225

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3226

2816:Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3227

4102:Xây dựng nhà không để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

439/60 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315955148

0315958533

0315961247

0315960613

0315956462

0315958195

0315957554

0315936787

0315938135

0315938304

0315908807

0315909952

0315936498

0315937734

0315933521

0315959304

0315958981

0315958621

92 Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 144/23/14/8, Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

58-60 đường 54 KP9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

34/2/19 Đường Số 13, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

19 Phan Đình Thông, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

135/2/1 Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

334/7/20 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

325/11 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

240/5B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

58-60 đường 54 KP 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

57/38A Đường số 3, khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

95/30/12 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 292, Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 117, Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

240/5B Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

63 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 58 Đường liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN DĨNH

CÔNG TY TNHH BFG

CÔNG TY TNHH TANE

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM HẢI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁT 

GIA

CÔNG TY TNHH SBC HOUSE

CÔNG TY TNHH LODAPA

CÔNG TY TNHH MASSAGE 69

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE SAO BĂNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ECOM

CÔNG TY TNHH HOÀNG KHANG 

ENTERTAINMENT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE LAN ANH

CÔNG TY TNHH TIẾN QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH VLGROUP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THPT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ 

YẾN PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH CHIN LIN NĂNG LƯỢNG XANH

CÔNG TY TNHH THÉP HÒA SẮT NĂNG LƯỢNG 

XANH



3228

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3229

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3230

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3231

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3232

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3233

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3234

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3235

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3236

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3237

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3238

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3239

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3240

2512:Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa 

đựng bằng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3241

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3242

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3243

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3244

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315938907

0315940335

0315938008

0315947651

0315948052

0315951263

0315943287

0315937011

0315950083

0315954578

0315952940

0315951640

0315952179

0315949151

0315953214

0315953983

0315945693

Số 64 Đường số 57, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 398/4 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

483/9 Lê Văn Quới, Khu Phố 6 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4324/1 Đường Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

31 Võ Văn Vân, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

62/20 Đường Số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1520 Tỉnh lộ 10, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25 đường 15A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

23 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

39C đường số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 121 Đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

37/62/6 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7/134/109/3 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

58 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

688/2/34 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

30 Đường số 10, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

233G An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÂM VŨ VY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INGCO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU TÂN THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSU NHẬT BẢN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG 

MẠI CƠ KHÍ NHÂN HÒA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG TOÀN ANH

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH QUANG 

MINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ NĂNG 

LƯỢNG BÁCH KHOA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÀ 

XINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG AVHOUSE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẮT THÉP QUANG HUY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ 

PHỤC HỒI THÙNG PHUY PHUY VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ AN 

PHÁT

CÔNG TY TNHH LIONEL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN 

XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT TA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG INNO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRUYỀN 

THÔNG MŨI TÊN VÀNG



3245

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3246

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3247

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3248

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3249

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3250 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Doanh nghiệp tư nhân

3251

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Doanh nghiệp tư nhân

3252
-- Văn phòng đại diện

3253

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

3254

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

3255

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

3256

7710:Cho thuê xe có động cơ Công ty cổ phần

3257

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Công ty cổ phần

3258

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

3259

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Công ty cổ phần

3260

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác
Công ty cổ phần

3261

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Công ty cổ phần

3262

5621:Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng
Công ty cổ phần

3263

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

0315943424

0315959103

0315931108

0315940039

0315949899

0315908980-001

0315934596

0315934123

0315953912

0315959512

0315956744

0315958999

0315958861

0315945460

0315947228

0315954715

00277

0315937332

0315945478

Lô II.11, đường số 5, Khu công nghiệp  Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13 Đường số 9, Khu phố 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19/6D Đường số 5D, Khu phố 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 17 Đường số 4, Khu phố  3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 129 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

964/8 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

73-75 Đường 2B, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 2/10 Ngô Y Linh, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

1095 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

2000 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 4 Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

A6/7 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

232 Nguyễn Thị Tú , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

491- 493 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

56/61 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

792 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

257/16/1/2 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 704/46C Đường Hương Lộ 2, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

20/48 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI SỨC KHỎE

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN VIỆT 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ 

THỊ LAND

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN CƯỜNG GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA THỊNH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHỰA VÀ KHUÔN 

MẪU Á CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT A SI A

CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP Ô TÔ LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BĐS TÍN PHÁT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM BẢO HƯNG 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME GIẢI TRÍ 

HOÀNG GIA 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN THỊNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HƯNG LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY MÓC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HƯỚNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĨNH LỘC - BẾN 

THÀNH
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH SỐ 276

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

TRUE PARTNER VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAPPYDAYS



3264
4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Địa điểm kinh doanh

3265
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3266
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Địa điểm kinh doanh

3267
6201:Lập trình máy vi tính Địa điểm kinh doanh

3268

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

3269
4641:Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Địa điểm kinh doanh

3270
5629:Dịch vụ ăn uống khác Địa điểm kinh doanh

3271

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Địa điểm kinh doanh

3272
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Địa điểm kinh doanh

3273

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3274
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Địa điểm kinh doanh

3275
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Địa điểm kinh doanh

3276

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

3277
3511:Sản xuất điện Địa điểm kinh doanh

3278

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

3279
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3280

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3281 8551:Giáo dục thể thao và giải trí Địa điểm kinh doanh

3282

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

3283

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3284

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

3285

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3286

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3287
4932:Vận tải hành khách đường bộ khác Chi nhánh

3288

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3289

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

00002

00001

00001

00001

00001

00004

00002

0315932535-001

00004

00001

00007

00001

00003

00560

00013

1101928519-001

0312970010-001

00001

00011

00006

00001

00004

00010

00027

00558

0313709570-001

Lô 6-1A, cụm 6, đường M14, KCN Tân Bình II, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

129/1 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

106 Đường số 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

579 - 579A Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

68 Đường D2 Nối Dài - Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

196 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

1 đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô 25-27 Đường Trung Tâm Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

55 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 879/67 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 104/38 Đường số 18, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lầu 2, Trung Tâm Mua Sắm Aeon-Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Khu phố 11, Phường 

Số 111A Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 10 Đường số 16, KDC An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

78 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

16/37/11 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô 01, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1267 Quốc Lộ 1 A, Khu Phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

77/25/22 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

22 Đường số 2B , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 Lô PT 1, Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Số 532A Đường Kinh Dương Vương , Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

98 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

69/6/4 Đường số 18, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

112A đường Gò Xoài, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lô B3/II Đường 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

206/1A Lê Văn Qưới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH SƠN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẶNG 

GIA PHÁT

CỬA HÀNG THỊT SẠCH- BÌNH TÂN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN MILAN - XƯỞNG SẢN XUẤT

ĐỊA ĐIỂM SỐ 29 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHÚ MỸ PHƯƠNG
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ Ô 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ 

TẦNG THĂNG LONG 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY 

HOLDINGS - TRUNG TÂM BÌNH TÂN

KHO HÀNG 03 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẠT MỸ

JULIA FUN SHOP AEONMALL BÌNH TÂN

VINMART+ HCM 904

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRUNG LỢI 
KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIÊN 

THÀNH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN 

TRÚC VÀ NỘI THẤT LINKS - XƯỞNG SẢN XUẤT

VINMART+ HCM 898

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRUNG 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHOENIX ENERGY & AUTOMATION

KHO INHOUSE MASAN - CÔNG TY TNHH MTV 

TIẾP VẬN GEMADEPT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU HOÀNG ĐÔ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI D.K.S - TRUNG TÂM MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TÂM GIA TRÍ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY 

MẶC ĐẠT PHƯỚC THỊNH

SHOP GIÀY NGỌC LAM PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VIVANT 

LIFESTYLE

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẢO HỘ LAO ĐỘNG LASA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY TNHH 

THIÊN HÀ SHIDAX



3290

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3291
4330:Hoàn thiện công trình xây dựng Chi nhánh

3292

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3293
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3294

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

3295

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3296
1071:Sản xuất các loại bánh từ bột Chi nhánh

3297

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3298
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi nhánh

3299
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3300

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm
Chi nhánh

3301

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3302
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

3303

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3304
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3305 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3306
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3307
7911:Đại lý du lịch Chi nhánh

3308
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3309

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan
Chi nhánh

3310
8511:Giáo dục nhà trẻ Chi nhánh

3311
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3312
4641:Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi nhánh

3313

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

3314

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Chi nhánh

3315
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi nhánh

0312190677-002

0315555397-001

0313919553-001

0315453998-001

0305721768-002

0315657536-001

0312733771-001

3001683033-001

0315855224-001

0315797318-001

0314741055-001

0315949151-001

0315076644-001

0315653228-001

0315956977-001

0313409256-002

0315958678-001

0305480625-001

0314623693-001

0309949467-002

0315160896-003

0314165080-001

0315196758-001

0313279790-003

0314358364-001

0315526149-001

134 đường 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 373-375 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

19 đuờng 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 327, Đường Đất Mới, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 879/32/3 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

13 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

207/9 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1A/40A Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

số 95 Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

168/2B Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

57 PHAN ANH, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

45/19 đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

125 Nguyễn Đình Kiên, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

786 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

118 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

121A Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53/21 Đường số 16, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

33/10C Đường 16A, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

345 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô số 40 đường Số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

582 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 37+39 Đường Số 16, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

144/28 Đường Số 6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

165C Đường Lê Văn Qưới , khu phố 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

218 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNV

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 

ĐỨC THỊNH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG TRỰC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH 

TÍN CHỢ LỚN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T-FARM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN CHÂU THỊNH PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁT

CHI NHÁNH THỨC ĂN NHANH 95 ĐƯỜNG SỐ 6 - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH 

CÁNH BUỒM VÀNG
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TILA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT AN GIA 

PHÁT
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VẬN TẢI 390

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU 

PHÚ HOÀNG KHANG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẦN 

MỀM LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN NHIẾP ẢNH GÓC 

ÁNH SÁNG - CHI NHÁNH AN PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2TV VINH SANG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VIỆT

CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ GIÁO DỤC THIÊN NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN ÂN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN NGỌC HIẾU

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚ VINA

CÔNG TY TNHH CHÂN PHƯƠNG FOOD - CHI 

NHÁNH BÌNH TÂN

CHI NHÁNH COFFEE PON - CÔNG TY TNHH ẨM 

THỰC PON

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP QUANG HUY

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHỰA HÒA LỢI

CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HOÀNG ANH STEEL - KHO HÀNG



3316

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3317

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3318

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3319

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3320

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3321

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3322

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3323

1313:Hoàn thiện sản phẩm dệt
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3324

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3325

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3326

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3327

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3328

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3329

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3330

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3331

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3332

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315962096

0315963847

0315958607

0315959784

0315958678

0315928144

0315961695

0315962762

0315959047

0315961046

0315962755

0315961007

0315967288

0315959840

0315964304

0315963653

0315961328

21 Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13 Đường số 12, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

số 76 đường số 24 A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

213/66A Đường liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

418/5 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

36 đường 13A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

33 Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

276/17/9 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1768/4B Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

224/133/7 Đường Số 8, Khu Phố 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

385 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

477 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

175/1/12 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1028/42 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 22 J Hoàng Hưng, Khu Phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 3 Đường số 1B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

76/2 Đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠT HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY MẶC 

KIM NGA

CÔNG TY TNHH BAI JIE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DV DUBAI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỊNH 

THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 

ANH STEEL

CÔNG TY TNHH KHO BÃI TỔNG HỢP LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ THẦN TIÊN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HOA MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG TÂM ANH

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN PHÚ SANG

CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ VIVA

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ANH TUẤN

CÔNG TY TNHH SX TM DV VINH THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH SX TM DV KHỞI VŨ

CÔNG TY TNHH KELVIN INTERNATIONAL REAL 

ESTATE

CÔNG TY TNHH HƯNG LONG THỊNH VƯỢNG



3333

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3334

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3335

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3336

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3337

2420:Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3338

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3339

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3340

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3341

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3342

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3343

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3344

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3345

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3346

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3347

6201:Lập trình máy vi tính
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3348

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3349

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

56 Đường Số 2A, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

46/2 Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315968122

0315965393

0315967591

0315964632

0315964625

0315968309

0315966333

0315937325

0315966767

0315966407

0315967552

0315962635

0315966171

0315967048

0315964819

13D đường số 13C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 341/16, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 471, Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1166/42/5 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

45M Vương Văn Huống, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 249 Đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

22/21 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

205/1/116 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

18/17 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

106/10 Đỗ Năng Tế, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

790/20 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

55/44 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

667/5 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 279 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

208/26/64/8 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG NHÂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

SAIGON ONE TRAVEL

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỨC 

QUANG

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 

MINH HUY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ 

HOÀNG GIA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN LUYỆN CHỮ ĐẸP TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BONDWIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN 

XUẤT HÀ GIA HUY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ KHANG BẢO ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

KIM PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE TRINH TRINH

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY HẢI SẢN 

NGỌC ÁNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG AN LONG

CÔNG TY TNHH GOSHOP 247

CÔNG TY TNHH KTD FOOD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU BAO BÌ HOÀNG PHÚC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐIÊU 

KHẮC MINH PHÁT

0315968348

0315960268



3350

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3351

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3352

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3353

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3354

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3355

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3356

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3357

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3358

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3359

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3360

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3361

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3362

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3363

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3364

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3365

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3366

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3367

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315971679

0315969648

0315972344

0315968845

0315968041

0315972792

0315972418

0315966693

0315969711

0315974052

0315970266

0315973531

0315971090

0315971051

0315962995

0315970114
 94 Quốc Lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24 Đường số 17B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

212/16A Chiến Lược, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

232/17 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

499/27 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 704/54/4 Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

141/7/45 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

576 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

170 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 808 Quốc Lộ 1A , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 30, đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

189 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

275-277 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

67/5/8 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1097 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

91/8 Liên Khu 5-11-12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 58 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 59, Đường Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CNC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH ÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁCH ÂM 

CÁCH NHIỆT VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH SONGBANNY PACKAGING VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ 

BẠCH KIM

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHÔM KÍNH 

NGUYỄN HUỲNH

CÔNG TY TNHH TM DV CN HOÀNG THÀNH

CÔNG TY TNHH VINADALI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

DUY CƯỜNG

CÔNG TY TNHH GAO XIN GLASS 

CÔNG TY TNHH TMDV KTCN T&T ME

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 

KHẨU HELIOS

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ 

THIÊN BẢO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THƯ KỲ

CÔNG TY TNHH TYLB INVEST SAIGON

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HUY 

HOÀNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚC 

MINH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN RẮC SINH HOẠT 

MINH TÂM

0315972496

0315972231



3368

2750:Sản xuất đồ điện dân dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3369

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3370

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3371

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3372

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3373

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3374

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3375

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3376

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3377

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3378

7912:Điều hành tua du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3379

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3380

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3381

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3382

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3383

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3384

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315980592

0315973210

0315982695

0315969214

0315974768

217/10 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315933641

0315978258

0315977543

0315975641

0315977134

0315978089

0315975881

0315970964

824 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315980024

704/5 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315978346

0315977624

0315976204

20 đường số 3, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

418 Hương lộ 2, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

548/53/12 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 5 Đường Lê Công Phép, Khu phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

41 Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

252/88 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 25, Đường Số 22, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

911 Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11 Đường 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

157 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14 đường Số 4 nối dài-khu dân cư Lê Thành, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

122/18B Đường Miếu Gò Xoài, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 36/11/28 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 219/1/7 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI TRƯỜNG LINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

ZHI CHENG VN

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX 

THÀNH THẮNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VUI VUI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH D&C TRAVEL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FTA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 

SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬT TƯ VÀ IN ẤN BAO 

BÌ HỒNG PHÁT

CÔNG TY TNHH GỖ CÔNG NGHIỆP AK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KIM 

HỒNG PHÁT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ 

AN NINH TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THU 

LOAN

CÔNG TY TNHH NAM PHÚC COSMETIC

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NEW LINK

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DỊCH VỤ 

TRUCLY

CÔNG TY TNHH DV CẦM ĐỒ ĐẠI PHÁT



3385

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3386

4293:Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3387

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3388

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3389

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3390

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3391

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3392

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3393

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3394

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3395

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3396

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3397

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3398

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3399

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3400

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3401

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315985488

0315984438

0315987622

0315984621

0315988369

0315985022

0315986788

0315988288

0315983956

0315983427

0315982832

0315984893

0315981518

0315983561

0315977430

0315983346

0315984251

131/123/11 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1771 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

25/52/1J Đường Hồ Văn Long, Khu Phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

50/19 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4384/16 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36 Đường số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 14 Liên Khu 4-5, Khu phố 05, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

229/16 Đường liên khu 4_5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

85/5 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

117/80 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

184E Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

292A Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

22/4 Đường số 2D Nối Dài, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

244 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

142/8 Đường số 3, Khu phố 21, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 34, Đường Số 5, Khu Dân Cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

182/69/8 Chiến Lược, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÁNH 

KẸO ĐẠI TÂN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH KHA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGHĨA TÌNH . ST

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỆM 

MIMOSA

CÔNG TY TNHH CÁT QUANG

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC TRANG TRẠI RLB

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ESOLT

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN KHANG

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG NGÔ KHANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐĂNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÀ PHÊ SẠCH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC NGUYÊN KHANG

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG OPEN 

HAUS

CÔNG TY TNHH THÉP KHANG NAM

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SẮT QUANG TÂM 

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG SÀI GÒN 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG FOCONS



3402

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3403

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3404

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 

mỳ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3405

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3406

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3407

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3408

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3409

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3410

1811:In ấn
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3411

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3412

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3413

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3414

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3415

9511:Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3416

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3417

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3418

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315992767

0315991851

0315991548

0315991065

0315965298

0315979886

0315992781

0315986499

0315990738

0315988231

0315976042

0315988111

0315990600

0315985209

0315990791

77/25/22 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH  THẾ GIỚI GIÀY BẢO HỘ

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN A&A PRO

0315990551

0315988150

131/32/14 Đường 26/3, Khu phố 19, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

795 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÒI NỢ VÀ DV BẢO VỆ VỆ SĨ 

NHẤT TÍN

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NGÂN BÌNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRÍ LỢI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIM HƯƠNG

U21 Đường 2C , Khu phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

48 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN LẠNH 

MINH CHÂU

22/42 Đường số 4, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

40/8 đường Miểu Gò Xoài, Khu phố 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

38/14/8 Dương Bá Cung, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MAY 

MẶC 3T

CÔNG TY TNHH VT HUY THÀNH

193/35C Đường Số 6 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 33/18/2 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIÊN KIM LỢI

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ HOÀNG VŨ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

KHUÔN L21

532/1/68 Đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

411 Lê Văn Quới, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH HỘI

73/6/1 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP MASSAGE 

THÚY KIỀU

CÔNG TY TNHH LƯƠNG HƯNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐỖ THỊ

89 Đường Số 1 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 4441 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ A&T

731 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

85/92/18 Đường Số 9, KP12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



3419

4730:Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3420

6201:Lập trình máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3421

6201:Lập trình máy vi tính

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3422

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3423

7911:Đại lý du lịch

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3424

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3425

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3426

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3427

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3428

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3429

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3430

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3431

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3432

2395:Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, 

xi măng và thạch cao

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3433

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3434

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3435

7020:Hoạt động tư vấn quản lý

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3436

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0315979519

0315974912

0315980899

0315960927

0315971196

0315973323

0315969849

0315972746

0315979558

0315958727

0315962723

0315965347

0315965160

0315965812

0315970386

0315961416

0315963981

0315961430

33/47 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ 

TRUYỀN THÔNG EPT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH AN 

KHOA

633 Hương Lộ 2, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

341/13 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SWS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

NAM PHONG

92/38/7 Bùi Tư Toàn, khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

THUẦN CHAY

CÔNG TY TNHH QUẢNG LIÊN PHÁT
357/39/13 Tân Hòa Đông, Khu phố 13, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 39 Đường 08 Khu dân cư Hai Thành, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN TRUNG
276/24 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HẢI 

PHÁT

77/13/52 Phan Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ARIES GROUP
88/1 Bùi Dương Lịch, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

20 Đường G9, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E4/52 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG TẤN PHÁT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG 

HÙNG THỊNH

4/19 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY KIMONO TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HOÀNG PHÚ THỊNH
140 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

338/162/13 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỮ LIỆU SỐ THIẾT YẾU

CÔNG TY TNHH CANA GROUP

37 đường 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI IFONE 

PC

Số 19/2/23 Đường Số 20, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BIOHPK

198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



3437

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3438

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3439

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3440

1811:In ấn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3441

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3442

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3443

2012:Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3444

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3445

3240:Sản xuất đồ chơi, trò chơi

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3446

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3447

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3448

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3449

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3450

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3451

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3452

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3453
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Doanh nghiệp tư nhân

3454
-- Văn phòng đại diện

3455 -- Văn phòng đại diện

0315990216

0315960902

0314055024-001

0307287867-001

0315989154

0315986918

0315991393

0315988626

0315986812

0315989789

0315977945

0315977078

0315982208

0315982984

0315986266

0315982896

0315976099

0315971238

0315977416

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHẢ LẠC
836/34 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 

QUYÊN

38 Đường Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ MÁY MÓC CÔNG 

NGHIỆP TRÍ MINH

1503 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH SX HÀ THANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SN

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OMEGA

243/27/69B Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CÔNG TY TNHH TM DV SX BAO BÌ HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH LKC SÀI GÒN
265 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HOÀNG HÀ

36-40 đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

160/29/88B Đường số 11, KP12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 56 Đường số 50, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

105/26 Nguyễn Thị Tú , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN 

MẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ 

THIÊN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯỢNG 

PHONG
29 Đường 4C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ 

NĂNG LƯỢNG XANH

40/17/9 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 47C Đường Miếu Gò Xoài, Khu Phố 12 , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 119 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

312 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

548/77 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO AN 

NHIÊN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ QUÁN CÀ 

PHÊ NGỌC 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NÔNG 

SẢN HẢI HƯNG THÀNH

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT QTS

CÔNG TY TNHH PHOENIX AUTO
296-298 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

197 Đường Bình Long , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

115 Đường số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 



3456 -- Văn phòng đại diện

3457 -- Văn phòng đại diện

3458
-- Văn phòng đại diện

3459
-- Văn phòng đại diện

3460
-- Văn phòng đại diện

3461

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Công ty cổ phần

3462

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

3463

3511:Sản xuất điện Công ty cổ phần

3464

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

3465

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

3466
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Công ty cổ phần

3467

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

3468

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

3469

4101:Xây dựng nhà để ở Công ty cổ phần

3470
5820:Xuất bản phần mềm Công ty cổ phần

3471

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Công ty cổ phần

3472

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

3473

4742:Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Công ty cổ phần

3474

5629:Dịch vụ ăn uống khác Công ty cổ phần

3475

8730:Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có 

công, người già và người khuyết tật không có khả 

năng tự chăm sóc

Địa điểm kinh doanh

3476 5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh00001

0315984685

0315988859

0315991001

0315989267

0315990093

00002

0315977141

0315978610

0315979741

0315975176

0315983321

0315986442

0102523739-003

0309077343-002

0313923969-001

0315964689

0315974398

0315971728

0107940119-002

3700747346-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SÀI GÒN - CÔNG TY 

CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BANKCA

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MÁY MÓC 

THIẾT BỊ TÂN SAO BẮC Á

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ TRƯƠNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

821 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI SAO MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN USVISION VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KIM ĐẠT THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ 

LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ LIÊN MINH

97D Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ LETTIME

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG DP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

PHÚC LỘC THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU 

THIÊN KHÔN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH 

SOLARBG 

89-91 Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Số 118 Đường 2B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

964/42-44-46 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 23 Đường 53A, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

439/41 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

63 Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô 12-14, đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

22/6 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Lô A36/I Đường Số 2D, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

144/36/59A Đường số 6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

504/74/20 Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

951/17 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

30/19A Đường kinh Số 1, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN R&R GLOBAL 
62/8/62 Đường Số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 578 - 580 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CP THẾ GIỚI HỢP NHẤT

12 Đường G11, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 243 đường số 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOFAN VIỆT 

NAM

06 Đường 6B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH Y KHOA 

NGỌC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  Lô 3, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 



3477

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3478

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

3479
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

3480

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3481

4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Địa điểm kinh doanh

3482

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

3483

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
Địa điểm kinh doanh

3484

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
Địa điểm kinh doanh

3485
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3486

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3487
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3488

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3489

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3490

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Địa điểm kinh doanh

3491
5310:Bưu chính Địa điểm kinh doanh

3492

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3493
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3494
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3495

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3496
8532:Đào tạo trung cấp Chi nhánh

3497

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Chi nhánh

3498

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3499

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

3500
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh0315924213-001

00001

00034

0315427194-001

1301083026-001

0315812069-001

1101896673-002

00001

00001

00001

00001

00002

00001

00014

00001

00001

00003

00001

00001

00001

00001

00001

00002

00438

418 Hương lộ 2, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

VIỆT Á TẠI TRƯƠNG PHƯỚC PHAN

96-98 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
KHO CHỨA HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT 

TƯ Y TẾ LH
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI TRẦN HOÀNG NGUYÊN

44 Đường 4A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

971/2  Quốc Lộ 1, Khu Phố 10., Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 127 - 

FPTSHOP.COM.VN - ĐIỆN THOẠI - MÁY TÍNH - 

PHỤ KIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ 

THUẬT SỐ FPT

09-11 Lê Văn Quới, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

385 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TIMEC

KHO 1 - CÔNG TY TNHH MNS MEAT HÀ NAM - 

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

DƯƠNG HẢI - KHO CHỨA HÀNG

Số 18-20, đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo Mở Rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 1(khối đế), Block F-G Chung cư Tecco Town, 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 61 Đường 32B , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

33A Đường Ấp Chiến Lược, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH NOVELL

BƯU CỤC BÌNH TÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI BƯU CHÍNH VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  KÍNH 

PHƯƠNG NAM - SFG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THUẬN LỢI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA MINH LONG-KHO HÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP ĐỨC HOÀ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN HUY HÂN

352 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4331/3A KP4 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

K10+K11, Big C An Lạc, 1231 Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

553 Hồ Học Lãm, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 15, đường 5A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI PHÚ ÂN - KHO HÀNG

117/38 Hồ Văn Long, Khu phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU & KINH DOANH SẢN 

PHẨM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

804/2 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô G5 Tầng Trệt, Trung tâm mua sắm Aeon Bình Tân, Số 1, Đường 17A, Khu phố 11, 

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YURI SPA VÀ 

BEAUTY

KHO HÀNG 1 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

MINH HOÀNG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 41 - CÔNG TY TNHH 

THỜI TRANG GIOR

58 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC BATC

638/42/26 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

MINH HOÀNG

432 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

58 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

327 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG ĐỊA ỐC THÀNH NHÂN LAND

CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ 

NHÂN- KHO CHỨA HÀNG 

3/14 Đường số 1, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SÀI GÒN



3501
3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3502
1811:In ấn Chi nhánh

3503
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3504

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

3505
4541:Bán mô tô, xe máy Chi nhánh

3506 3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3507
2750:Sản xuất đồ điện dân dụng Chi nhánh

3508
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3509

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3510

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3511

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3512
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3513
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3514
1071:Sản xuất các loại bánh từ bột Chi nhánh

3515
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3516
7310:Quảng cáo Chi nhánh

3517
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3518

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3519

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3520
1811:In ấn Chi nhánh

3521
1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi nhánh

3522

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3523

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3524

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 

mỳ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3525

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315995503

0315995687

0314642061-001

0309758046-003

0313222787-018

0315901142-001

0315976324

0315991957

0315936106-001

0315587399-001

2200697134-001

0315990872-001

0312855152-001

0312540025-002

1101721810-001

0108225739-001

0315547766-001

0310851628-001

0315688372-001

0314336385-001

0314438517-001

0315524984-001

0304245058-003

0315825149-001

0315904619-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAN MAI IMEX
815/4/3/8B Hương Lộ 2, khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN TRỌNG 

PHƯƠNG

Số 10, Đường Lê Đình Dương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ SHENG 

YOU VIỆT NAM

31 Đường số 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÂN TRƯỜNG SINH
866 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KT HỢP PHÁT
50 Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA PHÁT
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ HOA CƯƠNG VIỆT TRUNG - 

 CỬA HÀNG ĐÁ HOA CƯƠNG KHÔI NGUYÊN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CHIẾU 

SÁNG HIẾU KIỆT - CHI NHÁNH HCM

347-349 Đường Đất Mới, Khu Phố 4, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

Số 472 Đường số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG HẢI SƠN 

- CHI NHÁNH SỐ 02

CHI NHÁNH THỨ 1 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

VƯƠNG NGỌC

CHI NHÁNH XƯỞNG SẢN XUẤT-CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO SONG VIỆT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT KỸ NGHỆ SẮT TÂN QUỐC

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 30-

4

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ LẬP VƯỢNG

688/2/1/4C Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

354/12 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

354/14, Quốc Lộ 1, Khu phố 03, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

79/51/30/5B Đường số 4, Tổ 58, KP7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 213/(68-70), Liên Khu 4-5, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

340/48 Lê Văn Quới, Khu Phố 23, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 349/2/3 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20/8 đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT - CHI NHÁNH BÌNH TÂN

 3C Đường Số 6, KDC Nam Hùng Vương , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG 

NGHIỆP ĐẠI HƯNG

Số 499 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

41/1 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

847A Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐẤT SANG

96 Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

350 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU BAO BÌ HÒA TRUNG

CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH TÂN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYÊN NHƯ

74/13/30 Đường liên khu 2-5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

 95 Đường Bình Thành, Khu Phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯƠNG LAI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH 

HẠNH

4305/34/11 Nguyễn Cửu Phú, Khu Phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU 

HOA

207 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



3526

4633:Bán buôn đồ uống
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3527

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3528

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3529

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3530

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3531

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3532

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3533

4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3534

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3535

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3536

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3537

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3538

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3539

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3540

0131:Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3541

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3542

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0315996169

0315998039

0315995542

0316000126

0315999508

0315997187

0315993873

0315996440

0315998494

0315994612

0315999145

0315996225

0315998254

0315991890

0315990872

0315991019

0315990248

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN THÀNH PHÁT

26/31/37 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

60/14 đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

41/9 đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VƯƠNG NGỌC

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VI TIẾN

36J Đường Hoàng Hưng, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

887 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

PHÚC GIA HƯNG

CÔNG TY TNHH VĨNH NGỌC TOÀN PHÁT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH HI-TECH AGRI

CÔNG TY TNHH KTM GROUP

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NAM LONG PHÁT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG 

PHÚC

82 Đường số 25, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

288/19K Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHATHACO

38/24/3 Đường số 2, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10/2E Đường Số 20, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

54 Nguyễn Thị Tú , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

238/44 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX 

QUỲNH NHI PHÁT

36/9/8/20 Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

67/46 Đường số 6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI ĐẠI NAM PHONG

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

SONG NGUYỄN

997 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THÁI PHONG
 840/2E Hương Lộ 2 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

THỦY NÔNG

Số 802/5, Đường Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

TRANG TRÍ NỘI THẤT MẠNH QUÂN

151/67/59/4 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3543

5629:Dịch vụ ăn uống khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3544

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3545

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3546

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3547

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3548

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3549

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3550

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3551

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3552

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3553

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3554

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3555

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3556

5022:Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3557

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3558

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3559

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0316003649

0316000574

0315993760

0316002123

0315998825

0315997109

CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG L-AUDIO

CÔNG TY TNHH SX TM NHÔM KÍNH KIỀU GIA 

PHÁT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ USIMS

CÔNG TY TNHH BẾP TRÍ NĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHÃ CƯ

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN MAI GHÉ NỮA

Số 28 Đường số 21, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LIGHTING

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINH LỘC PHÚ

0316002772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINKV

0316002412

0315997349

0316005075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BESTEX

86-88, Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

325/28 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315999459 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁNH GARA

0316004829
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

MTD

0316002324 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ĐẠI LỢI

0315996955 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ EMICTECH

0316004138
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DIỆP 

LÂM CO

0315999836
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG 

QUỲNH ANH

Số 4 đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

48/14 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 304 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 20 đường số 53C, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

45 Đường 55A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 68 đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

30 Đường số 3 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

206/9A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

35 Đường số 4, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7/134/19/15 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

116 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

501 Hương Lộ 3, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

276/25 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 4 đường số 17, KDC Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316002363 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VN



3560

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3561

9311:Hoạt động của các cơ sở thể thao
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3562

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3563

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3564

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3565

1392:Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3566

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3567

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3568

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3569

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3570

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3571

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3572

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3573

1391:Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3574

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3575

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3576

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ AN HẢI

0316006657 CÔNG TY TNHH TRÚC LÂM UC

141/17/18 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0315994147

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN ẤN 

BAO BÌ HƯNG PHÁT

0316008252 CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH C1 BÌNH TÂN

0316005773
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI XOA BÓP 

THẠNH XUÂN

0316004875

Số 323, Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

51/18/6 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 398/5 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

90A Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316004219
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT

227/54/1 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÚ GIAI HOÀNG

0316005205 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO AN NHIÊN
194/21 Đường Chiến Lược , khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 

THIÊN LONG

0316004314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUMOTO

Số 40  Đường Số 47, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316011689 CÔNG TY TNHH BETTER FOOD 

0316007756 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BAVARZA

0316007883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RRH

0316010935

0316011826
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

VƯƠNG MINH QUỐC

0316010364 CÔNG TY TNHH HSP INTERNATIONAL

0316011424
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THIÊN MỸ

0316010188

115 Đường Tên Lửa, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

VICTORIA LN

0316004963

13D đường số 13C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

103 Đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

211/8 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

637 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

253-255 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1132/15A Tỉnh lộ 10, khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

207/9 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

113 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3577

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3578

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3579

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3580

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3581

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3582

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3583

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3584

3320:Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3585

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3586

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3587

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3588

9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3589

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3590

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3591

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3592

4781:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3593

4212:Xây dựng công trình đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0316008284 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HEHE (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHÂN THIÊN PHÚC

0316011336
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ĐỨC TUẤN 

PHÁT

0316009760
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT WEI HUI DA (VIỆT 

NAM)

0316011304
53/5 Đường số 4, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 49  Đường 4C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

802/11 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316012837 CÔNG TY TNHH TM - DV VNTKL

0316008453
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CẨM 

CHÂU

Số 23 Đường 17C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36/9/10/4 Nguyễn Triệu Luật, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

730/1/4/2C Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316006713 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGÔ LÃM

74 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

456 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316015901
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHUÔN DAO THÀNH 

PHÁT

0316016302 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ ZHONG YUE

171H Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

457 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

233 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316004321 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ VĂN HẢI

0316011181 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC PHÚ MỸ HƯNG

295/25/34 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316018500 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH BẢO ANH

0316003310
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU AUSTRALIA

276/4 Hương Lộ 80, KP 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

60A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0316016278

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG HOÀNG 

PHÚ QUÝ

0316019511 CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG TIẾN PHÁT
 23/39A Khu Phố 5 Đường Khiếu Năng Tĩnh , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316014520
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG 

XÂY DỰNG TRẦN GIA

16/18/14 đường số 9, KP13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316015299
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH KẾT CẤU THÉP 

THÌNH VŨ

Số 115 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



3594

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3595

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3596

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3597

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3598

1076:Sản xuất chè
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3599

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3600

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3601

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3602

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3603

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3604

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3605

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3606

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3607

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3608

5012:Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3609

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3610

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0316009256 CÔNG TY TNHH PHONG TRƯỜNG PHÁT

0316009619 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ MẬU TÀI

24 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

51 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ NGUYÊN 

KHANG

675B An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316010974 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ NHẤT VŨ
92A Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316019818
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DŨNG PHÁT

Số 25, Đường Số 52A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316017352

0316016197 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ VĂN LỢI

0316009249 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ VĂN HÙNG
588 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

44 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

50 Lô Tư , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316009175 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ KHƯƠNG THÀNH
233 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316019303 CÔNG TY TNHH SEN SPA SÀI GÒN

0315991523 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRIỆU SƠN
276/35/53/1, Đường  Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316016648
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

THỊNH GIAI

122 Đường Số 4, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315996264
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SUNSHINE

0315993224 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SCT

0315994193 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÍN NHIỆM 

133/21 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

200A Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH LOGISTICS GRAND SEA 

INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

479/56C Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1768/10/8/5 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316001151 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH DUY ANH PRO

0315994852 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG HẢO

79/32 Đường Cây Cám, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315992220

76 Đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



3611

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3612

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3613

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3614

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3615

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3616

1077:Sản xuất cà phê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3617

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3618

4690:Bán buôn tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3619

1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3620

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3621

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3622

3600:Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3623

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3624

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3625

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3626

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3627

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3628

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0316005893

243/36/11 Mã Lò, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

871 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316014513
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÙNG ĐẠT

 344/20 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

338/154 Chiến Lược, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

182/13/24 Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

836/18 Hương Lộ 2, khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316012072 CÔNG TY TNHH SX TM DV KT AN PHƯỚC
107/2 Đường Liên Khu 4-5, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

276/29/63 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 27 Đường 2A, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

61/4/1A Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG THIÊN LÂM

0316017056
CÔNG TY TNHH  ONE WORLD PEACE MAKER 

FOUNDATION VIETNAM 

0316015059 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÀ DŨNG

0316014552

0316014746

0316015958

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG 

THỊNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  

SANG VINH

0316009457 CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA B+S

0316009305 CÔNG TY TNHH TCL - VINA

0316004353
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHÔM KÍNH ANH TUÂN

0316011470 CÔNG TY TNHH OK SOLAR VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 

VỤ ĐỨC TOÀN

Số 704/26B Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315998744 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & XÂY DỰNG MDK

0315999579 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TIẾN PHÁT
Số 42 - Đường số 4 - Khu Nhà ở Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316001031

0315999498
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN 

MINH HƯNG

CÔNG TY TNHH ARO BẢO KHÁNH

300B Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

298/8 Đường Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

10 Đường Số 1, KDC Hai Thành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

117 Đường 26 Tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316006960
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HƯNG LONG PHÁT

CÔNG TY TNHH BEST FOODS FOR LIFE 29/45 Nguyễn Hới , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

53/127/38 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316010734



3629

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3630

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3631

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3632

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3633

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3634

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3635

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3636

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3637

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3638

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Doanh nghiệp tư nhân

3639

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Doanh nghiệp tư nhân

3640
-- Văn phòng đại diện

3641
-- Văn phòng đại diện

3642

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

3643

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty cổ phần

3644

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Công ty cổ phần

3645

3511:Sản xuất điện Công ty cổ phần

3646

4633:Bán buôn đồ uống Công ty cổ phần

3647
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Công ty cổ phần

4305/1C Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

111 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0315994796

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAGOTA BÌNH 

PHÚ

0316001680
CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

THÀNH CÔNG

0315996514
CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU THÉP 

VIỆT

555 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315996521 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN PHÚC NGUYÊN 
669/27 An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

84 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315996578 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ZORO

0315997405
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  ĐẦU TƯ YESHOUSE 

PHÚ LỘC

 37 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316005438
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG 

KIM NGỌC THÀNH PHÁT ĐẠT

21 Đường số 40, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4300844481-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

0316020517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV SX AN AN
228/21 Đường Gò Xoài , Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316021976
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT QUẢNG 

CÁO LÊ GIA PHÁT

94D Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316020877
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI 

TRƯỜNG MEKONG

1095 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53/176/18/3 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316019864
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VẬN TẢI NGUYỄN LÂM

0316020027

396 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316018652
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁP 

ĐĂNG

0316017585
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THI CÔNG NỘI THẤT 

KIẾN AN

161/23 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316019102 CÔNG TY TNHH GIA MINH TIẾN
 17/44 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TENTEN GLOBAL

Số 45 đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

257 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

348/1 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

63 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 24/7 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316007474
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

NGUYỄN TIẾN DŨNG

0315867967-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV NAM 

PHONG SONG TẤN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỤ 

TÙNG Ô TÔ GIANG TRUNG NGỌC

0316012971



3648

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Công ty cổ phần

3649

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Công ty cổ phần

3650

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Công ty cổ phần

3651

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

3652

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Công ty cổ phần

3653

1394:Sản xuất các loại dây bện và lưới Công ty cổ phần

3654

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Công ty cổ phần

3655
4632:Bán buôn thực phẩm Địa điểm kinh doanh

3656
3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Địa điểm kinh doanh

3657

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Địa điểm kinh doanh

3658
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

3659
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

3660
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3661 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3662

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3663

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3664

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Địa điểm kinh doanh

3665
5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống Địa điểm kinh doanh

3666

4771:Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3667
4633:Bán buôn đồ uống Địa điểm kinh doanh

3668
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3669

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

0316012347

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THỜI 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

ERACARE HEALTH MART VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

JUICETELL BY GINTELL

00002

00003

647 Tân Kỳ Tân Quý, Kp.4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Gian hàng Lô G10B (tầng trệt), Trung tâm mua sắm AEON - Bình Tân, 01 đường số 17A, 

Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

184-186 Đường số 55, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00013

Lô số F5, Tầng 1, Aeon Mall Bình Tân, Số 1 đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 281

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

VIỆT Á TẠI LÊ ĐÌNH CẨN

Lô số S2, Tầng 2 – Trung tâm mua sắm Aeonmall Bình Tân, số 1 Đường số 17A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 2A/1 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 05 Đường số 08, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Tầng G, Quầy số 3 TTMS Aeon - Bình Tân, Số 01 đường số 17, khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1033 Tỉnh lộ 10, khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

KHO HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NEWSTAR

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - CÔNG TY TNHH 

HỒNG TRÀ NGÔ GIA

17/2/15 Liên khu 5 - 6 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

104/48 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ TIẾP VẬN 

TOÀN CẦU VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PMI

00001
XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KIẾN TRÚC LẬP PHƯƠNG

116 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô 16, Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Tân Tạo , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

147/91/2 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316018211

0316022313

141 Đường số 1 ( Nền 27 Lô 44I ) , Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316014016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ENGLISH GATE 

ACADEMY

25/9/11 Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

107 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

76 đường số 6, khu phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316001673 CÔNG TY CỔ PHẦN ID GROUP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY TNHH JOVEN

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DỊCH VỤ HPH - KHO CHỨA HÀNG

00008
CỬA HÀNG XE ĐẠP ĐIỆN XANH 9 - CÔNG TY 

TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINAMOTOR

REMAX AEON BÌNH TÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ HI-PLUS

139 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00175
CỬA HÀNG SỐ 134 - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU

00006

00002

00002

00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH 

HỒNG TRÀ NGÔ GIA

CỬA HÀNG CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 

VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DICH VỤ 

UFARM

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NDA

518 Tỉnh lộ 10 khu phố 16 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU 

0315999120 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW BRICH TRADING

0316007548

00266

Lô số T33- Tầng 3, Trung Tâm Mua Sắm Aeon Bình Tân, Số 532A Kinh Dương Vương, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

638 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



3670
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3671

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3672

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3673

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3674

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

3675
2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi nhánh

3676

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 

mỳ
Chi nhánh

3677

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông
Chi nhánh

3678
4101:Xây dựng nhà để ở Chi nhánh

3679 3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3680
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3681

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3682

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3683

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Chi nhánh

3684
4299:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi nhánh

3685

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Chi nhánh

3686
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3687

2710:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi nhánh

3688
2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi nhánh

3689
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3690

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3691

2630:Sản xuất thiết bị truyền thông
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3692

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3693

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

Số 532/21/20 đường Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHÂU HOA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NAM 

PHÁT ĐẠT
0316020034

0316012548 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ YẾN NHI
219/17 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 12 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316023726
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG 

KHANG THỊNH

0314080398-001

 Tầng 6, Số 28 Tòa Nhà Hai Thành Đường 17A , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0313446610-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU TỔNG HỢP VŨ ĐÌNH

0315584662-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU HOBEST

270/21B Đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT THUẬN PHÁT

132/21B Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314405649-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RAU CỦ QUẢ NGỌC 

HOÀ

0315990914-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGỌC THẢO ANH

931/14/11 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315842666-001
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE 

HOÀNG MINH

132 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

45/9 Bình Trị Đông, khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 77 Đường số 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

889 Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315303939-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÁI TIM NHÂN HẬU
19/15 Đường số 4, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315735488-002 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN  879/48-879/50 Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

0309759924-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI BỬU AN
859 Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315995503-001

40/2A Trương Phước Phan, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315494345-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÚC HƯNG THỊNH

0315997116-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XNK LÝ GIA 

479/8 Đường Hương Lộ 2,Khu Phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

221/229 đường Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 452-454 đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

236 Đường số 20 (Khu ao sen), Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KÍNH HOÀNG THỊNH

CHI NHÁNH 8 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH 

VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ĐẠI TÂY DƯƠNG

00062
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG 

CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 84

0312301637-002

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO CHỨA HÀNG - 

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM HIỆP NHẤT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THÁI 

DƯƠNG - KHO CHỨA HÀNG

720 Kinh Dương Vương, Khu Phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
0313009610-006

1801309539-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NIKODO - CHI NHÁNH BÌNH TÂN

685 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0313837999-001
CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH AN

Số 33 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14 Đường số 28A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315990015-001

0310920487-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VLXD NAM 

PHONG CERAMIC - KHO CHỨA HÀNG

0314788913-008



3694

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3695

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3696

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3697

4711:Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các 

cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3698

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3699

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3700

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3701

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3702

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3703

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3704

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3705

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3706

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3707

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3708

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3709

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3710

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

TRI
0316023035

0316018927
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGOẠI THẤT THẠCH 

ANH

0316014707 CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ CÔNG SƠN
32/12 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316014305

427/2A Đường Lê Văn Quới, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 45A Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316029982 CÔNG TY TNHH TM DV TRUNG GIA PHÁT
 38/29 Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316023564

328A Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

919/27 Hương Lộ 2, Khu phố 8 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

22 A Đường Số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

 28 Đường Số 7, khu Dân Cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

71/10E Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

39/08 Đường Số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

938/9B Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316027079 CÔNG TY TNHH TÂN DÂN SINH

0316024663 CÔNG TY TNHH MTV MINH NGỌC PHƯỚC

0316026854
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIÊN PHÚ LONG

0316023356
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THẠCH 

BẢO

0316021246 CÔNG TY TNHH CÔNG CỤ KIM THẠCH VIỆT NAM

0316023187
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHONG 

DANH

Số 45 Đường số 28 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

808 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC TUẤN ANH

 1244 Quốc Lộ 1A , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV GIA THÀNH
Số 83 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ HOÀI NHÂN 24 Đỗ Năng Tế, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316029647 CÔNG TY TNHH MME DIGITAL

0316026861
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐỈNH VIỆT

0316026614
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

THANH TÂM

CÔNG TY TNHH HẠO TEK

0316028467

0316020718

Số 58 Đường liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3711

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3712

2023:Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3713

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3714

8552:Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3715

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3716

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3717

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3718

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3719

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3720

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3721

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3722

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3723

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3724

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3725

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3726

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3727

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

58/8 Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 14 Đường số 4, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

65/16 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

633/1 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25D Đường số 25, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

92C Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

129/55/12 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 3, Đường Tập Đoàn 6B, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

69/4/8 Đường số 3, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316023860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN GALAXY
42 Trần Đại Nghĩa , Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316026685 CÔNG TY TNHH TRUE SOUND ACADEMY

0316029453 CÔNG TY TNHH SX TMDV ĐẠI HƯNG

0316025931 CÔNG TY TNHH VẠN THỊNH PHÁT HOME
số 410/1K Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316029661 CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC COMESTIC
 168/7/7 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 21/8/75 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0316029968

228 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0316032618

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KARAOKE THỦY TIÊN SƠN

0316033266 CÔNG TY TNHH QUỐC THÁI GROUTING

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUỲNH TRANG

0316035182 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC MINH KHOA

0316031043

0316031967

0316031163

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HỘI VINH

5/17 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 352 đường số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN VY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INOX ĐOÁN

23/2C Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316032216

0316027689

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK 

GIA QUỲNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XVN

0316028481
CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUẬN 

THIÊN

0316025970

0316029936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AIDESIGN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUẢNG LONG



3728

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3729

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3730

7810:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, 

giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3731

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3732

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3733

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3734

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3735

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3736

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3737

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3738

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3739

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3740

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3741

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3742

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3743

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3744

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3745

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên
0316040249

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 

THIỆN ĐỨC

157 Đường số 16, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316042207 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH THÀNH VIỆT

0316039469 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRÍ 741
741/21 đường Hương Lộ 02, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316037870
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM 

HOÀNG NHU

231 Đường Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

248 Vành Đai Trong , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 18/2, Đường số 1, Khu phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29 Đường Số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

98A Đường Cầu Kinh, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316038793

0316038144

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC 

TƯ NGUYÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHAI THÁC 

VẬN TẢI H.T.D

0316031607 CÔNG TY TNHH MSTECH VINA

0316041482
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN KHÁNH NGÂN QUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HƯNG LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THIẾC HÀN VIỆT CƯỜNG 

0316037422

0316033668 CÔNG TY TNHH KARAOKE D&G

0316034679
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TÂM LAN

0316036690

0316036764

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TH GROUP

13A Nguyễn Quý Yêm, Khu Phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

840/50A Hương Lộ 2, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

60/65A/1 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 6 đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

171/11/12 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

845/2/5 Quốc lộ 1A,  Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

233E An Dương Vương, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316033675
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ MINH TUẤN BẢO

0316036186
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KHANG VIỆT

0316039797 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẬN HƯNG VIỆT NAM

85 Đường số 3, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316038673
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VÂN TRUNG HẠC

933/2/5 Tỉnh lộ 10, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316038521 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DE CHO

130/25/16 Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 117/2H1 Đường Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



3746

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3747

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3748

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3749

1812:Dịch vụ liên quan đến in
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3750

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3751

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3752

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3753

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3754

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3755

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3756

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3757

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3758

2720:Sản xuất pin và ắc quy
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3759

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3760

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3761

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3762

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3763

2829:Sản xuất máy chuyên dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0316022930 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TTQ
403 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316042126

0316015080
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

NGỌC DUY

60/40 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CAN THIỆP SỚM VÀ PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ BÉ HẠNH PHÚC

Số 86 Đường G5, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 6 đường số 13, Khu Tên Lửa , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 1 Đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0316041323

CÔNG TY TNHH HOMEONE CONSTRUCTION 

MATERIAL VIETNAM

0316044927
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TM 

REDLINE 

CÔNG TY TNHH SX XNK RS SOLAR
574/15/11/2 Đường Sinco, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

530/16 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

330/24 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

150 đường số 1 khu cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 83/35  đường Liên khu 10_11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316038987 CÔNG TY TNHH SIMEN VINA

Số 1677/4B Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

83A Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

219/17 Đường số 5 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29 đường số 1, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH PHƯỚC 

TẤN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UTC

0316026357 CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH NGHĨA

0316025635

0316040369
624 Hồ Học Lãm, Khu Phố 14, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316036676
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM COHASA

0316042045 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚC THỊNH

118/4 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN VI

0316042782

0316040376

0316042020
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HUỲNH TÚ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG TUẤN LÊ

0316043433

0316045335

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ ĐẠI NAM 

CHƯƠNG

0316041605 CÔNG TY TNHH AIRLINK EXPRESS 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CAN THIỆP 

NGÀY MỚI

0316040591

44 BÌNH THÀNH, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

256/1 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3764

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

và xe có động cơ khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3765

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3766

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3767

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3768

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3769

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3770

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3771

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3772

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3773

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3774

5629:Dịch vụ ăn uống khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3775

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3776

4753:Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu 

phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3777

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3778

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3779

5629:Dịch vụ ăn uống khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3780

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0316039451 CÔNG TY TNHH THE HO'S ANTIQUE
205/1/104 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316032537
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT TOÀN TÂM

0316039148 CÔNG TY TNHH MT HƯNG THỊNH
 TM30, Tầng 1 Cao Ốc An Lạc, Số 40 Đường Số 7 , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

40/9 đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16/64 Đường Số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316032488
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT MÀN CỬA RỒNG VÀNG

0316033851 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ THÀNH LỘC

427/48 Lê Văn Quới, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

80/58/2/29 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316033788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VY LOAN

0316035150 CÔNG TY TNHH MAY MẶC BẢO HƯNG

150 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316034252 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẾP 5 GIÂY

0316031685
CÔNG TY TNHH - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU BÌNH PHƯƠNG LOGISTICS

47 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316031526
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT 

TREE

173 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

 105 Đường 21, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316028121
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HQS 

STYLE

0316028724
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO HUY 

TECHNOLOGY
933/4/7 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

230/4 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316019896
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ 

TRẦN

48/5 đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

K25 Đường Số 6, Cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
0316026131 CÔNG TY TNHH TM DV TV XD LONG NHIÊN

0316024631
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CUNG 

ỨNG VẬT TƯ TOÀN CẦU 

84/16/9/11 Tây Lân , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

153/83 Bình Thành, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316018370
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 

PHỐI LEOPARD

0316020732
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU 

TƯ VOI VUA

503/10A Chiến Lược , Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3781

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3782

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3783

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3784
-- Văn phòng đại diện

3785
-- Văn phòng đại diện

3786
-- Văn phòng đại diện

3787 -- Văn phòng đại diện

3788
-- Văn phòng đại diện

3789

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

3790
1811:In ấn Công ty cổ phần

3791

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Công ty cổ phần

3792

3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Công ty cổ phần

3793
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3794

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3795
1075:Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Địa điểm kinh doanh

3796

4719:Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Địa điểm kinh doanh

3797
2610:Sản xuất linh kiện điện tử Địa điểm kinh doanh

3798
4690:Bán buôn tổng hợp Địa điểm kinh doanh

3799

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3800 4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3801

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3802
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3803
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3804

7490:Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ khác chưa được phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3805 4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

01268

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - KHO ĐIỆN MÁY XANH ĐƯỜNG SỐ 

10

122/51 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ - VỆ SỸ HOÀNG PHÁT 

0316026734 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬT THIÊN GROUP

0316034118
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP VINASA

0316035432 CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG FURNITURE ASIA

13 Đường số 2, KDC Hai Thành Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316030554
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT BAO BÌ 

SCR VINA

Số 20/15 Đường Số 3, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

81/2 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4500620859-001

223 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

619 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0316041806 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC SINH TÀI

8/15 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312651007-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN NTM

0314663329-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIẾN   479 Đường Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

201 Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315998367-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ MIRARI HEALTH AND WELLNESS

150 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315085293-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 

THÁI DƯƠNG

477/92 đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0316024825

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-TƯ VẤN 

LAI LAI

0316038465
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO NHẬT HẠ

Số 31, Đường số 10, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

01272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TINH THÔNG

00001

00002
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

KOODA VIỆT NAM

00073

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

ZEASONS

Số 702 - 702A Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

số B28/I- B29/I đường số 2B, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

356/4 Khu phố 14 , Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

Số 348 Đường Số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LONG NI

NHÀ HÀNG PIZZA HUT - LÊ TRỌNG TẤN

582 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

00586 VINMART+ HCM 929 50-52 đường 50A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00021
CỬA HÀNG NEW BALANCE - TTTM AEONMALL 

BÌNH TÂN

Lô G24, Tầng trệt, TTTM Aeonmall Bình Tân- Số 1 Đường số 17A, Khu phố 11, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001 CÔNG TY TNHH HIPPOCARE - KHO HÀNG

00128
CỬA HÀNG NÓN SƠN SỐ 18 - CÔNG TY TNHH 

THỜI TRANG NÓN SƠN

00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

số 413/7/4 Lê Văn Qưới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001
223/29 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

1185 Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

217/4 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN  403/15A Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - KHO CHI NHÁNH ĐIỆN MÁY 

XANH QUẬN 6

1812-1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



3806
2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại Địa điểm kinh doanh

3807

4722:Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh
Địa điểm kinh doanh

3808
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3809

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3810
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3811
2732:Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác Chi nhánh

3812
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3813
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi nhánh

3814
7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi nhánh

3815

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi nhánh

3816

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3817
2410:Sản xuất sắt, thép, gang Chi nhánh

3818
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3819

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động
Chi nhánh

3820

4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy
Chi nhánh

3821

1512:Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm
Chi nhánh

3822
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3823

4229:Xây dựng công trình công ích khác Chi nhánh

3824

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa
Chi nhánh

3825
3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi nhánh

3826

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3827

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3828
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3829
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi nhánh

3830
4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3831
7912:Điều hành tua du lịch Chi nhánh

0313553027-010
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG DÊ TƯƠI 

VĨNH LỘC - HẢI SẢN VĨNH LỘC

366/14B Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0315633486-002
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ EAGLE CHI NHÁNH TÂY 

SÀI GÒN

0314695063-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D.K.D

0313603461-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HUTIMEX

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MỸ- KHO HÀNG

0305350520-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT

0302706987-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HỒNG HƯNG - PHÂN XƯỞNG SẢN 

XUẤT 02

0313707340-001

0315543994-001

0314648779-001

1132/15A Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0316011424-001

365/29 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0315963886-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP KHUÔN MẪU 

PHÚ LỘC PHÁT

383 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT VI NA

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BA LÔ 

TÚI XÁCH THÀNH TÂM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY 

THANH VI

00001 XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH VIETSTEEL
Lô 9 đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

893B Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số SA2 - 01 Đường số 01, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẮT THÉP HỶ PHÁT-PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT HỶ 

PHÁT BÌNH TÂN

00115 CỬA HÀNG CO.OP FOOD GREEN HILLS

00029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 45- CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -CÔNG TY CỔ PHẦN 

KIDS PLAZA

06 đường số 6D, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

00001

0314529901-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CAO ANH- KHÁCH SẠN GREEN VĨNH LỘC 

0312528363-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DP PHÚ SƠN NAM

267 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

168/7 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

01275
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - KHO ĐIỆN MÁY XANH 54 ĐƯỜNG 

SỐ 7

0308998246-003

0314074926-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN 

NAVICO

Số 47-49 Đường Số 16, Khu Phố 3, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc , Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

131/6/27 Đường Tây Lân, Khu Phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

01 Đường Số 1 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

581 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 985/71/8A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

217/4 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

688/2 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36-38-40 Đường 6B nối dài, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

118/36 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

270/21B Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0315918604-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN THẢO 

LAND

0316042616-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐỒNG 

TÂM

0316040369-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ 

ĐẠI NAM CHƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DỊCH 

VỤ DT

174 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

115A  Bình Long Khu phố 27, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0312315421-037
CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 

NHẤT

Số 79, Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0315931115-001
CHI NHÁNH GAME BẮN CÁ - CÔNG TY TNHH GIẢI 

TRÍ AN NGUYÊN

0315613271-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

VSH

156/2Q Đường Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

672 Lê Trọng Tấn, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

931/36 Khu phố 8, Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



3832

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3833
4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi nhánh

3834
4632:Bán buôn thực phẩm Chi nhánh

3835

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

3836
3092:Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi nhánh

3837

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3838

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3839

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3840

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3841

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3842

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3843

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3844

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3845

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3846

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3847

4690:Bán buôn tổng hợp
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3848

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3849

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3850

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0315359089-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SƠN KIM SANG

82/28 Lê Cơ, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316049876

0316049925

0316050159

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

MAI VÀNG
0316042912

0316045896
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU NHỰA KHẢI HOÀNG

0315811266-001

349/2 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316044885
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN ĐẠI LÂM 

MỘC 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU AN VINH

Số 5 Đường 2A , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CÁO NỘI 

THẤT THÀNH THẮNG

CÔNG TY TNHH ATP GROUP

153/16/5 Đường số 10, Khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316047124

0316052533 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN AMURA

0315521528-001
220 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG BÀ CHIỂU

0304895546-003
CHI NHÁNH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢO 

AN

0313779384-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAYCO

CÔNG TY TNHH CHANDIF

Số 26, Đường số 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

60/7D Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Gian F6 Tầng 1 Aeon Mall Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316047029
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

CHUYỂN HUỲNH GIA

109 đường Số 21B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU VẠN THÀNH ĐẠT - XƯỞNG SẢN 

XUẤT

0316045254

0316049548
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ TẠO KỸ THUẬT 

HÒA PHÁT

0316049280 CÔNG TY TNHH BRIAN GROUP

49G Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

390/65/9 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

366/17Y Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

1560/23/2A Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

195 Đường Số 2A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

379 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316050511
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MINH VIỆT

0316047036 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOA SEN

137/20 Đường số 11, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

147 Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BAO BÌ HỮU TIẾN

584/36/2 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

147/1 Nguyễn Đình Kiên, khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



3851

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3852

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3853

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3854

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3855

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3856

1391:Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3857

9610:Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 

thao)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3858

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3859

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3860

2825:Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống 

và thuốc lá

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3861

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3862

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3863

9312:Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3864

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3865

3290:Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3866

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3867

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN WEI YI VIỆT NAM 

0316052766

0316056947

0316051297

0316048907

0316054121

0316049227

0316056513

0316054467

0316054763

CÔNG TY TNHH VÁN GỖ BÁCH VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEATHER 

MIRACLES (VIỆT NAM)

215 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI QKC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ KAILY

223 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÊU KIM KHANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MASSAGE KINGDOM

30 Đường 10A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PL PHÚC PHÚ QUÝ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP 

TRƯỜNG GIANG

295 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯỚC AN

2D Dương Tự Quán , Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
0316055887

0316058038

0316055654 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THÁI DUY

0316056344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHANGSHENGDA

0316056009

Số 71 Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316057482 CÔNG TY TNHH TRIPLE H BOXING

0316052847

1033 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊNH TRƯỜNG 

TIẾN

131/16 Đường số 7, Khu Phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

35 Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV SX NHỰA VNTECH

Số 10 Đường số 53A , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

20 Đường Số 2, Khu Phố 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24 đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 522A, Đường Hương Lộ 2, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15/3/7 Đường số 20, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

36/9/2/8 Đường Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316057443

741/22 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

464B Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT BÌNH MINH



3868

7911:Đại lý du lịch
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3869

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3870

3811:Thu gom rác thải không độc hại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3871

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3872

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 

dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong 

các cửa hàng chuyên doanh

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3873

8511:Giáo dục nhà trẻ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3874

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3875

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3876

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3877

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3878

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3879

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3880

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3881

4101:Xây dựng nhà để ở
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3882

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3883

8620:Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3884

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0316062700 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CHÂU ÚC
140 Đường số 2, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

637 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316061545

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẠC MINH

0316061489
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VINABOX

CÔNG TY TNHH SHAFIE TRAVEL 

0316061802
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG VƯƠNG HOÀNG PHÁT

23 Đường Số 21D, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

83 đường số 18, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

70 đường 4A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316065892
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐẠI CÁT

72/25/22 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316056418

0316053569 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM GIA BẢO
42/12/28 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316060421
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT VĂN THÂN

0316061383
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÁT MINH

97 Trần Thanh Mại, Khu phố 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

403/12 Khu phố 19, Đường Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng TM19, tầng 1, 2, Tòa nhà Moonlight Park View, số 36-40 Đường số 7, Phường An 

Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316066409
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

HỒNG NGỌC

0316064190

0316064874

0316065229
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HUY NGUYỄN

0316065187

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC 

LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẢO 

NGHI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VĨ PHÁT

0316062482 CÔNG TY TNHH ĐỖ KHẮC TIỆP LAND

0316063782

0316061351
CÔNG TY TNHH TM DV SX CƠ KHÍ PHƯỚC ANH 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

PLAYCOOL

38/51/20/21/2 Đường số 2, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

59/75 Đường Bùi Dương Lịch, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

71 Đường số 55A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

137/77/20A Phan Anh, Khu Phố 12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

465 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 390/63, Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18/5 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



3885

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3886

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3887

4101:Xây dựng nhà để ở

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3888

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3889

1050:Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3890

4690:Bán buôn tổng hợp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3891

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3892

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3893

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3894

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3895

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3896

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3897

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3898

7710:Cho thuê xe có động cơ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3899

8699:Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3900

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3901

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3902

4632:Bán buôn thực phẩm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

0316053311

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIROCA SAIGON 

VINA 

CÔNG TY TNHH EVERICH FOODS

0316061633

0316058101

22/14 đường 18A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SƠN HẢI

308/38D Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT NỘI THẤT TRÍ DŨNG

0316056986
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KT 

FOODS AND DRINK VIỆT NAM

0316057940

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÚC VIỆT PHARM
Số 175 đường số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316044116 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THẮNG LỢI SÀI GÒN
987 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316047212
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

S.I.K

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THÀNH

33 Đường số 6, KCN Vĩnh Lộc, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316049837 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG DƯỢC SHINWA

0316046561

0316038828 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG AN TIẾN

 15/1A Ao Đôi, Khu Phố 10 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 164 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

161/55 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316050416 CÔNG TY TNHH HIPPOCARE

0316043828 CÔNG TY TNHH PINX

0316048978

26 Đường 16A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316052893

21 Lô H Đường Bùi Hữu Diên, Khu phố 3, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

92 Đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316056545 CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH MŨI NÉ
198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316053248
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG THỊNH LUCKYDOOR
95 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 2 đường 20, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316059514
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN PHÚC ĐẠT

0316059698 CÔNG TY TNHH Y TẾ LỤC AN

177/16/3 Liên Khu 4-5, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

257/12/34  Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

205/21A Bình Trị Đông, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI Q&Q

688/93/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3903

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3904

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán 

và tư vấn về thuế

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3905

4212:Xây dựng công trình đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3906

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3907
-- Văn phòng đại diện

3908 -- Văn phòng đại diện

3909 -- Văn phòng đại diện

3910

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Công ty cổ phần

3911

4632:Bán buôn thực phẩm Công ty cổ phần

3912

7730:Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 

hình khác không kèm người điều khiển
Công ty cổ phần

3913

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Công ty cổ phần

3914

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí
Công ty cổ phần

3915

4221:Xây dựng công trình điện Công ty cổ phần

3916

2022:Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Công ty cổ phần

3917

3511:Sản xuất điện Công ty cổ phần

3918
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3919
4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Địa điểm kinh doanh

3920
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3921
9631:Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Địa điểm kinh doanh

3922
5310:Bưu chính Địa điểm kinh doanh

3923
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Địa điểm kinh doanh

0316066737

1100836985-001

0312907971-002

0316061009

0316063630

0316065363

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI CDC

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH HẰNG TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

0316055830

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT   15/1A Ao Đôi, Khu Phố 10 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIẢI PHÓNG 

MẶT BẰNG XÂY DỰNG LÊ LỰC

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN TÂN

90/10/20/11/8 Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - ĐẦU TƯ - 

XÂY DỰNG HỢP PHÁT ĐẠT

Số 23 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

00002

00001

117/2D3 Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM TIẾN 

THÀNH

Số 2, Đường Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316066328

34, Đường 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 114 đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0312996587-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TRUYỀN  223 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

338 Tên Lửa , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316049594 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC LONG HƯNG

0316049682 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNISA PHARMA

233 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

36 Đường số 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316060492
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE 

KIM LONG
A6/7Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

51 Đường 1C, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

153 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam0316061520
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO SƠN 

HẢI

0316060781 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SÀI GÒN A.C
275 đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316058623

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH GLASS

669/27 An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 21a Đường Bia Truyền thống, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN AN GIA 

00001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN NGA- KHO 

CHỨA HÀNG

01276

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 

GIỚI DI ĐỘNG - KHO BẢO HÀNH ĐIỆN MÁY XANH 

VĨNH LỘC

198/52 Đường Số 8, Khu Phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

00001
KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT 

NHANH ZTO (VIỆT NAM)

 173 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Lô A40/II-A41/II, đường số 2D, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRUNG 

TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG T.B.G

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI SOLAR68

26 Đường G9, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



3924

4772:Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa điểm kinh doanh

3925
5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Địa điểm kinh doanh

3926 2640:Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Địa điểm kinh doanh

3927

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Địa điểm kinh doanh

3928

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Địa điểm kinh doanh

3929

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chi nhánh

3930 7310:Quảng cáo Chi nhánh

3931
8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi nhánh

3932
7912:Điều hành tua du lịch Chi nhánh

3933
8292:Dịch vụ đóng gói Chi nhánh

3934
8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3935
3312:Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi nhánh

3936

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3937
8699:Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi nhánh

3938

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
Chi nhánh

3939

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu
Chi nhánh

3940

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)
Chi nhánh

3941
2513:Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) Chi nhánh

3942

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3943 4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi nhánh

3944

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Chi nhánh

3945

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3946

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3947

7310:Quảng cáo
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3948

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - KHO BÁCH 

HÓA XANH SỐ 2
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL 

00008

00300

00005

00183

Gian hàng Lô G10A (tầng trệt), Trung tâm mua sắm AEON - Bình Tân, 01 đường số 17A, 

Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ - NHÀ THUỐC 

HƯƠNG NGỌC

695/1 An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

KHO BÌNH TÂN - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TÂN HỢP PHÚ

CỬA HÀNG SỐ 149 - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU

 1185 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0315070755-001

0314583112-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ AN XUÂN PHƯỚC

0313049758-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÀI GÒN NHÔM 

KÍNH - KHO HÀNG

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CHẨN 

ĐOÁN Y KHOA MEDIC TÂN HƯNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATS

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NAM TRUNG

0316067850

0316067723

0316069287

2100647718-001

0314797650-001

0314811129-001

0314970182-001

0314878317-001

0316042052-001

0316063711-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PT KIM HOÀNG - KHO CHỨA HÀNG 

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

QUỐC TẾ TONSUN

58 Đường Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
0314655825-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TAVINA - XƯỞNG SẢN XUẤT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LONG NHỰT

352A Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT VŨ NGỌC 

PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ LONG QUÝ THÀNH

353/10 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỌNG HIẾU

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ KHAI TRÍ

46 Đường Số 18, Tổ 7,  Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LỆ HOÀNG TRANG

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY ATP

0316070620

Lô A40/II - A41/II, Đường số 2D, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

118 Trương Phước Phan, Khu Phố 17, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

317D Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

0311316951-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VỊNH 

 879/7c Hương Lộ 2, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
0308624000-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI QUẢNG CÁO THẮNG VIỆT 
0315820013-001

669/33 AN Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH 

HITECH

0313634043-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT CƠ KHÍ KIẾM PHÁT

Lô số 8, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 13-15 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

216/4 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

137/13 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
0314652817-001

243/27/59 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

153/20/13/3 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

150 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

117/2T Khu phố 3, đường Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Số 67, đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

92 Ao Đôi, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

145/58 Đường Phan Anh, Khu phố 11 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 4465/12 Đường Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

137/20 Đường số 11, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



3949

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3950

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3951

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3952

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3953

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3954

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3955

1520:Sản xuất giày, dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3956

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3957

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3958

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 

phần mềm

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3959

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3960

1702:Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3961

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3962

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3963

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3964

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3965

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

0316069590

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

NGUYÊN LÂM 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ XINDA

0316065691

0316065564

0316074216

48 Đường 53C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316070109 CÔNG TY TNHH GIÀY YI WEI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA
0316071487

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI TOÀN 

MỸ

CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU L & M

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGHỀ KIM MINH0316075435

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT THIÊN TÂM

28/95 Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316073452 CÔNG TY TNHH TM XNK LỢI ĐỨC LẠC

0316079221

0316079905

0316069939 CÔNG TY TNHH SO MOT FOOD

Số 198 Đường Số 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

372/22 Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316069897
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN 

HƯNG LỢI

0316072554
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP VINA VENN

0316071977
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ PHƯƠNG 

NAM

57 Võ Văn Kiệt, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36/45/30 Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

350/30 Lê Văn Quới, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1702 - 1704 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

193/10 Đường số 6 , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

111/100 Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316069512 CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠT - BT
385/31 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HOÀNG HUY

0316075442
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TP.HỒ CHÍ MINH

0316078242 CÔNG TY TNHH OPG

413/3A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

 445/29/12 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 235, Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

81 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

98 Đường số 1, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

138 Đường số 55 , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



3966

6492:Hoạt động cấp tín dụng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3967

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3968

4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3969

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3970

3319:Sửa chữa thiết bị khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3971

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3972

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3973

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3974

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3975

4632:Bán buôn thực phẩm
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3976

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 

sưởi và điều hoà không khí

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3977

6399:Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào 

đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3978

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3979

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3980

1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3981

7020:Hoạt động tư vấn quản lý
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3982

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HÀNH 

NGUYỄN KIM

0316079817 CÔNG TY TNHH GIANG TỚI

0316074424

31-33 Đường Dương Bá Cung, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HAUORA VIỆT NAM

Số 9 Đường 19A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53/30 Đường Số 5, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÂN 

VƯƠNG KA

1231 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHẢI VY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC HÀ 

THÀNH

7 Dương Bá Cung, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁCH 

SẠN MINH QUÂN

340 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316068854

0316080234

0316084119

0316081460
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HƯƠNG MY 

0316084655
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT 

NHẬP KHẨU LÊ THÙY

135/37/2B Phạm Đăng Giảng, Kp1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

60/26 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316084782
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN & MÔI TRƯỜNG 

THANH NGUYỄN

0316085151
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HAPPYTREE

178/11A Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

59/38C Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

161/32/4 Trương Phước Phan, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

872 Hương Lộ 2, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH HUY 

HOÀNG PHÁT

0316086010

0316085176

0316081326 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỌ THỦY TINH 

49A Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29/26 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0316079736
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG 

CHIHA

0316077721
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT THIÊN 

PHÚC

0316083274
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG 

ZHENGDA VN

0316088314 CÔNG TY TNHH ASIA MERCHANDISE (VN)

Số 44, Đường 9A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

445/62 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316090585
97-99-101 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



3983

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên

3984

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3985

7710:Cho thuê xe có động cơ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3986

7310:Quảng cáo

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3987

4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3988

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3989

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3990

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3991

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3992

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3993

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3994

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3995

8010:Hoạt động bảo vệ tư nhân

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3996

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên 

trở lên

3997
-- Văn phòng đại diện

3998

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao động Công ty cổ phần

3999

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Công ty cổ phần

0316067561

0316078700
230/28/4 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316090289
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT 

DC HOME

151/6 Gò Xoài , Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BẢO HUY

0316070451 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ANH
129/8A Lê Đình Cẩn, Khu Phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316079408
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO 

VỆ TRUNG TRUNG THÀNH

310/4/2 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

408/21 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316070187
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHIÊM 

THANH HUY

0316068741
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN 

THÔNG TRIỆU NGUYỄN

44/1 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

36/9/2/10 Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

54 đường số 02, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0316083348 CÔNG TY TNHH THIÊN ẤN HOLDINGS
 66/29 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0316082376
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NAM VĨNH

0316086003 CÔNG TY TNHH TTP STEEL
47/5 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316081767
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG THỊNH

413/56/6 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316087582 CÔNG TY TNHH AVID MAX

0316090183 CÔNG TY TNHH BẢO AN HÒA PHÁT

247 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316087631
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HAISANCUA.COM

Số 33 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Số 131 Đường G8, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0304978129-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 

PHÚ MỸ

0316063736 CÔNG TY CP VIỆT NHẬT C&C

0316073445 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TTP VIET NAM 

207 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

41 đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

344/87 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÚ LONG



4000

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Công ty cổ phần

4001

7410:Hoạt động thiết kế chuyên dụng Công ty cổ phần

4002

8560:Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Công ty cổ phần

0316074495
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY VẠN 

THỊNH PHÁT

Số 253 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0316077182
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 

5.0

24/4 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0316087832
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG NỘI THẤT 

THUẬN PHÁT

14/21A Đường số 20, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam


